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[bookmark: _bookmark0]QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chương trình giáo dục đại học chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Căn cứ Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐT ngày 12/05/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;
Xét đề nghị của Hội đồng khoa học và đào tạo các ngành về việc xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục đại học chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ cho các ngành đào tạo (có danh sách kèm theo).

ii

Điều 2. Chương trình giáo dục đại học chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ được áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm học 2021 - 2022 trở đi.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính Tổng hợp; Trưởng các trường, khoa, viện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
· Theo Điều 3;
· Lưu: HCTH, ĐT.
	HIỆU TRƯỞNG




GS.TS. Nguyễn Huy Bằng
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark1]NGÀNH KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kế toán
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có năng lực thu nhận, xử lý, hệ thống hóa, cung cấp thông tin kế toán đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu, kiến thức thực tế vững chắc để vận dụng vào giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ngành kế toán;
PO2. Thể hiện được kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất cá nhân và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, qui định pháp luật;
PO3. Thể hiện được khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và quản lý;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá trong công tác thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kế toán

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, toán học và công
nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế.
	K4

	1.1.1.
	Giải thích các vấn đề về lý luận khoa học chính trị.
	K3

	1.1.2.
	Giải thích kiến thức toán học trong các vấn đề kinh tế.
	K3

	1.1.3.
	Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin trong kinh tế.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành kinh tế trong lĩnh vực kế toán.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức kinh tế học.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về pháp luật trong kinh tế.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng các kiến thức tài chính, kế toán, kinh doanh và quản lý.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán để lập luận, phân tích, giải
quyết các vấn đề trong lĩnh vực kế toán.
	K4



1


	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về kế toán tài chính.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về kế toán quản trị.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng kiến thức về tổ chức công tác kế toán.
	K4

	1.3.4.
	Vận dụng kiến thức về kiểm toán.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện kỹ năng khám phá tri thức, tư duy hệ thống và phân tích giải
quyết vấn đề trong các hoạt động liên quan đến kế toán.
	S4

	2.1.1.
	Thể hiện kỹ năng lập luân, phân tích và giải quyết vấn đề trong hoạt
động kế toán.
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	S4

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng tư duy (hệ thống, sáng tạo, phản biện) trong giải
quyết vấn đề.
	S4

	2.1.4.
	Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu
quả nhiệm vụ.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ và phẩm chất nghề nghiệp trong hoạt động kế toán.
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện tính kiên trì, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thích ứng với sự
phức tạp thực tế.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên nghiệp.
	A4

	2.2.3.
	Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội.
	A4

	2.2.4.
	Thể hiện chính trực, khách quan, thận trọng và bảo mật.
	A4

	PLO3.1.
	Tổ chức và phát triển hoạt động nhóm để làm việc linh hoạt với các
nhóm khách hàng, đồng nghiệp, đối tác đa dạng và phức tạp.
	S4

	3.1.1.
	Thực hiện thành lập nhóm.
	S4

	3.1.2.
	Tổ chức hoạt động nhóm.
	S4

	3.1.3.
	Phát triển và lãnh đạo nhóm.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng linh hoạt kỹ năng giao tiếp, ứng dụng công nghệ số trong
kinh doanh và quản lý.
	S4

	3.2.1.
	Xây dựng cách thức giao tiếp.
	S4

	
3.2.2.
	Thành thạo linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau
(văn bản, thuyết trình, đàm phán) và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và quản lý.
	
S4

	PLO3.3.
	Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và trong lĩnh vực kinh tế.
	S3




	3.3.1.
	Sử dụng Tiếng Anh bậc 3/6.
	S3

	3.3.2.
	Sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế.
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
	C4

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
	C4

	
PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá trong công tác thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng nhu
cầu của doanh nghiệp và xã hội.
	
C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng công tác thu nhận thông tin kế toán.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế công tác thu nhận thông tin kế toán.
	C4

	4.2.3.
	Triển khai thu nhận, xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán.
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá các giải pháp được áp dụng khi cung cấp thông tin kế toán.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
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	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Quản trị học
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Thống kê kinh tế
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Tổ chức công tác kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	S3
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống thông tin kế toán
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S3
	S3
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C3
	C3

	Lập dự án đầu tư
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Quản trị tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Văn hóa kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Hệ thống thuế Việt Nam
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	S3
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiểm toán căn bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	S3
	
	S3
	
	
	A3
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thị trường tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	Thực hành doanh nghiệp mô phỏng
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kế toán quản trị
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	S3
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Kiểm toán tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	A4
	A4
	
	A4
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C5
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark2]NGÀNH KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kinh tế
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư) có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động kinh tế đầu tư, có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ; có thể làm việc trong các đơn vị tổ chức trong môi trường hội nhập.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư), người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế đầu tư;
PO2. Thể hiện được đạo đức nghề nghiệp, hành xử chuyên nghiệp và hợp tác;
PO3. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động kinh tế đầu tư.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kinh tế

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, toán học và công
nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế.
	K3

	1.1.1.
	Giải thích các vấn đề về khoa học chính trị.
	K3

	1.1.2.
	Giải thích kiến thức toán học trong các vấn đề kinh tế.
	K3

	1.1.3.
	Áp dụng công nghệ thông tin trong kinh tế.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế vào các hoạt động
Kinh tế đầu tư.
	K4

	1.2.1.
	Nhận biết các kiến thức kinh tế học.
	K3

	1.2.2.
	Nhận biết kiến thức về pháp luật trong kinh tế.
	K3

	1.2.3.
	Vận dụng các kiến thức tài chính, kế toán, kinh doanh và quản lý.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành để lập luận phân tích và giải
quyết vấn đề Kinh tế đầu tư.
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về kế hoạch đầu tư.
	K4
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	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về quản lý đầu tư.
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng các kỹ năng nghề nghiệp vào các hoạt động Kinh tế đầu
tư.
	S4

	2.1.1.
	Thể hiện kỹ năng phân tích và giải quyết hiệu quả các hoạt động
kinh tế đầu tư.
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	S4

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng tư duy (hệ thống, sáng tạo, phản biện) trong giải
quyết vấn đề.
	S3

	2.1.4.
	Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu
quả nhiệm vụ.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ và phẩm chất nghề nghiệp thích ứng với các tình
huống phức tạp, đa dạng trong các hoạt động kinh tế đầu tư.
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện tính kiên trì, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thích ứng với sự
phức tạp thực tế.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên
nghiệp.
	A4

	2.2.3.
	Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội.
	A3

	PLO3.1.
	Hoạt động nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.1.1.
	Thực hiện thành lập nhóm.
	S3

	3.1.2.
	Tổ chức hoạt động nhóm.
	S4

	3.1.3.
	Phát triển và lãnh đạo nhóm.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng linh hoạt kỹ năng giao tiếp, ứng dụng công nghệ số
trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.2.1.
	Xây dựng cách thức giao tiếp.
	S3

	3.2.2.
	Sử dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau
(văn bản, thuyết trình, đàm phán, công nghệ số).
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và trong lĩnh vực kinh tế.
	S2

	3.3.1.
	Sử dụng tiếng Anh bậc 3/6.
	S2

	3.3.2.
	Sử dụng tiếng Anh trong trong lĩnh vực kinh tế.
	S2

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động
Kinh tế đầu tư.
	C4



	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
	C4

	PLO 4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động Kinh
tế đầu tư.
	C4

	4.2.1.
	Hình thành các ý tưởng các hoạt động kinh tế đầu tư.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế các hoạt động kinh tế đầu tư.
	C4

	4.2.3.
	Triển khai các hoạt động kinh tế đầu tư.
	C4

	4.2.4.
	Vận hành và cải tiến hoạt động kinh tế đầu tư.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành kinh tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C3
	C3
	C3
	C3

	Luật kinh tế
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kinh tế
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cho các nhà kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vi mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S2
	
	S2
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê và Toán
kinh tế
	
	
K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S2
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vĩ mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Marketing căn bản
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	S3
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Quản lí nhà nước về kinh tế
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Kinh tế quốc tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	C3
	
	
	
	
	

	Kinh tế phát triển
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Thống kê kinh tế
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế đầu tư
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	S3
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Văn hóa kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Lập dự án đầu tư
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Kinh tế môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	S3
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	

	Quản trị tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Lịch sử đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế số
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lý dự án đầu tư
	
	
	K3
	
	
	
	
	K4
	S2
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Thị trường vốn đầu tư
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	C4
	C4
	
	C3
	C3
	

	Đấu thầu trong đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Thực hành doanh nghiệp mô
phỏng
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
A3
	
	
S3
	
	
	
	
	
	
C3
	
	
	
	
	

	Quản trị rủi ro đầu tư
	
	
	K3
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	C3
	C4
	C4
	
	

	Phân tích dự án đầu tư
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C5

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	C3
	
	C3

	Thực tập và khóa luận tốt
nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S4
	
S4
	
	
S4
	
A4
	
A4
	
	
	
	
	
	
S4
	
	
	
	
C4
	
C4
	
C4
	
C4
	
C5
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[bookmark: _bookmark3]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh có khả năng hình thành ý tưởng, thiết lập, triển khai, đánh giá và cải tiến các vấn đề quản trị kinh doanh, có khả năng khởi sự kinh doanh, điều hành,và quản trị doanh nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, người học có khả năng:
PO1. Vận dụng được kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong hoạt động quản trị kinh doanh;
PO2. Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp quản trị kinh doanh;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp quản trị kinh doanh;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết lập, triển khai, đánh giá và cải tiến các vấn đề quản trị kinh doanh.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản trị kinh doanh

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, toán học, công
nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế.
	K3

	1.1.1.
	Giải thích các vấn đề về khoa học chính trị.
	K3

	1.1.2.
	Giải thích kiến thức toán học trong các vấn đề kinh tế.
	K3

	1.1.3.
	Áp dụng kiến thức công nghệ thông tin trong kinh tế.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế trong lĩnh vực Quản
trị kinh doanh.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức kinh tế học.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về pháp luật trong kinh tế.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng các kiến thức tài chính, kế toán, kinh doanh và quản lý.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh để giải
quyết và điều hành các hoạt động quản trị kinh doanh.
	K4
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	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về quản trị chiến lược.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về quản trị nhân lực.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng kiến thức về quản trị tài chính.
	K4

	1.3.4.
	Vận dụng kiến thức về quản trị sản xuất.
	K4

	1.3.5.
	Vận dụng kiến thức về quản trị tiêu thụ.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện kỹ năng khám phá tri thức, tư duy hệ thống và phân tích
giải quyết vấn đề hoạt động quản trị kinh doanh.
	S4

	2.1.1.
	Thể hiện kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong hoạt
động quản trị kinh doanh.
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	S3

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng tư duy (hệ thống, sáng tạo, phản biện) trong giải
quyết vấn đề.
	S4

	2.1.4.
	Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu
quả nhiệm vụ.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt
động quản trị kinh doanh.
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện tính kiên trì, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thích ứng với sự
phức tạp thực tế.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên
nghiệp.
	A4

	2.2.3.
	Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội.
	A4

	PLO3.1.
	Thực hiện quản trị nhóm một cách hiệu quả.
	

	3.1.1.
	Thực hiện thành lập nhóm.
	S4

	3.1.2.
	Tổ chức hoạt động nhóm.
	S4

	3.1.3.
	Phát triển và lãnh đạo nhóm.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng linh hoạt kỹ năng giao tiếp, ứng dụng công nghệ số trong
kinh doanh và quản lý.
	S4

	3.2.1.
	Xây dựng cách thức giao tiếp.
	S4

	3.2.2.
	Sử dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau
(văn bản, thuyết trình, đàm phán, công nghệ số).
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và trong lĩnh vực kinh tế.
	S3



	3.3.1.
	Sử dụng Tiếng Anh bậc 3/6.
	S3

	3.3.2.
	Sử dụng Tiếng Anh trong trong lĩnh vực kinh tế.
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.
	C4

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện, đánh giá và cải tiến hoạt
động Quản trị kinh doanh.
	C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng hoạt động Quản trị kinh doanh.
	C4

	4.2.2.
	Xây dựng hoạt động Quản trị kinh doanh.
	C4

	4.2.3.
	Thực hiện hoạt động Quản trị kinh doanh.
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá và cải tiến hoạt động Quản trị kinh doanh.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành kinh tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C3
	C3
	C3
	C3

	Luật kinh tế
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành Kinh tế
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cho các nhà kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vi mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Triết học Mác Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vĩ mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Marketing căn bản
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	S3
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Kinh tế quốc tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	C3
	
	
	
	
	

	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Quản trị học
	
	
	
	
	
	K3
	K3
	K3
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Quản lý nhà nước về kinh tế
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	S2
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Thống kê kinh tế
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Lập dự án đầu tư
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Hệ thống thuế Việt Nam
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K3
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Lịch sử đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K4
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị chiến lược
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	C4
	C4
	
	
	
	

	Thị trường tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Khởi sự kinh doanh
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	S3
	
	A3
	A3
	
	S4
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C3

	Quản trị nhân lực
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	
	
	

	Quản trị chất lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	S3
	C4
	C4
	
	
	
	

	Thực hành doanh nghiệp mô phỏng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thương mại điện tử
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giao dịch thương mại quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	S4
	
	S3
	C4
	C4
	
	
	
	

	Tâm lý kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng quản trị
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị thương hiệu
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	
	
	

	Quản trị chuỗi cung ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	A4
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C5
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[bookmark: _bookmark4]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh hệ chất lượng cao có khả năng hình thành ý tưởng, thiết lập, triển khai, đánh giá và cải tiến các vấn đề quản trị kinh doanh, có tư duy hiện đại và năng lực khởi nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong hoạt động quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế;
PO2. Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp quản trị kinh doanh;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp quản trị kinh doanh;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết lập, triển khai, đánh giá và cải tiến các vấn đề quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, toán học và công
nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế.
	K3

	1.1.1.
	Giải thích các vấn đề về khoa học chính trị.
	K3

	1.1.2.
	Giải thích kiến thức toán học trong các vấn đề kinh tế.
	K3

	1.1.3
	Áp dụng kiến thức công nghệ thông tin trong kinh tế.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức kinh tế học trong giải quyết các vấn đề quản
trị kinh doanh.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về pháp luật trong kinh tế giải quyết các vấn
đề quản trị kinh doanh.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng các kiến thức tài chính, kế toán, kinh doanh và quản lý
giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.
	K4
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	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh để giải
quyết và điều hành các hoạt động quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức về quản trị chiến lược để xây dựng và triển
khai hoạt động quản trị kinh doanh.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức về quản trị nhân lực để sử dụng hiệu quả nguồn
nhân lực trong các hoạt động quản trị kinh doanh.
	K4

	1.3.3.
	Áp dụng kiến thức về quản trị tài chính để sử dụng tối ưu nguồn
lực tài chính các hoạt động quản trị kinh doanh.
	K4

	1.3.4.
	Vận dụng kiến thức về quản trị sản xuất để giải quyết và điều hành
các hoạt động quản trị kinh doanh.
	K4

	1.3.5.
	Vận dụng kiến thức về quản trị tiêu thụ để thúc đẩy hoạt động tiêu
thụ sản phẩm.
	K4

	PLO2.1
	Thể hiện kỹ năng khám phá tri thức, tư duy hệ thống và phân tích giải quyết vấn đề hoạt động quản trị kinh doanh trong môi trường
kinh doanh quốc tế.
	

	2.1.1.
	Có khả năng lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề trong hoạt
động quản trị kinh doanh.
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	S3

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng tư duy (hệ thống, sáng tạo, phản biện) trong giải
quyết vấn đề.
	S4

	2.1.4.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ và phẩm chất nghề nghiệp trong hoạt động quản
trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện tính kiên trì, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thích ứng với sự
phức tạp thực tế.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên
nghiệp.
	A4

	2.2.3.
	Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội.
	A4

	PLO3.1.
	Thực hiện quản trị nhóm một cách hiệu quả.
	

	3.1.1.
	Thực hiện thành lập nhóm.
	S4

	3.1.2.
	Tổ chức hoạt động nhóm.
	S4

	3.1.3.
	Phát triển và lãnh đạo nhóm.
	S4

	PLO3.2
	Vận dụng linh hoạt kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và quản lý.
	

	3.2.1.
	Xây dựng cách thức giao tiếp.
	S4

	3.2.2.
	Sử dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau
(văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa, thuyết trình, đàm phán).
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và trong lĩnh vực hoạt
động quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
	S4

	3.3.1.
	Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo tương đương bậc 4
theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam.
	S4



	3.3.2.
	Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong trao đổi làm việc giải quyết
các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động quản trị kinh doanh.
	S4

	PLO4.1
	Phân tích bối cảnh xã hội và doanh nghiệp.
	

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường.
	K4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của doanh
nghiệp.
	K4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện, đánh giá và cải tiến hoạt
động Quản trị kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng hoạt động Quản trị kinh doanh trong môi
trường kinh doanh quốc tế.
	C4

	4.2.2.
	Xây dựng hoạt động Quản trị kinh doanh trong môi trường kinh
doanh quốc tế.
	C4

	4.2.3.
	Thực hiện hoạt động Quản trị kinh doanh trong môi trường kinh
doanh quốc tế.
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá và cải tiến hoạt động Quản trị kinh doanh trong môi
trường kinh doanh quốc tế.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành kinh tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C3
	C3
	C3
	C3

	Luật kinh tế
	
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành Kinh tế
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cho các nhà kinh tế
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vi mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Triết học Mác Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê và Toán
kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vĩ mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - LêNin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Marketing căn bản
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	S2
	S2
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Kinh tế quốc tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	C3
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	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C4
	
	
	
	

	
	4.2.1
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C4
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.2
	
	C3
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	
	C3
	
	
	
	C4
	
	
	C4
	

	
	4.1.1
	C3
	C3
	C3
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	C4
	C3
	
	C4
	

	PLO3.3
	3.3.2
	S2
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	

	
	3.3.1
	S2
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S4
	
	S4

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4

	PLO3.1
	3.1.3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.2
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3

	
	2.2.2
	
	
	A3
	
	A3
	
	
	A3
	
	
	
	A3
	
	A3
	
	
	A3
	
	A3

	
	2.2.1
	
	A2
	
	
	
	A3
	
	
	A3
	
	A3
	
	A3
	
	
	A3
	
	A3
	

	PLO2.1
	2.1.4
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	

	
	2.1.3
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	

	
	2.1.2
	S2
	
	
	S2
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	
	

	
	2.1.1
	
	S2
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	

	PLO1.3
	1.3.5
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	K4

	
	1.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	K4
	
	
	

	
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	

	PLO1.2
	1.2.3
	K3
	K3
	K3
	K3
	
	
	
	K3
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	K3
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	K4
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	Quản trị học
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	Phân tích hoạt động kinh
doanh
	Kỹ năng kinh doanh
	Thống kê kinh tế
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Văn hóa
	Lập dự án đầu tư
	Hệ thống thuế Việt Nam
	Quản trị tài chính
	Lịch sử Đảng CSVN
	Quản trị doanh nghiệp
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Quản trị chiến lược
	Tự chọn 1
	Quản trị kinh doanh quốc tế
	Quản trị sự thay đổi
	Logictics
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Khởi sự kinh doanh
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	S3
	
	A3
	A3
	
	S4
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	C3

	Quản trị nhân lực
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Quản trị chất lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	S4
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C4
	C4
	
	
	
	

	Thực hành doanh nghiệp mô
phỏng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thương mại điện tử
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Giao dịch đàm phán kinh
doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	S4
	S3
	S3
	C4
	C4
	
	
	
	

	Tâm lý kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng quản trị
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị thương hiệu
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	
	

	Quản trị chuỗi cung ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	C4
	
	C4
	C4
	C4
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	A4
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	
	K4
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark5]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có kiến thức nền tảng về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, có thái độ và phẩm chất của người làm lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và có khả năng ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động Tài chính – Ngân hàng trong môi trường hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, tiếng anh, toán học và có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;
PO2. Thể hiện các kỹ năng phẩm chất cá nhân, tự chịu trách nhiệm và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;
PO3. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá và cải tiến các hoạt động Tài chính - Ngân hàng trong môi trường hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng

	Ký hiệu
CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, toán học và công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế
	K3

	1.1.1.
	Giải thích các vấn đề về khoa học chính trị
	K3

	1.1.2.
	Giải thích kiến thức toán học trong các vấn đề kinh tế
	K3

	1.1.3.
	Áp dụng công nghệ thông tin trong kinh tế
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế trong lĩnh vực Tài
chính - Ngân hàng
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức kinh tế học
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về pháp luật trong kinh tế
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức tài chính, kế toán, kinh doanh và quản lý
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng đề giải quyết các vấn đề hoạt động Tài chính – Ngân hàng
	K4
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	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức tài chính
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức ngân hàng
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện kỹ năng khám phá tri thức, tư duy hệ thống và phân tích
giải quyết vấn đề lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
	S4

	2.1.1.
	Thể hiện kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết hiệu quả các vấn
đề của lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức
	S4

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng tư duy (hệ thống, sáng tạo, phản biện) trong giải
quyết vấn đề
	S4

	2.1.4.
	Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu
quả nhiệm vụ
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ và phẩm chất nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính
- Ngân hàng
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện tính kiên trì, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thích ứng với sự
phức tạp thực tế
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và hành xử chuyên
nghiệp
	A4

	2.2.3.
	Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội
	A4

	PLO3.1.
	Thực hiện quản trị nhóm một cách hiệu quả
	S4

	3.1.1.
	Thực hiện thành lập nhóm
	S4

	3.1.2.
	Tổ chức hoạt động nhóm
	S4

	3.1.3.
	Phát triển và lãnh đạo nhóm
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng linh hoạt kỹ năng giao tiếp, ứng dụng công nghệ số trong
kinh doanh và quản lý
	S4

	3.2.1.
	Xây dựng cách thức giao tiếp
	S4

	3.2.2.
	Thành thạo linh hoạt các hình thức giao tiếp khác nhau (văn bản,
thuyết trình, đàm phán) và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và quản lý
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và trong lĩnh vực kinh tế
	S3

	3.3.1.
	Sử dụng Tiếng Anh bậc 3/6
	S3

	3.3.2.
	Sử dụng Tiếng Anh trong trong lĩnh vực kinh tế
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh tổ chức và xã hội
	C4

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của tổ chức
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện, đánh giá và cải tiến hoạt
động Tài chính – Ngân hàng
	C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng hoạt động Tài chính – Ngân hàng
	C4

	4.2.2.
	Xây dựng hoạt động Tài chính – Ngân hàng
	C4



	4.2.3.
	Thực hiện hoạt động Tài chính – Ngân hàng
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá và cải tiến hoạt động Tài chính – Ngân hàng
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành kinh tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C3
	C3
	C3
	C3

	Luật kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kinh tế
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cho các nhà kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vi mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Triết học Mác Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S2
	
	S2
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê và Toán
kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế vĩ mô
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Marketing căn bản
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	S3
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Kinh tế quốc tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	C3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Quản trị học
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S2
	
	
	S2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Quản lí nhà nước về kinh tế
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Phân tích HĐ kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Định giá tài sản và giá trị doanh
nghiệp
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	S2
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	

	Thống kê kinh tế
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa kinh doanh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Lập dự án đầu tư
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Hệ thống thuế Việt Nam
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Lịch sử đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tín dụng ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	C3

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thị trường tài chính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	S3
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	C3

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	Thực hành doanh nghiệp mô
phỏng
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Chuyên ngành: Ngân hàng
thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dịch vụ ngân hàng hiện đại
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Thanh toán quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	C4
	
	
	
	
	

	Kế toán ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành: Tài chính
doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài chính doanh nghiệp hiện
đại
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	A4
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Bảo hiểm
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân tích và đầu tư tài chính
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	
	S4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và khoá luận tốt
nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	A4
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C5




	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯



MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark6]NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Chính trị học
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Chính trị học có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn và chuyên sâu về chính trị học; có bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện, tổng hợp thông tin, phân tích, giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội nhân văn; áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chính trị học;
PO2. Thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng; kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp để hoạt động trong lĩnh vực chính trị;
PO3. Thể hiện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm trong lĩnh vực chính trị và hợp tác đa ngành;
PO4. Hình thành năng lực phát hiện, tổng hợp thông tin, phân tích, giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Chính trị học

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật, khoa
học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp.
	K4

	1.1.1.
	Giải thích kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật phù
hợp với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong
bối cảnh nghề nghiệp và xã hội.
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về chính trị học vào thực tế hoạt động
nghề nghiệp.
	K4

	1.2.1.
	Áp dụng cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản
Việt Nam trong nghiên cứu chính trị học.
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành để phát triển nghề nghiệp.
	K4
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	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về chính trị học vào thực tế hoạt
động nghề nghiệp.
	K4

	1.3.1.
	Giải thích kiến thức chuyên sâu về chính trị học.
	K3

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về chính trị học vào giải quyết các
vấn đề chính trị - xã hội.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo
đức nghề nghiệp.
	A3

	2.1.1.
	Thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng.
	A3

	2.1.2.
	Thể hiện hành xử chuyên nghiệp.
	A3

	2.1.3.
	Thể hiện công bằng và trách nhiệm xã hội.
	A3

	2.1.4.
	Có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực.
	A3

	PLO2.2.
	Thể hiện kỹ năng tư duy và thích ứng với môi trường làm việc.
	S3

	2.2.1.
	Thể hiện kỹ năng tư duy phản biện trong luận giải các vấn đề chính
trị - xã hội.
	S3

	2.2.2.
	Thể hiện kỹ năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế.
	S3

	2.2.3.
	Có khả năng tham mưu, tư vấn trong lĩnh vực chính trị - xã hội.
	S3

	PLO2.3.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu các vấn đề chính trị-xã hội.
	S3

	2.3.1.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành Chính trị
học.
	S3

	2.3.2.
	Áp dụng kỹ năng nghiên cứu các tình huống chính trị trong thực
tiễn.
	S3

	PLO3.1.
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp.
	S3

	3.1.1.
	Áp dụng giao tiếp trực tiếp và đa phương tiện.
	S3

	3.1.2.
	Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thông dụng.
	S3

	PLO3.2.
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm trong lĩnh vực chính trị và hợp tác
đa ngành.
	S4

	3.2.1.
	Có khả năng làm việc nhóm trong ngành Chính trị học.
	S4

	3.2.2.
	Có khả năng hợp tác đa ngành.
	S4

	PLO4.1.
	Năng lực nhận diện bối cảnh chính trị - xã hội trong nước và quốc
tế, bối cảnh nghề nghiệp và tổ chức.
	C4



	4.1.1.
	Xác định vai trò và trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên
chức.
	C4

	4.1.2.
	Nhận diện bối cảnh trong nước và quốc tế.
	C4

	4.1.3.
	Giải thích tác động của hoạt động chính trị - xã hội.
	C3

	4.1.4.
	Lý giải sự đa dạng của hoạt động các tổ chức.
	C4

	PLO4.2.
	Năng lực phát hiện vấn đề, tổng hợp thông tin, phân tích, giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và
hội nhập quốc tế.
	C4

	4.2.1.
	Xác định các vấn đề chính trị - xã hội.
	C4

	4.2.2.
	Thu thập và tổng hợp thông tin qua tài liệu và con người.
	C4

	4.2.3.
	Phân tích các vấn đề chính trị - xã hội.
	C4

	4.2.4.
	Xây dựng kế hoạch và giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CHÍNH TRỊ HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành
Chính trị - Luật
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	C2
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	

	LL về nhà nước và pháp luật
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	
	
	

	Lôgíc hình thức
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác- Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luật hiến pháp
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	

	Xã hội học đại cương
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chính trị học đại cương
	
	
	
	K2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Quan hệ chính trị quốc tế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	C3
	
	
	
	C3
	C3
	C3

	Tự chọn 2
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử tư tưởng chính trị
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	

	Chính trị học so sánh
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Tác phẩm Mác - Lênin về
chính trị
	
	
	K2
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Thể chế chính trị đương đại
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chính trị học Việt Nam
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	

	Lịch sử triết học
	
	
	K3
	
	
	
	A3
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Chính trị và truyền thông
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Văn hóa công sở và đạo đức
công vụ
	
	
	
	K3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Chính trị với quản lý xã hội
	
	
	
	
	K3
	
	A3
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3

	Hành chính học
	
	
	
	
	
	K3
	
	A2
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	C3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Các tác phẩm Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng về
chính trị
	
	
	
K3
	
	
	
	
A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C3
	
	

	Đảng chính trị và phương
thức cầm quyền
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3

	Chính sách công
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Tự chọn 4
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	

	Khoa học quản lý
	
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S4
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3

	Văn hóa chính trị
	
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	S4
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	C3
	
	

	Phương pháp tiếp cận và xử
lý tình huống chính trị
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Quyền lực chính trị và cầm
quyền
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	C4
	C4
	
	
	C4
	
	
	

	Vấn đề dân tộc và tôn giáo ở
Việt Nam
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S4
	
	C4
	
	
	
	
	C4
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	S3
	S4
	
	C4
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
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[bookmark: _bookmark7]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công tác xã hội
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn và chuyên sâu về công tác xã hội; có phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, pháp luật; áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công tác xã hội;
PO2. Thể hiện phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để thực hành nghề công tác xã hội;
PO3. Thể hiện khả năng giao tiếp và làm việc nhóm trong quá trình thực hành nghề công tác xã hội;
PO4. Thể hiện năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công tác xã hội

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	K4

	1.1.1.
	Khái quát kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật phù hợp với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề nghiệp
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động nghề nghiệp
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức hành vi con người và môi trường xã hội để phát hiện vấn đề của thân chủ
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về chính sách xã hội và an sinh xã hội để giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội
	K4
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	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức lý thuyết và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội để khám phá tri thức khoa học về công tác xã hội
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào quá trình thực hành nghề công tác xã hội
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức công tác xã hội cá nhân để giải quyết vấn đề và nâng cao năng lực con người
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức công tác xã hội với nhóm để giải quyết các vấn đề của nhóm trong mối quan hệ xã hội
	K4

	1.3.3.
	Áp dụng kiến thức công tác xã hội với cộng đồng để giải quyết vấn đề và nâng cao năng lực cộng đồng
	K4

	1.3.4.
	Áp dụng kiến thức quản trị công tác xã hội để cung ứng và phân phối các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu và phát huy tiềm năng con người
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện thái độ hành xử và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong thực hành nghề công tác xã hội
	A3

	2.1.1.
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp trong quá trình làm việc với các cá nhân và tổ chức xã hội
	A3

	2.1.2.
	Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong thực hành nghề công tác xã hội
	A3

	PLO2.2.
	Vận dụng các kỹ năng cá nhân để tích lũy kiến thức và phát triển nghề nghiệp
	S3

	2.2.1.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội tại các cơ sở nghiên cứu, thực hành công tác xã hội
	S3

	2.2.2.
	Thể hiện tư duy sáng tạo, phản biện trong thực hành công tác xã hội
	S3

	2.2.3.
	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong công việc và nghiên cứu công tác xã hội
	S3

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong công tác xã hội
	S3

	3.1.1.
	Tổ chức và điều hành nhóm hiệu quả
	S3

	3.1.2.
	Tham gia hoạt động trong các nhóm đa ngành
	S3

	3.1.3.
	Làm việc nhóm hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp
	S3

	PLO3.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hoạt động công tác xã hội
	S3

	3.2.1.
	Thực hiện thuyết trình logic, thuyết phục
	S3

	3.2.2.
	Vận dụng giao tiếp trực tiếp và gián tiếp hiệu quả
	S3

	3.2.3.
	Sử dụng ngoại ngữ giao tiếp trong công việc và nghiên cứu công tác xã hội
	S3

	PLO4.1.
	Nhận biết bối cảnh môi trường xã hội và nghề công tác xã hội
	C3



	4.1.1.
	Nắm bắt các vấn đề xã hội và môi trường xã hội
	C3

	4.1.2.
	Khái quát tình hình hoạt động công tác xã hội của các tổ chức xã hội
	C3

	4.1.3.
	Nắm bắt xu thế phát triển của nghề công tác xã hội trong nước và quốc tế
	C3

	PLO4.2.
	Năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
	C4

	4.2.1.
	Xác định vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng đồng
	C4

	4.2.2.
	Đánh giá vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng đồng
	C4

	4.2.3.
	Xây dựng hoạt động trợ giúp với cá nhân, nhóm và cộng đồng
	C4

	4.2.4.
	Thực hiện hoạt động trợ giúp với cá nhân, nhóm và cộng đồng
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành Xã hội
và Nhân văn
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	S1
	
	S1
	
	S1
	
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học đại cương
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lê nin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Hành vi con người và môi
trường xã hội
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Xã hội học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý thuyết công tác xã hội
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Xây dựng văn bản pháp luật
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản trị ngành Công tác xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	S2
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	

	Lôgic hình thức
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tôn giáo học đại cương
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại cương về nhà nước và pháp
luật
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
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	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.1
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	C3
	
	
	C3
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.2
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	S3

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	

	PLO3.1
	3.1.3
	S2
	S2
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2

	
	3.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S2
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.2
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1
	S2
	
	
	S2
	S2
	S3
	S2
	S2
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	S2
	
	
	

	PLO2.1
	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	A3
	A3
	A3
	A4
	A3
	
	
	A3
	
	A3

	
	2.1.1
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	A3
	
	
	A3
	

	PLO1.3
	1.3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	

	
	1.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	K3
	

	
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	K3

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	K3
	K3

	PLO1.2
	1.2.3
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	K3
	K3
	K3
	
	K3
	K2

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	K2
	
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên học phần
	Thiết kế nghiên cứu Công tác
	Lịch sử văn minh thế giới
	Lịch sử Đảng CSVN
	Chính sách xã hội
	An sinh xã hội
	Thực hành nghiên cứu Công tác
	Giới và phát triển
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Công tác xã hội với cá nhân
	Công tác xã hội với nhóm
	Thực tế chuyên môn Công tác
	Phát triển cộng đồng
	Tham vấn trong Công tác xã hội
	Thực hành Công tác xã hội cá
	Công tác xã hội với trẻ em
	Công tác xã hội trong bệnh viện
	Ưu đãi và trợ giúp xã hội
	Công tác xã hội trong trường
	Công tác xã hội với người
	Công tác xã hội vởi người


xã hội
xã hội
xã hội
nhân và nhóm
học
nghèo
khuyết tật
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	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Công tác xã hội với người cao
tuổi
	
	
	K3
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công tác xã hội với người
nghiện ma tuý
	
	
	K3
	
	
	K3
	K3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công tác xã hội với hành vi
lệch chuẩn
	
	
	K3
	
	
	K3
	K3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành phát triển cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	A4
	S3
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	S2
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	K4
	A5
	A5
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark8]NGÀNH LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Luật
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo nhân lực ngành Luật có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và kiến thức chuyên sâu về pháp luật; có kỹ năng hành nghề Luật trong các môi trường làm việc khác nhau; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai, đánh giá hoạt động pháp lý trong bối cảnh toàn cầu hóa.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức đại cương làm nền tảng cho hoạt động pháp lý và kiến thức chuyên sâu về pháp luật hành chính, dân sự, hình sự, kinh tế, quốc tế;
PO2. Thể hiện đạo đức trách nhiệm của người hành nghề luật; có khả năng học tập độc lập, quản lý thời gian và nhận biết năng lực bản thân; khả năng tư duy pháp lý, tư duy hệ thống, tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý;
PO3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong các môi trường làm việc khác nhau;
PO4. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện và đánh giá hoạt động pháp lý trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Luật học

	Ký hiệu
CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Hiểu kiến thức đại cương làm nền tảng cho hoạt động pháp lý.
	K3

	1.1.1.
	Hiểu kiến thức kinh tế, chính trị, khoa học xã hội và nhân văn làm
nền tảng cho hoạt động pháp lý.
	K3

	1.1.2.
	Hiểu kiến thức ngoại ngữ, tin học phục vụ cho hoạt động pháp lý.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành trong hoạt động pháp lý.
	K4

	1.2.1.
	Áp dụng các quy định chung của pháp luật trong các lĩnh vực luật chính như luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh tế, luật
quốc tế vào tình huống thực tế.
	K4
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	1.2.2.
	Áp dụng các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực luật tố tụng
như tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự vào giải quyết vấn đề pháp lý.
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành trong hoạt động pháp lý.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về luật hành chính.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về luật dân sự.
	K4

	1.3.3.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về luật hình sự.
	K4

	1.3.4.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về luật kinh tế - quốc tế.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện phẩm chất, quy tắc đạo đức trong hành nghề Luật.
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp trong việc thúc đẩy công lý và
phục vụ cộng đồng.
	A4

	2.1.3.
	Thể hiện khả năng học tập độc lập, quản lý thời gian và nhận biết
năng lực của bản thân.
	A5

	PLO2.2.
	Vận dụng tư duy pháp lý, tư duy hệ thống và tư duy phản biện.
	S2

	2.2.1.
	Vận dụng tư duy pháp lý.
	S2

	2.2.2.
	Vận dụng tư duy hệ thống.
	S2

	2.2.3.
	Vận dụng tư duy phản biện.
	S2

	PLO2.3.
	Thực hiện nghiên cứu pháp lý.
	

	2.3.1.
	Thực hiện nghiên cứu khoa học.
	S2

	2.3.2.
	Thực hiện nghiên cứu hồ sơ, tình huống pháp lý.
	S2

	PLO3.1.
	Thực hiện giao tiếp trong bối cảnh pháp lý.
	

	3.1.1.
	Thực hiện giao tiếp bằng lời nói trong bối cảnh pháp lý.
	S3

	3.1.2.
	Thực hiện giao tiếp bằng văn bản trong bối cảnh pháp lý.
	S3

	3.1.3.
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng anh thông dụng.
	S3

	PLO3.2.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm.
	

	3.2.1.
	Thành lập, tổ chức và triển khai hoạt động nhóm.
	S3

	3.2.2.
	Lãnh đạo và hợp tác trong hoạt động nhóm.
	S3

	PLO4.1.
	Hiểu bối cảnh xã hội, nghề nghiệp và tổ chức của hoạt động pháp lý.
	

	4.1.1.
	Hiểu bối cảnh xã hội của hoạt động pháp lý.
	C3

	4.1.2.
	Hiểu bối cảnh nghề nghiệp và tổ chức của hoạt động pháp lý.
	C3



	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, xây dựng phương án, thực hiện, đánh giá hoạt
động pháp lý.
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực.
	C3

	4.2.2.
	Xây dựng phương án hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực.
	C3

	4.2.3.
	Tổ chức, thực hiện hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực.
	C3

	4.2.4.
	Đánh giá hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH LUẬT HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành Chính trị - Luật
	K2
	
	
	
	K3
	
	
	
	A2
	A2
	A2
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Lôgic hình thức
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xây dựng văn bản pháp luật
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Luật Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Triết học Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luật Hiến pháp
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	C3

	Tự chọn 1
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luật Dân sự
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục pháp luật thực hành
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	A2
	A3
	A2
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Tự chọn 2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C2
	C2
	
	
	
	

	Luật Hình sự
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	Luật Tố tụng hành chính
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luật Tố tụng dân sự
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã hội học đại cương
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ án chuyên ngành Hành chính – Nhà nước
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	A4
	
	
	S3
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Luật Thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C2
	C2
	
	
	C4
	

	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Luật Tố tụng hình sự
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Đồ án chuyên ngành Dân sự
	
	
	K4
	K4
	
	K4
	
	
	
	
	A4
	
	
	S3
	
	S3
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Luật Đất đai
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	C4
	
	

	Luật Hôn nhân và gia đình
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Luật Tài chính
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Đồ án chuyên ngành Hình sự
	
	
	K4
	K4
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	S4
	S3
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4

	Tự chọn 4
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C4
	C4
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Luật Lao động
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	C4

	Luật Quốc tế
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	C4

	Đồ án chuyên ngành Kinh tế - Quốc tế
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4

	Tự chọn 5
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Tự chọn 6
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	A4
	A4
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	C4
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark9]NGÀNH LUẬT KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Luật kinh tế
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo nhân lực ngành Luật kinh tế có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế; có kỹ năng hành nghề Luật trong các môi trường làm việc khác nhau; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai, đánh giá hoạt động pháp lý trong bối cảnh toàn cầu hóa.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật kinh tế, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức đại cương làm nền tảng cho hoạt động pháp lý và kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh doanh – thương mại, lao động, đất đai, tài chính – ngân hàng;
PO2. Thể hiện đạo đức trách nhiệm của người hành nghề luật; khả năng học tập độc lập, quản lý thời gian và nhận biết năng lực bản thân; khả năng tư duy pháp lý, tư duy hệ thống, tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu cứu pháp lý;
PO3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong các môi trường làm việc khác nhau;
PO4. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện và đánh giá hoạt động pháp lý trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Luật kinh tế

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Hiểu kiến thức đại cương làm nền tảng cho hoạt động pháp lý.
	K3

	1.1.1.
	Hiểu kiến thức kinh tế, chính trị, khoa học xã hội và nhân văn làm nền
tảng cho hoạt động pháp lý.
	K3

	1.1.2.
	Hiểu kiến thức ngoại ngữ, tin học phục vụ cho hoạt động pháp lý.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành trong hoạt động pháp lý.
	K4

	1.2.1.
	Áp dụng các quy định chung của pháp luật trong các lĩnh vực luật chính như luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh tế, luật quốc tế
vào tình huống thực tế.
	
K4
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	1.2.2.
	Áp dụng các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực luật tố tụng như
tố tụng hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự vào giải quyết vấn đề pháp lý.
	
K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành trong hoạt động pháp lý.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về kinh doanh, thương mại
trong hoạt động pháp lý.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về lao động trong hoạt
động pháp lý.
	K4

	1.3.3.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về đất đai trong hoạt động
pháp lý.
	K4

	1.3.4.
	Áp dụng các quy định pháp luật chuyên sâu về tài chính – ngân hàng
trong hoạt động pháp lý.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
	A3

	2.1.1.
	Thể hiện phẩm chất, quy tắc đạo đức trong hành nghề Luật.
	A3

	2.1.2.
	Thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp trong việc thúc đẩy công lý và phục
vụ cộng đồng.
	A3

	2.1.3.
	Thể hiện khả năng học tập độc lập, quản lý thời gian và nhận biết năng
lực của bản thân.
	A3

	PLO2.2.
	Vận dụng tư duy pháp lý, tư duy hệ thống và tư duy phản biện.
	S4

	2.2.1.
	Vận dụng tư duy pháp lý.
	S4

	2.2.2.
	Vận dụng tư duy hệ thống.
	S4

	2.2.3.
	Vận dụng tư duy phản biện.
	S4

	PLO2.3.
	Thực hiện nghiên cứu pháp lý.
	S4

	2.3.1.
	Thực hiện nghiên cứu khoa học.
	S4

	2.3.2.
	Thực hiện nghiên cứu hồ sơ, tình huống pháp lý.
	S4

	PLO3.1.
	Thực hiện giao tiếp trong bối cảnh pháp lý.
	S4

	3.1.1.
	Thực hiện giao tiếp bằng lời nói trong bối cảnh pháp lý.
	S4

	3.1.2.
	Thực hiện giao tiếp bằng văn bản trong bối cảnh pháp lý.
	S4

	3.1.3.
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng anh thông dụng.
	S4

	PLO3.2.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm.
	S4

	3.2.1.
	Thành lập, tổ chức và triển khai hoạt động nhóm.
	S4



	3.2.2.
	Lãnh đạo và hợp tác trong hoạt động nhóm.
	S4

	PLO4.1.
	Hiểu bối cảnh xã hội, nghề nghiệp và tổ chức của hoạt động pháp lý
	C3

	4.1.1.
	Hiểu bối cảnh xã hội của hoạt động pháp lý.
	C3

	4.1.2.
	Hiểu bối cảnh nghề nghiệp và tổ chức của hoạt động pháp lý.
	C3

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, xây dựng phương án, thực hiện, đánh giá hoạt
động pháp lý trong lĩnh vực pháp luật kinh tế.
	C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động pháp lý trong lĩnh vực kinh tế.
	C4

	4.2.2.
	Xây dựng phương án hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế.
	C4

	4.2.3.
	Tổ chức, thực hiện hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế.
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá hoạt động pháp lý trong các lĩnh vực kinh tế.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH LUẬT KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành Chính trị - Luật
	K2
	
	
	
	K3
	
	
	
	A2
	A2
	A2
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Lý luận về nhà nước và pháp luật
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Logic hình thức
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xây dựng văn bản pháp luật
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Tự chọn 1
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Luật Hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Triết học Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luật Hiến pháp
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	C3

	Luật Dân sự
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục pháp luật thực hành
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	A2
	A3
	A2
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Tự chọn 2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C2
	C2
	
	
	
	

	Luật Đất đai
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	C4
	
	

	Luật tố tụng dân sự
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Luật lao động
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	C4
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Luật Thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C2
	C2
	
	
	C4
	

	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Luật Hình sự
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	Tự chọn 3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Tư vấn pháp luật lao động trong lĩnh vực quản trị nhân sự
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Luật tài chính
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Luật Quốc tế
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	C4

	Luật Tố tụng hành chính
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Luật Tố tụng hình sự
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật về dịch vụ tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Luật hôn nhân và gia đình
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Tự chọn 4
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	A3
	A3
	A3
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Xã hội học đại cương
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật về hợp đồng thương mại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	

	Luật Cạnh tranh
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Luật Thương mại quốc tế
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	C4

	Đồ án tốt nghiệp và thực tập ngành luật kinh tế
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	A3
	A3
	
	S4
	
	S4
	S4
	
	
	S4
	
	S4
	S4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Quản lý nhà nước
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà nước, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong làm việc chuyên nghiệp; có năng lực hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn và kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý nhà nước;
PO2. Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác, phát hiện và giải quyết vấn đề trong quản lý nhà nước;
PO3. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp;
PO4. Có năng lực hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản lý nhà nước

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và khoa học xã hội – nhân văn vào lĩnh vực quản lý nhà nước.
	K3

	1.1.1.
	Trình bày kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật.
	K3

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học.
	K3

	1.1.3.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành quản lý nhà nước.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và quản lý nhà nước.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức đại cương về quản lý nhà nước.
	K4

	1.2.4.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành quản lý nhà nước.
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học quản lý.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về chính trị, hành chính trong quản lý nhà nước.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng các chính sách, pháp luật trong quản lý nhà nước.
	K4

	1.3.4.
	Vận dụng kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ.
	K4
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	1.3.5.
	Vận dụng kiến thức quản lý nhà nước đối các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, tham vấn, tư vấn và phát triển năng lực cá nhân.
	S3

	2.1.1.
	Thể hiện kỹ năng phát hiện vấn đề, tham vấn, tư vấn trong quản lý nhà nước.
	S3

	2.1.2.
	Có khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
	S3

	2.1.3.
	Thể hiện tư duy hệ thống, tư duy phản biện và khám phá tri thức trong nghiên cứu lĩnh vực quản lý nhà nước.
	S3

	2.1.4.
	Quản lý thời gian và nguồn lực trong quản lý nhà nước.
	S3

	POL2.2.
	Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp.
	A3

	2.2.1.
	Thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng.
	A3

	2.2.2.
	Thể hiện đạo đức công vụ, hành xử chuyên nghiệp trong quản lý nhà nước.
	A3

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong quản lý nhà nước.
	S3

	3.1.1.
	Tổ chức nhóm.
	S3

	3.1.2.
	Lập kế hoạch hoạt động nhóm.
	S3

	3.1.3.
	Triển khai hoạt động nhóm.
	S3

	PLO3.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp trong quản lý nhà nước.
	S3

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp trực tiếp và giao tiếp bằng văn bản trong quản lý nhà nước.
	S3

	3.2.2.
	Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, giao tiếp đa phương tiện trong quản lý nhà nước.
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội, môi trường, nghề nghiệp và tổ chức.
	C4

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh quốc tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích tác động của xã hội đối với hoạt động quản lý nhà nước và ngược lại.
	C4

	4.1.3.
	Phân tích vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.
	C4

	4.1.4.
	Phân tích cơ cấu và các bên liên quan của cơ quan quản lý nhà nước.
	C4

	4.1.5.
	Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng trong quản lý nhà nước.
	C4

	4.2.1.
	Phân tích mục đích, yêu cầu của hoạt động quản lý.
	C4

	4.2.2.
	Lựa chọn mô hình quản lý.
	C4

	4.2.3.
	Phân tích điều kiện thực hiện hoạt động quản lý.
	C4

	PLO4.3.
	Lập kế hoạch trong quản lý nhà nước.
	C4

	4.3.1.
	Xây dựng nội dung quản lý.
	C4

	4.3.2.
	Lựa chọn phương thức quản lý.
	C4

	4.3.3.
	Lựa chọn công cụ quản lý.
	C4

	PLO4.4.
	Thực hiện kế hoạch trong quản lý nhà nước.
	C4

	4.4.1.
	Triển khai thực hiện kế hoạch quản lý.
	C4

	4.4.2.
	Kiểm soát hoạt động quản lý.
	C4




	4.4.3.
	Tư vấn, hỗ trợ, xử lý tình huống nảy sinh trong quản lý.
	C4

	PLO4.5.
	Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước.
	C4

	4.5.1.
	Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý.
	C4

	4.5.2.
	Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động quản lý.
	C4

	4.5.3.
	Điều chỉnh hoạt động quản lý.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu
CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3
	PLO4.4
	PLO4.5

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3
	PLO4.4
	PLO4.5

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.2.4
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.1.5
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.3.1
	4.3.2
	4.3.3
	4.4.1
	4.4.2
	4.4.3
	4.5.1
	4.5.2
	4.5.3

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A4
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhập môn ngành chính trị -luật
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	S3
	
	C2
	
	
	
	
	C2
	C3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lôgic hình thức
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Luật hiến pháp
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý luận về nhà nước
và pháp luật
	K3
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã hội học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	S2
	S2
	S2
	S2
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại cương về quản lý nhà nước
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	C3
	C3
	C3
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	PLO4.5
	4.5.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	
	4.5.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	
	C4

	
	4.5.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	PLO4.4
	4.4.3
	
C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	

	
	4.4.2
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	
	4.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	C4
	C4
	
	C4

	PLO4.3
	4.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	
	4.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	C4
	
	

	
	4.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
C4
	C4

	PLO4.2
	4.2.3
	
C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	C4
	
	
	C4

	
	4.2.1
	
	
	
	C4
	
	
	
	
C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.5
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	C4
	
	
	
	

	
	4.1.4
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	
	

	
	4.1.3
	
	
	
	
	C4
	
	C4
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	

	
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	
C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S3
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.3
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S3

	
	3.1.2
	
S2
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.2
	
	
	
	
	A3
	A3
	A3
	
	
	
	
	A4
	A3
	A4
	A4
	
	

	
	2.2.1
	
	
	A3
	A4
	
	
	
	
A4
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	

	PLO2.1
	2.1.4
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3

	
	2.1.3
	
	
	S2
	S2
	S3
	S3
	S3
	
S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.2
	
S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S2
	

	
	2.1.1
	
S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S2
	S2
	
	
	
	

	PLO1.3
	1.3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
K4
	

	
	1.3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4

	
	1.3.3
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	

	
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K4
	
	
	
	

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	

	PLO1.2
	1.2.4
	
K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
K3
	

	
	1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	K3
	
	K3
	K3
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.3
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam
	Kinh tế học đại
	Lịch sử chính quyền
	Lịch sử triết học
	Luật dân sự
	Luật hành chính
	Luật hình sự
	Tác phẩm Mác- Lênin và Hồ Chí
Minh về nhà nước
	Xây dựng văn bản
	Tư chọn 3
	Chính trị với quản lý
	Chính sách công
	Hành chính học
	Khoa học quản lý
	Quản lý nhà nước về
	Quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo,
khoa học – công nghệ
	Quản lý nhà nước đối với ngành và
lãnh thổ


cương
nhà nước Việt Nam
pháp luật
xã hội
kinh tế
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	PLO4.5
	4.5.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.5.2
	C4
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.5.1
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.4
	4.4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4.2
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.4.1
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.3
	4.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.1
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.2
	4.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.1
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.5
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.4
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C3
	C3

	
	4.1.3
	
	
	C4
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.2
	
	
	C4
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	
	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	S3
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.3
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.2
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức chuyên sâu về du lịch; có phẩm chất, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp để hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, phát triển các hoạt động du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội & nhân văn; có kiến kiến thức chuyên sâu về du lịch;
PO2. Có đạo đức, phẩm chất cá nhân, kĩ năng nghề nghiệp;
PO3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong hoạt động chuyên môn;
PO4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển các dịch vụ du lịch.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với bối cảnh xã hội và các hoạt
động du lịch
	K3

	1.1.1.
	Khái quát kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật phù
hợp với bối cảnh xã hội.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào các
hoạt động nghề nghiệp
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức căn bản về du lịch vào hoạt động nghề nghiệp
	K4

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức căn bản về văn hóa vào hoạt động du lịch
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về lý luận và thực tiễn vào các hoạt động du lịch.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên sâu vào các hoạt động du lịch
	K4
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	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức nghiệp vụ để thiết kế, tổ chức thực hiện và phát triển
các hoạt động du lịch.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức thực tiễn để thiết kế, tổ chức thực hiện và phát
triển các dịch vụ du lịch
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện đạo đức, phẩm chất cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và có
thái độ hành xử chuyên nghiệp
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện chuẩn mực đạo đức, phẩm chất cá nhân và kỹ năng nghề
nghiệp trong quá trình hành nghề.
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện thái độ thân thiện, hành xử chuyên nghiệp trong quá trình
hành nghề.
	A4

	PLO2.2.
	Vận dụng kỹ năng cá nhân phù hợp để tích lũy kiến thức và định
hướng phát triển nghề nghiệp
	S4

	2.2.1.
	Vận dụng kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề trong quá trình
hành nghề.
	S4

	2.2.2.
	Vận dụng kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức trong
quá trình hành nghề.
	S4

	2.2.3.
	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả các
hoạt động du lịch
	S4

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong quá trình hành
nghề du lịch
	S4

	3.1.1.
	Tổ chức và điều hành nhóm hoạt động hiệu quả
	S4

	3.1.2.
	Ứng xử linh hoạt trong quá trình làm việc nhóm
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp
	S3

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng đàm phán, thuyết trình trong quá trình hành nghề.
	S3

	3.2.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp trực tiếp và đa phương tiện trong quá
trình hành nghề.
	S3

	3.2.3.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong quá trình hành
nghề.
	S3

	PLO4.1.
	Hiểu bối cảnh xã hội, nghề nghiệp và tổ chức liên quan đến các hoạt
động du lịch
	C3

	4.1.1.
	Nắm bắt bối cảnh xã hội liên quan đến hoạt động du lịch
	C3



	4.1.2.
	Nắm bắt bối cảnh nghề nghiệp và tổ chức liên quan đến các hoạt
động du lịch
	C3

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển các hoạt động
du lịch
	C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng trong các hoạt động du lịch
	C3

	4.2.2.
	Thiết kế các hoạt động du lịch
	C3

	4.2.3.
	Thực hiện các hoạt động du lịch
	C4

	4.2.4.
	Phát triển các hoạt động du lịch
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành xã hội và nhân văn
	
	K2
	
	K2
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	

	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	K3
	
	C3
	
	
	

	Tâm lý học đại cương
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác – Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	K3
	C3
	
	
	

	Xã hội học đại cương
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	phân vùng du lịch Việt Nam
	
	
	
	K3
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Xây dựng văn bản pháp luật
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa dân gian Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S3
	S2
	
	
	K3
	
	C3
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tôn giáo học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	A2
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	K2
	
	
	
	
	

	Lôgic hình thức
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	S2
	
	K2
	
	
	
	
	

	Đại cương về nhà nước và pháp luật
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	K2
	
	
	
	
	

	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	K2
	
	C3
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	A3
	
	S2
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Lịch sử Văn minh thế giới
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
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	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phong tục, tập quán Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Văn hóa ẩm thực Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Lịch sử ĐCSVN
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa các dân tộc Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	K3
	
	C3
	
	
	

	Thực tế du lịch tuyến điểm phía Bắc
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	S2
	
	
	S2
	
	S3
	
	
	K3
	
	C3
	C3
	C3
	

	Văn hóa du lịch
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	K3
	C3
	
	
	

	Quy hoạch du lịch
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	K3
	C3
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng quan di sản vật thể thế giới
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	
	S2
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tế du lịch tuyến điểm phía Nam
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	
	S2
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	
	C3
	C3
	C3
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thị trường du lịch
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	K3
	C3
	
	
	

	Tiếng Anh du lịch
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	K3
	C3
	
	
	

	Khái lược văn hóa và du lịch Đông Nam Á
	
	
	
	K3
	
	
	A3
	
	
	S2
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	K3
	C3
	
	
	

	Tự chọn nhóm kiến thức chuyên ngành (Chọn 1 trong 3 nhóm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm kiến thức về lữ hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý du khách và kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực lữ hành
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	K3
	
	C3
	C3
	
	

	Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	C3
	C3
	C3
	

	Quản trị kinh doanh lữ hành
	
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	S3
	
	S3
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	
	C3
	C3
	
	

	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	C3
	C3
	
	

	Nghiệp vụ lữ hành
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	C3
	C3
	
	

	Tổ chức hoạt náo
	
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	C3
	C3
	C3
	

	Marketing trong lĩnh vực lữ hành
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	K3
	K3
	C3
	C3
	
	

	Thực hành kỹ năng lữ hành (ĐA6)
	
	
	
	
	
	K4
	A3
	
	S4
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	K3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Nhóm kiến thức về khách sạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ năng giao tiếp trong lĩnh vực khách sạn
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	S2
	K3
	
	C3
	C3
	
	

	Nghiệp vụ lễ tân khách sạn
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	S3
	S2
	
	K3
	C3
	C3
	C3
	

	Quản trị kinh doanh khách sạn
	
	
	
	
	
	K4
	A3
	
	S3
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
	K3
	C3
	C3
	
	

	Nghiệp vụ nhà hàng
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	K3
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	K4
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	K3
	K3
	C3
	C3
	
	

	Thực hành kỹ năng khách sạn (ĐA6)
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark12]NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có kiến thức và kỹ năng tiếng Anh trình độ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng viên dự án, truyền thông và năng lực giao tiếp, làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa; có năng lực hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai và phát triển hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, người học có khả năng:
PO1. Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật và CNTT, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên sâu vào hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông;
PO2. Vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông trong môi trường làm việc đa văn hóa;
PO3. Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa để đáp ứng sự thay đổi của yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, xây dựng, triển khai và phát triển hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án và truyền thông trong môi trường xã hội và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, hội nhập quốc tế và CNTT vào hoạt động nghề nghiệp biên-phiên
dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông
	K3

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật để luận giải các vấn đề liên quan đến hoạt động nghề nghiệp
	K3

	1.1.2.
	Nhận diện được những vấn đề cơ bản về hội nhập quốc tế và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhấp quốc tế của đất nước
	K3

	1.1.3.
	Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin vào công việc, học tập, nghiên cứu trong bối cảnh chuyển đổi số
	K3
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	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 5, kiến
thức văn hóa, chính trị-xã hội các nước nói tiếng Anh trong giao tiếp và công việc
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh, kiến thức lý luận ngôn
ngữ Anh vào các hoạt động biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông
	K4

	1.2.2.
	Liên hệ kiến thức về giao tiếp giao văn hóa, văn học, lịch sử, chính trị-xã hội các nước nói tiếng Anh để thực hiện hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp trong môi trường làm việc có yếu tố
nước ngoài
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong hoạt động
nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức biên-phiên dịch để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch ở cấp độ văn bản, ngôn bản
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng các loại hình giao tiếp, chiến lược giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp, môi trường giao tiếp đa văn hóa
	K4

	1.3.3.
	Thực hành kỹ năng, nghiệp vụ về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành trong lĩnh vực du lịch, hành chính văn phòng,
truyền thông, xây dựng dự án
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng các kỹ năng tư duy và kỹ năng chuyên ngành vào quy trình tổ chức thực hiện hoạt động biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn
phòng, xây dựng dự án, truyền thông
	S4

	2.1.1.
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ biên-phiên dịch, du lịch,
hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông và nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn
	S4

	2.1.2.
	Sử dụng thành thạo kỹ thuật, phương pháp, quy trình triển khai hoạt động nghề nghiệp
	S4

	2.1.3.
	Lựa chọn, phân tích, xử lý thông tin và phản hồi, đánh giá hiệu quả hoạt động nghề nghiệp
	S4

	2.1.4.
	Rèn luyện kỹ năng tự học vào quá trình đào tạo, phát triển bản thân và phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	S5

	PLO2.2.
	Thể hiện chuẩn mực đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp
	A5

	2.2.1.
	Thể hiện tôn trọng sự khác biệt, hành xử chuyên nghiệp và tuân thủ
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
	A5

	2.2.2.
	Thể hiện tinh thần dám đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp để tạo việc làm cho mình và cho người khác
	A5

	PLO3.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa
	S4

	3.1.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác để tham gia hiệu quả vào các hoạt động hợp tác với đồng nghiệp và đối tác
	S4

	3.1.2.
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ hoạt động nghề nghiệp và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp
	S4

	PLO3.2.
	Áp dụng chiến lược, kỹ năng, phương thức giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa
	S4




	3.2.1.
	Vận dụng hiệu quả các chiến lược giao tiếp hữu ngôn và phi ngôn trong giao tiếp với đồng nghiệp và đối tác
	S5

	3.2.2.
	Thực hành hiệu quả phương thức giao tiếp bằng văn bản, điện tử, đa phương tiện, thuyết trình trước công chúng
	S4

	3.2.3.
	Sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong giao tiếp và hoạt động phát triển chuyên môn
trong môi trường đa văn hóa
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội, doanh nghiệp và ngành đào tạo trong xu thế hội nhập quốc tế
	C4

	4.1.1.
	Khái quát hóa bối cảnh của xã hội và doanh nghiệp trước xu thế hội nhập quốc tế của đất nước
	C4

	4.1.2.
	Phân tích nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp đối với các lĩnh vực nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông trong bối cảnh hội nhập quốc tế của đất
nước
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến hoạt động nghề nghiệp biên-phiên dịch, du lịch, hành chính văn phòng, xây dựng dự án, truyền thông đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh hội
nhập quốc tế
	C4

	4.2.1.
	Xác định mục tiêu và yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp, phác thảo kế hoạch hoạt động nghề nghiệp
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động nghề nghiệp, lựa chọn phương pháp tiếp cận theo tu duy hệ thống
	C4

	4.2.3.
	Triển khai hoạt động nghề nghiệp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp
	C4

	4.2.4.
	Cải tiến hoạt động nghề nghiệp thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp và yêu cầu của xã hội
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành Ngoại văn
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 1
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 2
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngữ pháp tiếng Anh
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	
	

	Tự chọn 1 (Học phần 1 Ngoại ngữ thứ 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dẫn luận ngôn ngữ
	
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 3
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngữ âm - âm vị tiếng Anh
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	
	

	Tự chọn 2 (Học phần 2 Ngoại ngữ thứ 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	

	Đọc - Viết tiếng Anh 1
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Nghe - Nói tiếng Anh 1
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Lý thuyết dịch
	
	
	
	
	
	K3
	
	K2
	
	S2
	S2
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc - Viết tiếng Anh 2
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nghe - Nói tiếng Anh 2
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biên dịch 1
	
	
	
	
	
	K3
	
	K2
	
	S2
	S2
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa Anh – Mỹ
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Viết khoa học
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Biên dịch 2
	
	
	
	
	
	K4
	
	K3
	S4
	S3
	S3
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Đọc - Viết tiếng Anh 3
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Nghe - Nói tiếng Anh 3
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phiên dịch 1
	
	
	
	
	
	K4
	
	K3
	
	S3
	S3
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biên dịch 3
	
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	
	S4
	S4
	
	A5
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	

	Giao tiếp giao văn hóa
	
	K4
	
	
	K4
	
	K4
	
	S4
	
	
	
	A5
	A5
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Phiên dịch 2
	
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	S4
	S4
	S4
	
	A5
	A5
	S4
	S4
	
	
	
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tiếng Anh nâng cao
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành trải nghiệm hoạt động nghề nghiệp Biên dịch
	
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	
	S4
	S4
	
	A5
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tự chọn 4
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	S4
	
	A5
	A5
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	C4

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	S4
	S4
	S4
	S5
	A5
	A5
	S4
	S4
	S5
	S4
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C5




	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


[bookmark: _bookmark13]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ thông tin
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
PO2. Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ thông tin

	Ký hiệu
CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.
1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
	K4

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong bối cảnh doanh
nghiệp.
	K4

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật phù hợp
với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	PLO1.
2.
	Áp dụng kiến thức toán và khoa học tự nhiên để lập luận phân tích
và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	K4

	1.2.1.
	Sử dụng kiến thức toán học cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông
tin.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên trong lĩnh vực công nghệ
thông tin.
	K4



68

	PLO1.
3.
	Áp dụng kiến thức ngành vào việc lựa chọn, phát triển, ứng dụng,
tích hợp và quản trị các công nghệ tính toán an toàn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	
K4

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức thuật toán và lập trình trong việc xây dựng và
phát triển phần mềm.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức, kỹ thuật và công nghệ tính toán an toàn trong
lựa chọn, ứng dụng, tích hợp và quản trị hệ thống máy tính.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng kiến thức, kỹ thuật và công nghệ trong thiết kế, xây dựng
và phát triển các hệ thống phần mềm
	K4

	PLO2.
1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử
chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, tính kiên trì và quyết tâm, sẵn sàng
chấp nhận thử thách và rủi ro trong các tình huống kỹ thuật.
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác trong
hoạt động nghề nghiệp.
	A4

	PLO2.
2.
	Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và
phát triển nghề nghiệp.
	S4

	2.2.1.
	Phân tích và giải quyết hiệu quả vấn đề kỹ thuật.
	S4

	2.2.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	S4

	2.2.3.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
	S4

	PLO3.
1.
	Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi
tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	S3

	3.1.1.
	Tham gia tích cực hoạt động nhóm.
	S3

	3.1.2.
	Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả và sáng tạo.
	S3

	3.1.3.
	Thể hiện khả năng phát triển nhóm.
	S4

	PLO3.
2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.2.1.
	Trình bày và thuyết trình vấn đề thuyết phục.
	S4

	3.2.2.
	Áp dụng thành thạo giao tiếp bằng văn bản và đa phương tiện.
	S4

	3.2.3.
	Vận dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong các hoạt động
nghề nghiệp.
	S4

	PLO4.
1.
	Xác định và phân tích nhu cầu của người dùng để lựa chọn, tích hợp
và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính.
	C3

	4.1.1.
	Xác định mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý và kiến trúc của hệ thống.
	C3

	4.1.2.
	Mô hình hóa hệ thống để đảm bảo các mục tiêu.
	C3

	4.1.3.
	Lập kế hoạch tích hợp, phát triển và quản trị hệ thống.
	C4

	PLO4.
2.
	Thiết kế, triển khai và đánh giá các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng máy tính để đáp ứng các yêu cầu người dùng trong bối cảnh
doanh nghiệp.
	
C5

	4.2.1.
	Xác định bối cảnh, chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng máy tính.
	C5



	4.2.3.
	Triển khai các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng máy tính.
	C5

	4.2.4.
	Đánh giá các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng máy tính.
	C5

	4.2.5.
	Phát triển các giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh
vực CNTT.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Nhập môn Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	A2
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Đại số tuyến tính (nhóm ngành TN&KT)
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	K3
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Vật lí đại cương
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình hướng đối tượng
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất và thống kê
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Lập trình Web
	
	
	
	
	K3
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xử lý tín hiệu số
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Công nghệ .NET
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3

	Pháp luật đại cương
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Hệ điều hành
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	C3
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K4
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến trúc máy tính
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáng tạo và khởi nghiệp
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Quản trị doanh nghiệp và marketing
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	

	Phát triển ứng dụng Web
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3

	Lịch sử Đảng CSVN
	
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Toán rời rạc
	
	
	K4
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạng máy tính
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	C3
	
	
	
	C3
	
	C3
	

	Trí tuệ nhân tạo
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Đồ án chuyên ngành
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	A3
	
	S3
	S2
	
	
	S2
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C4

	Chuyên ngành hẹp - Chuyên đề
tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Phát triển ứng dụng với Java
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Công nghệ phần mềm
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	C4
	C5

	Thực tập chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	S3
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	
	C3
	
	
	C4
	

	An toàn thông tin
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Thị giác máy tính
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	C5

	Chuyên ngành hẹp - Chuyên đề
tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành hẹp - Chuyên đề tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành hẹp - Chuyên đề
tự chọn 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành hẹp - Chuyên đề tự chọn 5
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	PLO4.2
	4.2.5
	C6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.4
	C5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3
	C5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2
	C5
	
	
	C3
	C3
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	
	
	C3
	C3
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	
	4.2.1
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.3
	C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.2
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.3
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.2
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.3
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.3
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.2
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1
	S4
	
	
	S3
	S3
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	S3
	S3
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4

	PLO2.1
	2.1.2
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.1
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.3
	1.3.3
	
	
	
	K4
	K4
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.2
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	1. Chuyên ngành hẹp Hệ thống thông tin
	Chuyên đề tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 học phần)
	Hệ thống thông tin quản lý
	Cơ sở dữ liệu tiên tiến
	Chuyên đề tự chọn 2, 3, 4, 5
(chọn 4 trong 6 học phần)
	Thương mại điện tử
	Khai phá dữ liệu
	Hệ hỗ trợ ra quyết định
	Internet kết nối vạn vật
	Xử lý dữ liệu lớn
	Điện toán đám mây
	2. Chuyên ngành hẹp Mạng máy tính
	Chuyên đề tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 học phần)
	Hệ điều hành Linux
	Quản trị mạng
	Chuyên đề tự chọn 2, 3, 4, 5
(chọn 4 trong 6 học phần)
	An ninh mạng
	Phân tích và thiết kế mạng máy
	Điện toán đám mây
	Lập trình mạng
	Mạng không dây
	Đánh giá hiệu năng hệ thống





	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
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	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
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	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	3. Chuyên ngành hẹp Khoa học máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân tích và thiết kế thuật toán
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	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Web ngữ nghĩa
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


[bookmark: _bookmark14]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao là kỹ sư có: trình độ tiếng Anh tốt, tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác hiệu quả; kiến thức và năng lực trong việc lập kế hoạch, cài đặt, tùy chỉnh, vận hành, quản lý, quản trị và duy trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin dựa trên việc sử dụng hiệu quả máy tính và phần mềm máy tính; khả năng đóng góp các giải pháp CNTT hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, người học có khả năng:
PO1. Giải quyết tốt các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin bằng cách áp dụng kiến thức học được từ toán học, khoa học và kỹ thuật công nghệ;
PO2. Theo đuổi sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp và cá nhân, có tư duy sáng tạo và giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề gặp phải, có khả năng học tập suốt đời và phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện kỹ năng về giao tiếp bằng văn bản và lời nói, kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt, có thể hoạt động như một thành viên hoặc lãnh đạo của một nhóm;
PO4. Xây dựng và áp dụng hệ thống, sản phẩm hoặc quy trình dựa trên máy tính để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu mong muốn của xã hội và tổ chức.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Ứng dụng kiến thức toán và khoa học tự nhiên để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	K4

	1.1.1.
	Đưa ra được lời giải chính xác đối với các bài toán trong lĩnh vực công nghệ thông tin dựa trên cơ sở kiến thức toán học.
	K4

	1.1.2.
	Giải quyết hiệu quả các vấn để trong lĩnh vực công nghệ thông tin dựa trên cơ sở các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
chính trị và pháp luật.
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng các kiến thức lõi của ngành về dữ liệu, lập trình, truyền thông và mạng để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	K4

	1.2.1.
	Đưa ra được giải pháp, quy trình phù hợp đối với các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin dựa trên kiến thức lõi của ngành.
	K4

	1.2.2.
	Xây dựng được hệ thống đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng dựa trên kiến thức về thuật toán, cơ sở dữ liệu và lập trình.
	K4
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	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức tiên tiến, cập nhật của ngành trong trí tuệ nhân
tạo, khai phá dữ liệu, IOT,… vào giải quyết các thách thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	
K4

	1.3.1.
	Xây dựng và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin dựa trên kiến thức về trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, IOT…
	K4

	1.3.2.
	Thực hiện quản trị hệ thống máy tính ổn định, hiệu quả dựa trên các kiến thức cập nhật về kỹ thuật và công nghệ tính toán an toàn.
	K4

	1.3.3.
	Xây dựng, lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật, tài nguyên thích hợp, các công cụ công nghệ hiện đại dự đoán và mô hình hóa cho các hoạt động
kỹ thuật phức tạp.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện sự nhạy bén đối với các vấn đề đạo đức và môi trường cũng như trách nhiệm xã hội trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	A4

	2.1.1.
	Nhận thức được trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra giải pháp đối với
các tình huống, nguy cơ hay rủi ro trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.
	
A4

	2.1.2.
	Thể hiện ứng xử chuyên nghiệp, phù hợp trong hoạt động nghề nghiệp.
	A4

	PLO2.2.
	Thể hiện kỹ năng học tập độc lập và suốt đời trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
	S4

	2.2.1.
	Phân tích và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong lĩnh vực CNTT.
	S4

	2.2.2.
	Thực hiện tốt kỹ năng nghiên cứu tài liệu và hình thành tri thức.
	S4

	2.2.3.
	Thể hiện các kỹ năng và thái độ cá nhân như tư duy sáng tạo và phản biện, học tập suốt đời và quản lý thời gian.
	S4

	2.2.4.
	Thể hiện tốt khả năng áp dụng tư duy hệ thống.
	S4

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng quản lý và triển khai dự án vào công việc của mình, với tư cách là thành viên hay lãnh đạo nhóm trong môi trường đa ngành.
	
S3

	3.1.1.
	Tổ chức và điều hành nhóm hiệu quả và sáng tạo.
	S3

	3.1.2.
	Thực hiện tốt vai trò thành viên của nhóm.
	S3

	3.1.3.
	Điều chỉnh hoạt động của nhóm phù hợp với sự thay đổi của điều kiện thực tế.
	S3

	PLO3.2.
	Giao tiếp một cách hiệu quả trong các hoạt động kỹ thuật phức tạp với
cộng đồng kỹ thuật và với xã hội, chẳng hạn như: có thể hiểu và viết báo cáo, thiết kế tài liệu, trình bày, cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng.
	
S4

	3.2.1.
	Trình bày và thuyết trình vấn đề phù hợp, hiệu quả.
	S4

	3.2.2.
	Thực hiện thành thạo giao tiếp bằng văn bản và đa phương tiện.
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng tiếng Anh thuần thục trong giao tiếp và trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
	B2

	3.3.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên; viết được văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau bằng tiếng Anh.
	S4

	3.3.2.
	Thực hiện hiệu quả việc đọc hiểu tài liệu chuyên ngành CNTT có chủ
đề phức tạp, trừu tượng và viết báo cáo hoặc tài liệu khoa học bằng tiếng Anh.
	
S4

	PLO4.1.
	Xác định và phân tích nhu cầu của tổ chức, người dùng để xây dựng và quản trị hệ thống dựa trên máy tính.
	

	4.1.1.
	Định danh mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý hoạt động và kiến trúc của hệ thống.
	C4

	4.1.2.
	Mô hình hóa hệ thống đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu.
	C5



	4.1.3.
	Tạo lược đồ tích hợp, phát triển và quản trị hệ thống.
	C4

	PLO4.2.
	Thiết kế, triển khai và đánh giá các giải pháp cho hệ thống để đáp ứng
các yêu cầu sử dụng trong bối cảnh xã hội, môi trường và doanh nghiệp.
	

	4.2.1.
	Phân tích tác động và tầm quan trọng của bất kỳ giải pháp công nghệ kỹ thuật nào trong bối cảnh xã hội, môi trường và doanh nghiệp.
	C3

	4.2.2.
	Đánh giá các giai đoạn hình thành và thiết kế của bất kỳ sản phẩm,
quy trình và hệ thống nào để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.
	
C5

	4.2.3.
	Đánh giá các giai đoạn triển khai và vận hành của sản phẩm, quy trình và hệ thống.
	C5

	4.2.4.
	Phân tích các giải pháp được áp dụng cho hệ thống.
	C4

	4.2.5.
	Thực hiện tối ưu hóa và nâng cao hiệu năng của hệ thống.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Nhập môn Công nghệ thông tin
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	
	C3
	
	C3
	C3
	

	Đại số tuyến tính
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lý đại cương
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất và thống kê
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến trúc máy tính
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Lập trình máy tính
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở dữ liệu
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình hướng đối tượng
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	

	Pháp luật đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ .NET
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	C3
	C3
	
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	C3
	C3
	
	

	Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	C3
	
	
	

	Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
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	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Toán rời rạc
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ án chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	S3
	S4
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	
	

	Hệ điều hành
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	C3

	Lịch sử Đảng CSVN
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phát triển ứng dụng với Java
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3
	
	

	Trí tuệ nhân tạo
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	

	Lập trình Web
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	C3
	
	
	
	C3
	C3
	

	Phát triển ứng dụng với mã nguồn mở
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3
	

	Thị giác máy tính
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	C3
	

	Thực tập chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An toàn thông tin
	
	
	
	
	
	K4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	

	Mạng và quản trị mạng
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	S3
	C4
	
	
	
	
	C3
	
	C3

	Sáng tạo và khởi nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3

	Học phần 1 – Chuyên ngành hẹp
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	C4
	
	C3
	C3
	
	

	Học phần 2 – Chuyên ngành hẹp
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Học phần 3 – Chuyên ngành hẹp
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Công nghệ phần mềm
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S3
	S4
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	C4

	Thương mại điện tử
	
	
	
	
	
	
	K4
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	C5
	
	
	C5
	C5
	C4
	C4
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[bookmark: _bookmark15]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô toàn diện; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững chắc (tháo lắp, chẩn đoán, sửa chữa, bảo dưỡng, đánh giá các hệ thống trên ô tô); có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các mô hình hệ thống của ô tô, các chi tiết của ô tô, các quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, người học có khả năng:
PO1. Kiến thức nền tảng và lập luận ngành để làm cơ sở giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô;
PO2. Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô;
PO3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô;
PO4. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các chi tiết, hệ thống, quy trình, sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô phù hợp điều kiện của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Phân tích, áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội,
chính trị và pháp luật trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
	K4

	1.1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong bối cảnh
doanh nghiệp.
	K4

	1.1.2.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học chính trị và
pháp luật cho các hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	
PLO1.2.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên,
công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô.
	
K4

	1.2.1.
	Áp dụng được kiến thức toán học cơ bản, cần thiết cho ngành công
nghệ kỹ thuật ô tô.
	K4
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	1.2.2.
	Áp dụng được kiến thức khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin
cần thiết cho ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở để hỗ trợ giải quyết các vấn
đề trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật ô tô.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng được kiến thức về cơ khí, chế tạo máy, động lực liên quan
đến công nghệ kỹ thuật ô tô.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng được kiến thức về điện-điện tử, điều khiển cần thiết cho
ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.
	K4

	PLO1.4.
	Phân tích được các vấn đề chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
	K4

	1.4.1.
	Phân tích được vai trò, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc tính của
các chi tiết, bộ phận, hệ thống cấu thành một chiếc xe ô tô.
	K4

	1.4.2.
	Phân tích được quy trình vận hành các thiết bị cần thiết của một
xưởng dịch vụ ô tô.
	K4

	1.4.3.
	Phân tích được quy trình vận hành, tháo lắp, chẩn đoán, sữa chữa,
bảo dưỡng các chi tiết, bộ phận, hệ thống của một chiếc xe ô tô.
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn
đề Công nghệ kỹ thuật ô tô.
	S4

	2.1.1.
	Vận hành, điều khiển đúng kỹ thuật các hệ thống trên xe ô tô.
	S4

	2.1.2.
	Vận hành, điều khiển đúng kỹ thuật các thiết bị cần thiết của một
xưởng dịch vụ ô tô.
	S4

	2.1.3.
	Thực hiện đúng kỹ thuật việc tháo lắp các chi tiết, bộ phận, hệ
thống của một chiếc xe ô tô.
	S4

	
2.1.4.
	Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật việc đo kiểm, chẩn đoán, sữa
chữa, bảo dưỡng các chi tiết, bộ phận, hệ thống của một chiếc xe ô tô.
	
S4

	2.1.5.
	Mô phỏng được các quá trình, tính toán được các thông số quan
trọng của một số hệ thống trên xe ô tô.
	S5

	
2.1.6.
	Thực hiện được việc tìm kiếm các thông tin, tài liệu về ô tô, các thông số kỹ thuật của một chiếc xe ô tô cụ thể để phục vụ cho công
việc vận hành, sữa chữa, bảo dưỡng ô tô.
	
S4

	PLO2.2.
	Thể hiện được các phẩm chất cá nhân cần thiết để làm việc hiệu
quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	A5

	2.2.1.
	Thể hiện được tính trung thực, tận tâm, yêu nghề, có trách nhiệm
cao với công việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	A5

	2.2.2.
	Thể hiện được kỹ năng quản lý thời gian bản thân và tự học suốt
đời để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	A5

	2.2.3.
	Thể hiện sự say mê khám phá tri thức, nghiên cứu khoa học trong
lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	A4

	PLO3.1.
	Thể hiện được kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
	S4

	3.1.1.
	Thể hiện được kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
	S4



	3.1.2.
	Thể hiện được kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hợp tác hiệu quả khi làm việc nhóm trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng tiếng Anh hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	S3

	3.2.1.
	Vận dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh cơ bản trong những tình huống nghề nghiệp lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	S3

	3.2.2.
	Vận dụng hiệu quả các tài liệu, thiết bị có giao diện tiếng anh
chuyên ngành để làm việc trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
	S3

	
PLO4.1.
	Thể hiện được năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và
vận hành các chi tiết, hệ thống, mô hình của xe ô tô đáp ứng nhu cầu khách hàng.
	
C4

	4.1.1
	Xây dựng được ý tưởng, thiết kế được một số chi tiết, hệ thống, mô hình trên xe ô tô đáp ứng nhu cầu khách hàng.
	C5

	4.1.2.
	Triển khai và vận hành được một số chi tiết, hệ thống, mô hình đã thiết kế của xe ô tô đáp ứng nhu cầu khách hàng.
	C4

	
PLO4.2.
	Thể hiện được năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các quy trình kỹ thuật liên quan đến ô tô đáp ứng nhu cầu xã hội.
	
C4

	
4.2.1.
	Xây dựng được ý tưởng, thiết kế được một số quy trình xác định thông số kỹ thuật, tháo lắp, bảo dưỡng, sữa chữa các chi tiết, hệ thống trên xe ô tô.
	
C5

	
4.2.2.
	Triển khai và vận hành được các quy trình dịch vụ của xưởng ô tô phù hợp với điều kiện doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
	
C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO1.4
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO1.4
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.4.1
	1.4.2
	1.4.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2

	Nhập môn ngành Kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S1
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	C3
	

	Cơ kỹ thuật và sức bền vật liệu
	
	
	
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại số tuyến tính
	
	
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lí đại cương
	
	
	
	K3
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAD trong kỹ thuật
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	

	Giải tích
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật lái xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	K2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lê nin
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam)
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	K2
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Dung sai kỹ thuật đo
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C4
	
	
	

	Nguyên lý - Chi tiết máy
	
	
	
	K3
	K3
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê
	
	
	K3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO1.4
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.4.1
	1.4.2
	1.4.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2

	Cấu tạo và nguyên lý ô tô
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S2
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật điều khiển thủy lực, khí nén trên ô tô
	
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	

	Lý thuyết ô tô
	
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nguyên lý động cơ đốt trong
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	

	Vận hành trang thiết bị xưởng và quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K2
	
	S2
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3

	Hệ thống điện động cơ
	
	
	
	
	
	K4
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	

	Hệ thống điện thân xe
	
	
	
	
	
	K4
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành cơ khí
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành Hệ thống gầm Ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	

	Tính toán động cơ đốt trong
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tính toán ô tô
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ô tô điện và xe tự lái
	
	
	
	
	
	K4
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành điện - điện tử động cơ
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành Động cơ đốt trong
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	K3
	
	
	S3
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập Hệ thống điều hòa không khí ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ án Động cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	

	Quản trị doanh nghiệp và maketing
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành điện - điện tử thân gầm ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C4
	

	Thực tập Chẩn đoán và sửa chữa động cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S4
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	
	S3
	S4
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành hẹp: Học phần 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành hẹp: Học phần 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành hẹp: Học phần 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ án Hệ thống thân gầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	A3
	
	S4
	
	
	
	C3
	C4
	

	Thực tập Chẩn đoán và sửa chữa thân gầm ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A5
	
	
	S4
	S4
	
	
	C5
	C4
	C5
	C4
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	PLO4.2
	4.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.2
	
	
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A5

	
	2.2.1
	
	
	A5
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A5
	A5
	
	
	
	
	

	PLO2.1
	2.1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
S4
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4

	
	2.1.3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
S4
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4

	
	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S4
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4

	
	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4

	PLO1.4
	1.4.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	

	
	1.4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	

	
	1.4.1
	
	
	
	
	K4
	K4
	
K4
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	

	PLO1.3
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.2
	1.2.2
	
	
	K4
	
	K4
	K4
	
K4
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Chuyên ngành (Chỉ chọn 1 trong 4 chuyên ngành)
	Chuyên ngành: Cơ khí - Gò sơn (Chọn 2 trong 5 học phần)
	Thực hành CAD/CAM/CNC
	Thực hành Sửa chữa thân vỏ ô tô
	Công nghệ lắp ráp ô tô
	Chế tạo và sửa chữa thân vỏ ô tô
	Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô
	Chuyên ngành: Điện - Gầm - Máy (Chọn 2 trong 5 học phần)
	Thực hành Chẩn đoán và sửa chữa các lỗi điện
- điện tử ô tô nâng cao
	Thực hành Gầm - Máy nâng cao
	Cảm biến và cơ cấu chấp hành trên ô tô
	Các hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
	Công nghiệp 4.0 trong ngành ô tô
	Chuyên ngành: Kiểm định, dịch vụ ô tô (Chọn 2 trong 5 học phần)
	Thực hành Kiểm định ô tô
	Thực hành Thiết kế nâng cấp nội thất và ngoại thất ô tô
	Các thiết bị đo lường và chẩn đoán trong kiểm định ô tô
	Chẩn đoán và đánh giá tình trạng kỹ thuật ô tô
	Quản lý dịch vụ ô tô
	Chuyên ngành: Ô tô điện và xe tự lái (Chọn
2 trong 5 học phần)
	Thực hành Hệ thống tự lái trên xe ô tô





	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO1.4
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.4.1
	1.4.2
	1.4.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2

	Thực hành Ô tô điện và Hybrid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	A5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình và điều khiển ô tô
	
	
	
	K4
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống truyền lực trên xe ô tô điện
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Định vị và dẫn đường ô tô
	
	
	
	K4
	
	K4
	K4
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


[bookmark: _bookmark16]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống Điện tử, Viễn thông đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông;
PO2. Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống Điện tử, Viễn thông để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
	K3

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong bối cảnh doanh nghiệp.
	K3

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật phù hợp với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức toán và khoa học tự nhiên để lập luận phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	K4

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức toán học cơ bản trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	K3

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành vào việc phân tích, lựa chọn, phát triển, ứng dụng, tích hợp và quản trị các công nghệ
tối ưu để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Điện tử, Viễn
	K4
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	thông.
	

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức về lí thuyết mạch, điện tử tương tự, đo lường và cảm biến, điện tử số, kỹ thuật vi xử lí, xử lí số tín hiệu, kỹ thuật lập trình trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống điện tử ứng
dụng.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức về kỹ thuật lập trình, lập trình nhúng và IoT, lập trình cho thiết bị di động, cơ sở dữ liệu và lập trình Web trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống nhúng.
	K4

	1.3.3.
	Áp dụng kiến thức về xử lí tín hiệu số, thông tin số, kỹ thuật siêu
cao tần và anten, thông tin di động, kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật mạng trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống viễn thông.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, tính kiên trì và quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro trong các tình huống kỹ thuật.
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.
	A4

	PLO2.2.
	Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định hướng phát triển nghề nghiệp.
	S3

	2.2.1.
	Phân tích và giải quyết hiệu quả vấn đề về công nghệ, kỹ thuật.
	S3

	2.2.2.
	Thể hiện kỹ năng thử nghiệm, nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	S3

	2.2.3.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
	S3

	PLO3.1.
	Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	S4

	3.1.1.
	Tổ chức và điều hành nhóm sáng tạo và hiệu quả.
	S4

	3.1.2.
	Tham gia tích cực hoạt động nhóm.
	S4

	3.1.3.
	Có khả năng phát triển nhóm.
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
	

	3.2.1.
	Trình bày và thuyết trình vấn đề thuyết phục.
	S4

	3.2.2.
	Áp dụng thành thạo giao tiếp bằng văn bản và đa phương tiện.
	S4

	3.2.3.
	Thể hiện tốt kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản và kỹ năng đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
	S4

	PLO4.1.
	Xác định và phân tích nhu cầu thực tiễn để lựa chọn giải pháp thích hợp giải quyết những vấn đề thực tế trong hoạt động nghề nghiệp.
	C4

	4.1.1.
	Xác định mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý và kiến trúc của các hệ thống trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	C4

	4.1.2.
	Mô hình hóa hệ thống trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông để đảm bảo các mục tiêu.
	C4

	4.1.3.
	Lập kế hoạch tích hợp, phát triển và quản trị hệ thống trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	C5

	PLO4.2.
	Thiết kế, triển khai và đánh giá các thiết bị, phần mềm và hệ thống trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	C4

	4.2.1.
	Xác định bối cảnh, chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế các mô hình, giải pháp về các thiết bị, phần mềm và hệ thống Điện tử, Viễn thông.
	C4



	4.2.3.
	Triển khai và vận hành các giải pháp về các thiết bị, phần mềm và hệ thống Điện tử, Viễn thông
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá các giải pháp về các thiết bị, phần mềm và hệ thống Điện tử, Viễn thông.
	C5

	4.2.5.
	Nghiên cứu phát triển các giải pháp mới trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh)
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Nhiệt-Điện lạnh có kiến thức cơ bản về chính trị, đạo đức, pháp luật và kiến thức chuyên môn sâu về các thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh; có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống nhiệt, điện lạnh đáp ứng được yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, người học có khả năng:
PO1. Vận dụng kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và pháp luật và kiến thức chuyên sâu về máy móc, thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh để thực hành nghề nghiệp kỹ sư nhiệt, điện lạnh;
PO2. Thể hiện phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp và khả năng định hướng phát triển nghề nghiệp thích nghi với thay đổi của môi trường kinh tế kỹ thuật;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp chuyên nghiệp trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Thể hiện khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành máy móc, thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh)

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, quân sự và pháp luật vào cuộc sống và trong các hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật phù hợp với bối cảnh xã hội và nghề nghiệp.
	K4

	1.1.2.
	Vận dụng phù hợp kiến thức cơ bản về về chính trị và quân sự trong bối cảnh xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên vào tính toán, thiết kế, phân tích, lập luận và giải thích các vấn đề trong lĩnh vực nhiệt, điện lạnh.
	K4

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về toán học trong tính toán và thiết kế kỹ thuật.
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên vào phân tích, giải thích và lập luận nguyên nhân và hậu quả các hiện tượng liên quan đến kỹ thuật.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức nền tảng kỹ thuật và chuyên ngành để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực nhiệt, điện lạnh.
	K4
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	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức nền tảng kỹ thuật để lựa chọn và sử dụng các thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành để bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến, nâng cấp các hệ thống nhiệt, điện lạnh.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử chuyên nghiệp.
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm và có thái độ hành xử lịch sự, văn minh, thể hiện sự tôn trọng tính đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ và văn hóa trong khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, chuyên môn và nghề nghiệp.
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện đức tính kiên trì và quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro trong các tình huống kỹ thuật, nghề nghiệp.
	A4

	PLO2.2.
	Sử dụng các công cụ học tập hiện đại và vận dụng chiến lược học tập phù
hợp để tích lũy kiến thức, nâng cao khả năng thích nghi với môi trường kinh tế, kỹ thuật luôn thay đổi.
	S4

	2.2.1.
	Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả.
	S4

	2.2.2.
	Thể hiện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tài liệu tiếng Anh ở mức cơ bản.
	S4

	2.2.3.
	Sử dụng công nghệ và các công cụ tính toán, thiết kế phù hợp và hiện đại.
	S4

	PLO2.3.
	Vận dụng tư duy hệ thống, tư duy phản biện và sáng tạo trong phát hiện và giải quyết vấn đề.
	S5

	2.3.1.
	Xác định các thành phần tạo nên một hệ thống; ranh giới và môi trường xung quanh hệ thống và sự phụ thuộc lẫn nhau của các thành phần trong một hệ thống phức tạp.
	S4

	2.3.2.
	Vận dụng tư duy phản biện trong giải thích và lập luận nhằm đưa ra kết luận đúng đắn về các giải pháp kỹ thuật phù hợp với thực tiễn của vấn đề.
	S4

	2.3.3.
	Tạo ra tri thức mới dựa trên cơ sở khoa học kỹ thuật hoặc đề xuất các giải pháp mới cho một vấn đề kỹ thuật quen thuộc.
	S5

	PLO2.4.
	Thể hiện kỹ năng thực hành, thí nghiệm và thử nghiệm các quy trình, máy móc, thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh.
	S4

	2.4.1.
	Thể hiện kỹ năng thực hành kiểm tra, thử nghiệm, tháo, lắp máy móc, thiết bị và hệ thống sử dụng quy trình an toàn.
	S4

	2.4.2.
	Thể hiện kỹ năng thực hành bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản máy móc, thiết bị và hệ thống sử dụng quy trình an toàn.
	S4

	PLO3.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong các hoạt động học tập và thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nghề nghiệp
	S4

	3.1.1.
	Thể hiện kỹ năng thành lập nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập hoặc nhiệm vụ kỹ thuật trong bối cảnh nghề nghiệp.
	S4

	3.1.2.
	Vận dụng kỹ năng tổ chức, dẫn dắt và lãnh đạo hoạt động nhóm để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc trong bối cảnh thực tiễn nghề nghiệp.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động học tập và phù hợp với bối cảnh xã hội, doanh nghiệp.
	S4

	3.2.1.
	Trình bày rõ ràng về một chủ đề phức tạp sử dụng kết hợp các hình thức giao tiếp khác nhau (thuyết trình kết hợp với đồ thị, bảng, biểu, hình ảnh đồ họa…).
	S4

	3.2.2.
	Vận dụng kỹ năng viết phản biện trong các báo cáo khoa học và kỹ thuật.
	S4

	PLO4.1.
	Vận dụng năng lực nhận biết và thích nghi với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
	C4

	4.1.1.
	Hiểu được vai trò, trách nhiệm của người kỹ sư kỹ thuật nhiệt, điện lạnh đối với sự phát triển của xã hội, con người và môi trường.
	C4

	4.1.2.
	Nắm bắt được chiến lược, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực nhiệt, điện lạnh để có chiến lược tích hợp vào trong các giải pháp thiết kế.
	C4



	PLO4.2.
	Vận dụng năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành máy móc, thiết bị, hệ thống nhiệt, điện lạnh.
	C4

	4.2.1.
	Tạo ra giải pháp thiết kế và trực tiếp thiết kế nhằm chế tạo ra máy móc, thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh.
	C4

	4.2.2.
	Triển khai chế tạo, lắp ráp, vận hành thử nghiệm và đánh giá các khía cạnh kỹ thuật của máy móc, thiết bị và hệ thống nhiệt, điện lạnh.
	C4

	4.2.3.
	Vận hành, duy trì và cải tiến, thải loại máy móc, thiết bị, hệ thống nhiệt điện lạnh đảm bảo các quy trình an toàn với con người và môi trường.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT (CHUYÊN NGÀNH NHIỆT – ĐIỆN LẠNH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3

	Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lí đại cương
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Nhập môn ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	K2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	C2
	C2
	C3
	C3
	C3

	Tin học cho nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	C2
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAD trong kỹ thuật
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	C2
	C2
	C3
	C3
	

	Giáo dục quốc phòng 1
	
	K3
	
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 2
	
	K3
	
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 3
	
	K3
	
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	
	K3
	
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S2
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	K3
	
	
	A2
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	C2
	C2
	C3
	C3
	C3

	Sức bền vật liệu
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất và thống kê
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Nhiệt động lực học kỹ thuật
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành và thực tập cơ sở
	
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Học phần tự chọn (kiến thức giáo dục đại cương)
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật lạnh
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S4
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	C3
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	Truyền nhiệt
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S4
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Vật liệu và thiết bị trao đổi nhiệt
	
	
	
	K3
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	S3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Lịch sử Đảng CSVN
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bơm, Quạt và Máy nén
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	

	Thực hành điện lạnh 1
	
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật cháy
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành điện lạnh 2
	
	
	
	
	
	K3
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Đồ án máy nhiệt
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	S3
	S3
	C4
	C3
	C3
	C3
	C3

	Điều hòa và thông gió
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành và thực tập chuyên ngành
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	

	Tuốc bin và lò hơi
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Nhà máy nhiệt điện
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Đồ án điều hòa và thông gió
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Tự động hóa điều khiển quá trình nhiệt
	
	
	K4
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành - HP tự chọn 1
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Đồ án nhà máy nhiệt điện
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	S5
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Kỹ thuật Sấy
	
	
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	
	
	S4
	S4
	S5
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành - HP tự chọn 2
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành - HP tự chọn 3
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	S4
	S5
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	K4
	A4
	
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4



	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


[bookmark: _bookmark18]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có: năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các thiết bị, hệ thống điều khiển tự động; các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp cần thiết đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
PO2. Thể hiện được các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp để phát triển trong công việc;
PO3. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp để làm việc có hiệu quả trong nghề nghiệp;
PO4. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các thiết bị, hệ thống điều khiển tự động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Hiểu biết kiến thức về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật và doanh nghiệp.
	K3

	1.1.1.
	Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	K3

	1.1.2.
	Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và doanh nghiệp.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở.
	

	1.2.1.
	Áp dụng các kiến thức toán học và khoa học cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng các kiến thức về kỹ thuật cơ sở.
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, kết hợp với khả năng sử dụng các phương pháp, công cụ tính toán hiện đại.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng các kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật điều khiển.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng các kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử.
	K4

	1.3.3.
	Áp dụng kỹ thuật lập trình cho vi xử lý, vi điều khiển, các hệ thống nhúng.
	K4
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	1.3.4.
	Thiết kế các hệ thống điện tử công suất và truyền động điện trong công nghiệp.
	K4

	1.3.5.
	Thiết kế các thiết bị, hệ thống sử dụng PLC; các hệ thống đo lường, điều khiển và giám sát trong công nghiệp; các hệ thống
SCADA&DCS.
	K4

	1.3.6.
	Áp dụng các kiến thức về kỹ thuật robot, CAD/CAM/CNC.
	K4

	PLO2.1.
	Nhận dạng, lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật.
	S4

	2.1.1.
	Nhận dạng được một vấn đề kỹ thuật.
	S3

	2.1.2.
	Phân tích và đề xuất giải pháp vấn đề kỹ thuật.
	S4

	PLO2.2.
	Thực hiện thí nghiệm, thực hành, nghiên cứu và phân tích kết quả.
	S4

	2.2.1.
	Triển khai khảo sát từ thực nghiệm.
	S3

	2.2.2.
	Nghiên cứu và phân tích kết quả thực nghiệm.
	S4

	PLO2.3.
	Thể hiện tư duy hệ thống.
	S4

	2.3.1.
	Có khả năng phác thảo tổng thể vấn đề.
	S4

	2.3.2.
	Phát hiện những vấn đề nảy sinh và tương tác trong các hệ thống kỹ thuật.
	S4

	2.3.3.
	Xác định tầm quan trọng và mức độ ưu tiên trong các hệ thống kỹ thuật.
	S3

	PLO2.4.
	Thể hiện tư duy chủ động, sáng tạo, kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực, ý thức học tập suốt đời.
	S3

	2.4.1
	Thể hiện tư duy chủ động, kiên trì và linh hoạt trong công việc.
	S3

	2.4.2.
	Thể hiện tư duy sáng tạo trong công việc.
	S3

	2.4.3.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu cập nhật thông tin và ý thức tự học suốt đời.
	S4

	2.4.4.
	Có khả năng quản lý thời gian và nguồn lực trong công việc.
	S3

	PLO2.5.
	Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, thái độ hành xử chuyên nghiệp.
	A4

	2.5.1.
	Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
	A4

	2.5.2.
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp và tinh thần hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.
	A4

	PLO3.1.
	Áp dụng kỹ năng làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc.
	S3

	3.1.1.
	Tổ chức và tham gia hoạt động nhóm hiệu quả.
	S3

	3.1.2.
	Có khả năng phát triển nhóm kỹ thuật và nhóm đa ngành.
	S3

	PLO3.2.
	Sử dụng kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S3

	3.2.1.
	Lựa chọn và vận dụng các phương pháp thuyết trình và cử chỉ giao tiếp.
	S3

	3.2.2.
	Áp dụng các phương pháp giao tiếp bằng văn bản, đồ họa và đa phương tiện.
	S3

	3.2.3.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	S3

	PLO4.1.
	Nhận thức về mối liên hệ giữa giải pháp kỹ thuật với các yếu tố kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và các quy định pháp lý trong lĩnh vực kỹ
thuật điều khiển và tự động hóa.
	C3

	4.1.1
	Hiểu biết tác động của kỹ thuật đến kinh tế, xã hội và môi trường.
	C3

	4.1.2.
	Hiểu các quy định của Nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống điều khiển tự động.
	C3

	4.1.3.
	Xác định bối cảnh, chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp
	C3



	4.1.4.
	Nhận biết các vấn đề mang tính thời sự trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
	C4

	PLO4.2.
	Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các thiết bị, hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	C4

	4.2.1.
	Phân tích yêu cầu, hình thành ý tưởng về giải pháp, thiết bị, hệ thống.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế giải pháp công nghệ cho hệ thống.
	C4

	4.2.3.
	Triển khai sản xuất thiết bị phần cứng, phần mềm điều khiển và quản lý hệ thống.
	C4

	4.2.4.
	Xây dựng, tối ưu quy trình vận hành và thực hiện vận hành hệ thống.
	C5

	4.2.5.
	Đánh giá giải pháp kỹ thuật và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, vận hành hệ thống.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO2.5
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO2.5
	PLO3.1
	PO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	1.3.6
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	2.4.3
	2.4.4
	2.5.1
	2.5.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Nhập môn ngành
kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
K3
	
	
	
	
	
	
	
S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A2
	
S2
	
	
	
S2
	
	
C3
	
C3
	
	
C3
	
C3
	
C3
	
	
	

	Đại số tuyến tính
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm
ngành kỹ thuật
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lí đại cương
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAD trong kỹ
thuật
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	
	
	

	Giải tích
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác -
Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị
Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật điện,
điện tử
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	C3
	
	
	C3

	Kỹ thuật lập
trình
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	S2
	
	S3
	
	C3
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO2.5
	PLO3.1
	PO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	1.3.6
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	2.4.3
	2.4.4
	2.5.1
	2.5.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Xác suất và
Thống kê
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội
khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện tử công
suất
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	

	Kỹ thuật đo
lường, cảm biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Lý thuyết điều
khiển tự động
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	S3
	
	C3
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	

	Lý thuyết mạch
điện
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Máy điện và khí
cụ điện
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Điện tử số và vi
xử lý
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Đồ án thiết kế hệ thống truyền
động điện
	
	
	
	
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
S3
	
S3
	
S3
	
S3
	
	
A3
	
S3
	
	
S3
	
S3
	
	
C3
	
C3
	
	
C3
	
C3
	
C3
	
C3
	
C3
	
C3

	Hệ thống cung
cấp điện
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng
cộng sản Việt Nam
	
K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
	
A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành cơ sở
ngành KTĐK&TĐH
	
	
	
	
	
	
K4
	
	
K4
	
	
	
	
	
S3
	
S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C3
	
	
	
	
C3




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO2.5
	PLO3.1
	PO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	1.3.6
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	2.4.3
	2.4.4
	2.5.1
	2.5.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Truyền động
điện
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Điều khiển logic
và PLC
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ án thiết kế hệ
thống điều khiển nhúng
	
	
	
	
	
K4
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
S3
	
S3
	
S3
	
S3
	
	
A3
	
S3
	
	
S3
	
S3
	
S3
	
	
	
	
C3
	
C3
	
C3
	
C3
	
C3
	
C3

	Thiết kế hệ
thống nhúng
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Thực tập chuyên
ngành KTĐK&TĐH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
S3
	
	
S3
	
	
S3
	
S3
	
	
	
	
A3
	
S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C3
	
	
	
	
C3

	Tư tưởng Hồ Chí
Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAD/CAM/CNC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Điều khiển quá
trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	

	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển quá trình sản
xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
K4
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
S3
	
S3
	
S4
	
S3
	
	
A4
	
S3
	
	
S3
	
S3
	
S3
	
C3
	
	
C3
	
C4
	
C3
	
C3
	
C3
	
C4
	
C4

	Lý thuyết điều
khiển hiện đại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	

	Pháp luật đại
cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	
	
	

	Quản trị doanh nghiệp và
marketing
	
	
K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C3
	
	
C3
	
	
	
	
	
	




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO2.5
	PLO3.1
	PO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	1.3.6
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	2.4.3
	2.4.4
	2.5.1
	2.5.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Sáng tạo và khởi
nghiệp
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa doanh
nghiệp
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống điều
khiển thông minh
	
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	
	
	

	Trí tuệ nhân tạo
trong điều khiển
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Kỹ thuật robotics
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Điều khiển hệ cơ
điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	Thị giác máy tính trong hệ
thống điều khiển
	
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
S3
	
	
S3
	
	
	
	
S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	

	Mô hình hóa và nhận dạng hệ
thống
	
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	
	
	

	Hệ thống
SCADA & DCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	

	Hệ thống sản
xuất tích hợp máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	

	Robot công
nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	

	Điều khiển hệ
điện - cơ
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO2.4
	PLO2.5
	PLO3.1
	PO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	1.3.6
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	2.4.1
	2.4.2
	2.4.3
	2.4.4
	2.5.1
	2.5.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.1.4
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Hệ thống điều
khiển thủy lực và khí nén
	
	
	
	
	
	
	
	
	
K4
	
	
S3
	
	
	
S3
	
	
S3
	
	
	
	
S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	

	Lập trình PLC
nâng cao
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	

	Hệ thống truyền thông công
nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
S4
	
	
	
A4
	
	
S3
	
S3
	
S3
	
S3
	
	
	
C3
	
C4
	
C4
	
C4
	
	
C4
	
C4

	Thực tập và Đồ
án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	
	A4
	
	
	
	
	
	S3
	
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	C4
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark19]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống kỹ thuật điện trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điện;
PO2. Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật điện phù hợp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.
	K4

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong bối cảnh doanh
nghiệp.
	K4

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật phù hợp
với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức toán và khoa học tự nhiên để lập luận phân tích và
giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức ngành vào việc lựa chọn, phát triển, ứng dụng, tích hợp và quản trị các công nghệ kỹ thuật điện, điện tử để giải quyết các
vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
	K4
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	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức kỹ thuật điện, điện tử, điều khiển tự động, thiết bị
điện.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức, kỹ thuật và công nghệ trong lựa chọn, ứng dụng, tích hợp và quản trị hệ thống cung cấp điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống điện, hệ truyền động điện, hệ thống thiết bị điện, hệ thống
năng lượng tái tạo.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử
chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	A5

	2.1.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, tính kiên trì và quyết tâm, sẵn sàng
chấp nhận thử thách và rủi ro trong các tình huống kỹ thuật.
	A5

	2.1.2.
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác trong hoạt
động nghề nghiệp.
	A4

	PLO2.2.
	Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định
hướng phát triển nghề nghiệp.
	A4

	2.2.1.
	Phân tích và giải quyết hiệu quả vấn đề kỹ thuật.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức.
	A4

	2.2.3.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
	A4

	PLO3.1.
	Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi
tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
	S4

	3.1.1.
	Tổ chức và điều hành nhóm sáng tạo và hiệu quả.
	S4

	3.1.2.
	Tham gia tích cực hoạt động nhóm.
	S3

	3.1.3.
	Có khả năng phát triển nhóm.
	S3

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.2.1.
	Trình bày và thuyết trình vấn đề thuyết phục.
	S3

	3.2.2.
	Áp dụng tốt giao tiếp bằng văn bản và đa phương tiện.
	S4

	3.2.3.
	Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và sử dụng được trong hoạt động giao tiếp, đọc hiểu tiếng
anh chuyên ngành.
	S3

	PLO4.1.
	Xác định và phân tích nhu cầu của người dùng để lựa chọn, tích hợp và
quản trị các hệ thống kỹ thuật điện.
	C5

	4.1.1.
	Xác định mục tiêu, yêu cầu, nguyên lý và kiến trúc của hệ thống kỹ
	C4



	
	thuật điện.
	

	4.1.2.
	Mô hình hóa hệ thống để đảm bảo các mục tiêu.
	C4

	4.1.3.
	Lập kế hoạch tích hợp, phát triển và quản trị hệ thống kỹ thuật điện.
	C5

	PLO4.2.
	Thiết kế, triển khai và đánh giá các giải pháp phần cứng, phần mềm
trong lĩnh vực kỹ thuật điện để đáp ứng các yêu cầu người dùng trong bối cảnh doanh nghiệp.
	C5

	4.2.1.
	Xác định bối cảnh, chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế các giải pháp phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực kỹ thuật
điện.
	C4

	4.2.3.
	Triển khai các giải pháp phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực kỹ thuật
điện.
	C4

	4.2.4.
	Đánh giá các giải pháp phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực kỹ thuật
điện.
	C5

	4.2.5.
	Nghiên cứu phát triển các giải pháp mới trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	
1.2.1
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Nhập môn ngành CNKT Điện,
Điện tử
	
	
K2
	
	
	
	
A3
	
	
	
A3
	
	
S1
	
S2
	
	
S2
	
	
	
	
	
	
C3
	
C3
	
C3
	
	

	Vật lí đại cương
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	C3
	
	

	Đại số tuyến tính (nhóm ngành
Tự nhiên-Kỹ thuật)
	
	
	
K3
	
	
	
	
	
	
A3
	
	
	
	
	
S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S1
	
	
	
	
	
	
	
	

	CAD trong kỹ thuật
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	

	Giải tích
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	
	K3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	
	K3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	K4
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	

	Xác suất và thống kê
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật lập trình cơ bản
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C3
	
	
	
	C3
	
	C3
	

	Lý thuyết mạch điện
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
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	PLO4.2
	4.2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	
	4.2.4
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	
	4.2.3
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
C3
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
C3
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	
	4.2.1
	
	
C3
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.3
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	
	
	
	
	C4

	
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
C3
	
	
	
	
C3
	
	
	
	C3
	C4
	C4
	C4

	
	4.1.1
	
	
C3
	C3
	C3
	
	
C3
	
	C3
	C3
	
C3
	
	
C3
	C3
	C3
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
S3
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3

	
	3.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	S2
	
	
	
	
	
S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	S3
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	

	
	3.1.2
	
	
S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
S3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
S3
	
	S3
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.3
	
	
A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	

	
	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1
	
	
A4
	
	A4
	
	
A4
	
	
	
	
	
	
A4
	
	
	
	
	

	PLO2.1
	2.1.2
	
	
A3
	A3
	
	
	
	A3
	A3
	A3
	
A3
	
	
	A3
	
	A3
	A3
	A3

	
	2.1.1
	A3
	
A3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	A5
	
	
	

	PLO1.3
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
K4
	
	
K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4

	
	1.3.1
	
	
K4
	K4
	K4
	
	
K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.2
	
1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	K3
	
	
	
	K3
	
	K4
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Thực hành và thực tập cơ sở điện,
điện tử
	Điện tử số và vi xử lý
	Cơ sở điện tử công suất
	Lịch sử Đảng CSVN
	Cơ sở lý thuyết điều khiển tự
động
	Tự chọn
	Máy điện
	Thiết bị điện dân dụng
	Hệ thống thiết bị lưu trử điện
năng
	Tư tưởng hồ chí minh
	Thực hành máy điện, thiết bi
điện
	Truyền động điện tự động
	Đồ án máy điện, thiết bị điện
	Cung cấp điện
	Hệ thống ME
	Điều khiển logic và PLC
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	
1.2.1
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Hệ thống điện
	
	
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	C4
	
	
	

	Thực hành và thực tập chuyên
ngành điện, điện tử
	
	
	
	
	
K4
	
	
A3
	
A4
	
	
A4
	
S3
	
S3
	
S3
	
S3
	
	
	
C3
	
	
C4
	
C4
	
C4
	
	
	

	Đồ án cung cấp điện
	
	
	
	
	K4
	A5
	
	
	
	A4
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	C3
	C4
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Bảo vệ và tự động hóa công
nghiệp
	
	
	
	
	
K4
	
	
A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
C4
	
	
	
	
	
	

	Giải tích và mô phỏng hệ thống
điện
	
	
	
	
	
K4
	
	
A3
	
	
	
	
S3
	
	
	
	
	
S3
	
	
C4
	
C4
	
	
C4
	
	
	

	Chuyên ngành - Chuyên đề 1
	
	
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành - Chuyên đề 2
	
	
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên ngành - Chuyên đề 3
	
	
	
	
	K4
	
	
	A4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	

	Đồ án hệ thống điện
	
	
	
	
	K4
	A5
	
	
	
	A4
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	K4
	A5
	A4
	
	A4
	
	S4
	S3
	S3
	S3
	S4
	
	C4
	C4
	C5
	C4
	C4
	C4
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark20]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kinh tế xây dựng
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động kinh tế xây dựng; có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ; có thể làm việc trong các đơn vị tổ chức trong môi trường hội nhập kinh tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế xây dựng, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng kiến thức nền tảng, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp;
PO2. Thể hiện phẩm tính chuyên nghiệp, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp và khả năng thích ứng với những thay dổi trong phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện kỹ năng năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, xây dựng và vận hành các hoạt động kinh tế xây dựng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kinh tế xây dựng

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng các kiến thức về khoa học xã hội, khoa học chính trị và
pháp luật, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế xây dựng
	K4

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật phù hợp với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề
nghiệp
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề kinh
tế
	K4

	1.1.3.
	Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin và tin học chuyên ngành
trong các hoạt động nghề nghiệp
	K4
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	PLO1.2.
	Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành vào các hoạt động kinh tế xây
dựng
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức về kiến trúc, cơ sở xây dựng
	K3

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức về vật liệu, máy xây dựng
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng các kiến thức về công trình xây dựng dân dụng và công
nghiệp
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để lập luận phân tích và giải
quyết các vấn đề trong hoạt động kinh tế xây dựng
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng các kiến thức về giá và chi phí đầu tư trong xây dựng
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng các kiến thức về kinh tế đầu tư trong xây dựng
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng các kiến thức về phát triển và quản lý dự án đầu tư xây
dựng
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện thái độ cá nhân và kỹ năng, thái độ nghề nghiệp trong
hoạt động nghề nghiệp
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, tính kiên trì, kỹ năng quản lý thời
gian và quản lý nguồn lực hiệu quả
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác; tính chuyên nghiệp và tinh thần hợp tác trong hoạt
động nghề nghiệp
	A4

	PLO2.2.
	Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phân tích và đổi mới,
tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời
	S5

	2.2.1.
	Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề phức tạp, tư duy phân tích và
đổi mới
	S5

	2.2.2.
	Thể hiện tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu,
khám phá tri thức, học tập suốt đời
	S5

	PLO3.1.
	Hoạt động nhóm hiệu quả
	S4

	3.1.1.
	Tham gia tích cực trong các hoạt động nhóm
	S4

	3.1.2.
	Thể hiện khả năng xây dựng, phát triển và lãnh đạo nhóm hiệu quả
	S4

	PLO3.2.
	Thực hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp
	S4

	3.2.1.
	Áp dụng thành thạo giao tiếp bằng văn bản
	S4



	3.2.2.
	Thuyết trình báo cáo thuyết phục
	S4

	3.2.3.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng
tiếng Anh
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động
kinh tế đầu tư trong xây dựng
	K4

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và môi trường
	K4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp
	K4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá hoạt động kinh
tế đầu tư trong xây dựng
	C4

	4.2.1.
	Hình thành các ý tưởng các hoạt động kinh tế đầu tư trong xây
dựng
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế các hoạt động kinh tế đầu tư trong xây dựng
	C4

	4.2.3.
	Triển khai các hoạt động kinh tế đầu tư trong xây dựng
	C4

	4.2.4.
	Vận hành, đánh giá và phát triển các hoạt động kinh tế đầu tư trong
xây dựng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành Xây dựng
	K2
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	
	K3
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Luật kinh tế
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành Xây dựng
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cao cấp
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê và Toán kinh tế
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hình họa - Vẽ kỹ thuật
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	

	Vật lí đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống kê đầu tư và xây dựng
	
	K4
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K3
	C3
	
	
	

	Kinh tế vi mô
	
	K4
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K3
	C3
	
	
	

	Kinh tế vĩ mô
	
	K4
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K3
	C3
	
	
	

	Vật liệu xây dựng
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	S3
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	

	Máy xây dựng
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ học cơ sở
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến trúc và đồ án
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	S2
	S2
	
	
	
	
	C3
	C3
	

	Nền móng công trình
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết cấu bê tông cốt thép
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập dự án đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S3
	K3
	K3
	C3
	C3
	
	

	Kinh tế xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	K3
	C3
	C3
	C3
	

	Kết cấu thép 1
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật thi công toàn khối
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Định mức kỹ thuật trong xây dựng
	
	
	K3
	
	K4
	
	
	K3
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	

	Đơn giá và dự toán xây dựng
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	S3
	S3
	
	
	K4
	C4
	C4
	C3
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân tích dữ liệu và dự báo trong đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	C3
	

	Quản trị rủi ro đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	C3
	

	Kinh tế số
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	C3
	

	Đấu thầu trong xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	S4
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	

	Tổ chức xây dựng
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	

	Kinh tế đầu tư trong xây dựng
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	C4
	C4
	C4
	

	Đồ án kinh tế đầu tư trong xây dựng
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	S3
	K4
	K4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Quản lý dự án đầu tư xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S5
	S5
	
	S4
	
	S4
	S4
	K4
	K4
	C4
	C4
	C4
	C5
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[bookmark: _bookmark21]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công, đánh giá và cải tiến chất lượng để đáp ứng nhu cầu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh doanh nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công trình giao thông;
PO2. Thể hiện được các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp để phát triển trong công việc;
PO3. Thể hiện được kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp để làm việc có hiệu quả trong nghề nghiệp;
PO4. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công, đánh giá và cải tiến chất lượng các công trình giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, phát triển kinh tế xã hội.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, chính trị và pháp luật, trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	K4

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và pháp luật trong bối cảnh doanh nghiệp
	K4

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức về khoa học chính trị phù hợp với bối cảnh xã hội trong hoạt động nghề nghiệp
	K4

	1.1.3
	Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên trong lĩnh vực công trình giao thông.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức hình hoạ, vẽ kỹ thuật trong hoạt động triển khai các bản vẽ lĩnh vực công trình giao thông
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức vật liệu, cơ học để mô hình hóa cấu kiện trong lĩnh vực công trình giao thông.
	K4
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	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức khảo sát địa hình, địa chất trong xây dựng công trình giao thông
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức ngành, chuyên ngành, tin học trong việc thiết kế hợp lý, thi công đúng quy trình, giám sát chặt chẽ, quản lý hiệu quả công trình giao thông.
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức nền móng, kết cấu trong việc thiết kế phần móng, cấu kiện công trình giao thông
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng và tổng hợp khối kiến thức chuyên ngành, tin học trong việc thiết kế hợp lý, thi công đúng quy trình, giám sát chặt chẽ, quản lý hiệu quả công trình giao thông.
	K5

	PLO2.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực công trình giao thông
	A4

	2.1.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm, tính kiên trì và quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro trong các tình huống kỹ thuật lĩnh vực công trình giao thông
	A4

	2.1.2.
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực công trình giao thông
	A4

	PLO2.2.
	Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định hướng phát triển nghề nghiệp lĩnh vực công trình giao thông.
	S4

	2.2.1.
	Phân tích và giải quyết hiệu quả vấn đề kỹ thuật lĩnh vực công trình giao thông
	S4

	2.2.2.
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức, khả năng lập nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và người khác.
	S5

	2.2.3.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công trình giao thông
	S4

	PLO3.1.
	Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực công trình giao thông.
	S4

	3.1.1.
	Tổ chức và tham gia hoạt động nhóm hiệu quả.
	S4

	3.1.2.
	Tham gia tích cực hoạt động nhóm
	S4

	3.1.3.
	Thể hiện khả năng phát triển nhóm
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực công trình giao thông.
	S4

	3.2.1.
	Trình bày và thuyết trình vấn đề thuyết phục
	S4

	3.2.2.
	Áp dụng thành thạo giao tiếp bằng văn bản và đa phương tiện
	S4

	3.2.3.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
	S4

	PLO4.1.
	Xác định và phân tích nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách để hình thành ý tưởng, lựa chọn và phát triển các dự án công trình giao thông.
	C4

	4.1.1
	Xác định mục tiêu, yêu cầu của dự án công trình giao thông
	C4

	4.1.2.
	Mô hình hóa dự án để đảm bảo các mục tiêu
	C4

	4.1.3.
	Lập kế hoạch phát triển và quản lý dự án công trình giao thông
	C4

	PLO4.2.
	Thiết kế, thi công, đánh giá và cải tiến chất lượng các công trình giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách và phát triển kinh tế xã hội.
	C4

	4.2.1.
	Xác định bối cảnh, chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế các giải pháp hình học, kết cấu, thi công công trình giao thông
	C4

	4.2.3.
	Triển khai và tổng hợp các giải pháp hình học, kết cấu, thi công công trình giao thông
	C5

	4.2.4.
	Đánh giá và cải tiến các giải pháp hình học, kết cấu, thi công công trình giao thông
	C5



3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
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	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	



120

121

	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	
	4.2.3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C4

	
	4.2.2
	C3
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C4

	
	4.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	
	
	C3

	PLO4.1
	4.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3

	
	4.1.2
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3

	
	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C4

	PLO3.2
	3.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4

	
	3.2.2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S4

	
	3.2.1
	S2
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	

	PLO3.1
	3.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S4

	
	3.1.2
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	S3
	S4
	

	
	3.1.1
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	S3
	S3
	S4
	

	PLO2.2
	2.2.3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S4
	

	
	2.2.2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	S3
	S4

	
	2.2.1
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	S4

	PLO2.1
	2.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	A3
	
	A3
	
	A3
	
	A3
	
	A3
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.1
	
	A3
	A3
	
	
	
	A3
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	Thực tập công nhân và tham quan
	Tự chọn 5
	Kinh tế và luật xây dựng
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


[bookmark: _bookmark22]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai xây dựng và vận hành các công trình xây dựng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng có khả năng:
PO1. Áp dụng kiến thức nền tảng, kiến thức lập luận ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng;
PO2. Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân, tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, chính trị và pháp luật, trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	K3

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khởi nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp
	K3

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức về khoa học chính trị và pháp luật phù hợp với bối cảnh xã hội trong hoạt động nghề nghiệp
	K3

	1.1.3.
	Vận dụng những kiến thức, toán học, tin học kỹ thuật, và khoa học tự nhiên trong lĩnh vực kỹ thuật
	K3

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức hình hoạ, vẽ kỹ thuật trong hoạt động triển khai các bản vẽ của công trình
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng những kiến thức về vật liệu, cơ học để mô hình hóa các vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp
	K3

	1.2.3.
	Vận dụng những kiến thức trắc địa, địa kỹ thuật, thí nghiệm trong công tác khảo sát công trình
	K3
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	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để lập luận, phân tích và thực hiện các vấn đề trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức kiến trúc, kết cấu, nền móng trong thiết kế hệ kết cấu công trình
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức kỹ thuật và tổ chức trong hoạt động thi công công trình
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng kiến thức tin học chuyên ngành trong các hoạt động nghề nghiệp
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phân tích, tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời
	S4

	2.1.1.
	Thể hiện khả năng phân tích, giải quyết hiệu quả các vấn đề và đổi mới trong hoạt động nghề nghiệp
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo và kỹ năng nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thí nghiệm và khả năng học tập suốt đời
	S4

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng quản lý thời gian, nguồn lực
	S3

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động của lĩnh vực kỹ thuật
	A4

	
2.2.1.
	Thể hiện tính kiên trì,chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro trong các hoạt động nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong hoàn cảnh mới
	
A4

	2.2.2.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp trong các hoạt động nghề nghiệp
	A4

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
	S4

	3.1.1.
	Thể hiện khả năng tổ chức nhóm
	S3

	3.1.2.
	Tham gia tích cực hoạt động nhóm
	S4

	3.1.3.
	Thể hiện khả năng quản lý và phát triển hoạt động nhóm hiệu quả
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện linh hoạt kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp
	S4

	3.2.1.
	Sử dụng linh hoạt các hình thức giao tiếp hiệu quả (thuyết trình, văn bản, điện tử/đa truyền thông)
	S4

	3.2.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh
	S3

	PLO4.1.
	Hiểu bối cảnh doanh nghiệp và xã hội liên quan đến hoạt động xây dựng
	C3

	4.1.1.
	Xác định vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư đối với ngành nghề và xã hội
	C3

	4.1.2.
	Xác định vai trò ngành kỹ thuật xây dựng công trình đối với kinh tế, xã hội và môi trường
	C3

	4.1.3.
	Xác định được bối cảnh, mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp
	C3

	
PLO4.2.
	Thể hiện năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận
hành công trình trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và xã hội
	C4

	4.2.1.
	Lựa chọn giải pháp kết cấu đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về kiến trúc và công năng của công trình
	C4




	4.2.2.
	Thiết kế và đánh giá hệ thống kết cấu của công trình
	C5

	4.2.3.
	Xây dựng và đánh giá biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công công trình
	C5

	4.2.4.
	Triển khai các biện pháp, quy trình kỹ thuật và tổ chức thi công công trình
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn nhóm ngành Xây
dựng
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	C2
	C2
	
	C2
	C2
	C2
	C2

	Hóa học đại cương
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	K3
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


[bookmark: _bookmark23]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ Sinh học
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về công nghệ sinh học; có đủ năng lực để nghiên cứu, xây dựng, vận hành các quy trình công nghệ, hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trình độ cao.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học có khả năng:
PO1. Có kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu, kiến thức thực tế vững chắc để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ sinh học;
PO2. Thành thạo các kỹ năng cá nhân, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học; có thái độ tích cực, trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu của xã hội và hoạt động nghề nghiệp;
PO3. Làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, dịch vụ liên quan đến công nghệ sinh học;
PO4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các giải pháp công nghệ sinh học mới ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, thủy sản, y dược, công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ Sinh học

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Diễn giải được các vấn đề về khoa học và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K3

	1.1.1.
	Giải thích được các vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	1.1.2.
	Diễn đạt được kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hóa học và sinh học liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K3

	1.1.3.
	Diễn giải được hình họa kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K3

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức chuyên sâu về khoa học sự sống để lập luận
phân tích, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức về tế bào học, vi sinh học, thực vật học, động vật học trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K4
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	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về sinh lý – sinh hóa, sinh học phân tử, di truyền và miễn dịch trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức về môi trường, phát triển bền vững, an toàn lao động trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	K4

	1.2.4.
	Phân tích quy trình, nguyên lý hoạt động của các phương pháp, kỹ thuật, thiết bị trong lĩnh vực công nghệ sinh học (công nghệ nuôi
cấy mô – tế bào, vi sinh, vi tảo, nấm, gen, protein).
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng thành thạo các kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất liên quan đến công nghệ sinh
học.
	S4

	2.1.1.
	Giải thích được mục đích, nguyên lý, phương pháp của kỹ năng giải quyết vấn đề và các quá trình tư duy.
	K3

	2.1.2.
	Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	PLO2.2.
	Thực hành chính xác các thao tác, kỹ thuật cơ bản trong các quy
trình thực nghiệm, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học.
	S3

	2.2.1.
	Thực hành thành thạo các kỹ thuật phòng thí nghiệm về kỹ thuật cơ sở, khoa học sự sống và công nghệ sinh học.
	S4

	2.2.2.
	Vận dụng các phương pháp nghiên cứu để phát triển sản phẩm công nghệ sinh học.
	S3

	2.2.3.
	Vận dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	S4

	2.2.4.
	Thực hiện được việc quản lý, vận hành và kiểm soát công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học.
	S2

	PLO2.3.
	Thể hiện thái độ cá nhân tích cực, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu phát triển chuyên môn
	A4

	2.3.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và phương pháp tự học tập, tự rèn luyện để phát triển bản thân.
	K3

	2.3.2.
	Thể hiện tính kỷ luật, động lực tích cực trong việc tự học tập, tự rèn luyện.
	A4

	2.3.3.
	Thể hiện đức tính kiên trì, quyết tâm, tháo vát, linh hoạt, chủ động và có trách nhiệm khi thực hiện giải quyết các vấn đề chuyên môn.
	A4

	PLO3.1
	Làm việc theo nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề, công việc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.1.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, các mô hình và kỹ năng cần thiết để làm việc theo nhóm có hiệu quả.
	K3

	3.1.2.
	Tổ chức, hoạt động, phát triển và lãnh đạo nhóm hiệu quả.
	S4

	PLO3.2.
	Giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, dịch vụ liên quan đến công nghệ sinh học.
	S4

	3.2.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và kỹ thuật giao tiếp.
	K3

	3.2.2.
	Vận dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau (thuyết trình, văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa).
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong giao tiếp và trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	S4

	3.3.1.
	Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 (TT 01/2014/TT-BGDĐT)
	S4

	3.3.2.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	S4



	PLO4.1.
	Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa công nghệ sinh học với xã hội và doanh nghiệp.
	K4

	4.1.1.
	Công nghệ sinh học trong bối cảnh của xã hội.
	K4

	4.1.2.
	Công nghệ sinh học trong bối cảnh của doanh nghiệp.
	K4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp
mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.
	C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai các giải pháp mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	C4

	4.2.2.
	Vận hành các giải pháp mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
	C3


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.2.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2

	Nhập môn công nghệ hóa sinh
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	S2
	
	
	
	
	K3
	
	A2
	K3
	S2
	K3
	S2
	
	
	K2
	K2
	C2
	C2

	Sinh học
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoá học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tế doanh nghiệp CNSH-
CNTP
	
	
	
	
	
	
	K2
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	S2
	
	S2
	
	
	K2
	K2
	C3
	

	Hóa hữu cơ
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lý đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	B1
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
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[bookmark: _bookmark24]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Công nghệ Thực phẩm
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm trường Đại học Vinh có nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học và công nghệ thực phẩm, có khả năng hình thành ý tưởng
- thiết kế - triển khai - vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm và đổi mới sáng tạo lĩnh vực công nghệ thực phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phẩm có khả năng:
PO1. Có kiến thức lý thuyết toàn diện và chuyên sâu, kiến thức thực tế vững chắc để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm;
PO2. Thành thạo các kỹ năng cá nhân, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học; có thái độ tích cực, trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu của xã hội và hoạt động nghề nghiệp;
PO3. Phát huy khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; khả năng làm việc nhóm, năng lực về ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp và hội nhập;
PO4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm và đổi mới sáng tạo lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ Thực phẩm

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Diễn giải được các vấn đề về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm
	K3

	1.1.1.
	Giải thích được các vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	1.1.2.
	Diễn đạt được kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hóa học và sinh học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
	K3

	1.1.3.
	Diễn giải được hình họa kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
	K3

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức về khoa học thực phẩm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thực phẩm
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về hóa hữu cơ, hóa lý-hóa keo và hóa phân tích trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	K4
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	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về các quá trình và thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức về thực tế doanh nghiệp, hóa sinh và vi sinh trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật của ngành để làm nền tảng cho việc nghiên cứu, phân tích, thiết kế thí nghiệm, kỹ thuật công
nghệ để giải quyết các vấn đề hệ thống, quá trình và tạo sản phẩm.
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về giải phẫu động vật, công nghệ lạnh và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về nguyên liệu, phụ gia, dinh dưỡng, độc học và enzym trong công nghệ thực phẩm
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng kiến thức về an toàn lao động, thiết bị sản xuất thực phẩm và cơ sở thiết kế nhà máy sản xuất trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	K4

	1.3.4.
	Vận dụng kiến thức về công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm
	K4

	1.3.5.
	Vận dụng kiến thức về quản lý, phân tích chất lượng và an toàn thực phẩm
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng thành thạo các kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề sáng
tạo trong các hoạt động nghiên cứu và sản xuất liên quan đến công nghệ thực phẩm.
	S4

	2.1.1.
	Giải thích được mục đích, nguyên lý, phương pháp của kỹ năng giải
quyết vấn đề và các quá trình tư duy.
	K3

	2.1.2.
	Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tư duy sáng
tạo và tư duy hệ thống trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	PLO2.2.
	Thực hành chính xác các thao tác, kỹ thuật cơ bản trong các quy trình thực nghiệm, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ thực phẩm
	S4

	2.2.1.
	Thực hành thành thạo các thao tác, kỹ thuật cơ bản trong các quy
trình thực nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
	S4

	2.2.2.
	Thực hiện được việc quản lý, vận hành và kiểm soát công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm công nghệ thực phẩm.
	S4

	2.2.3.
	Vận dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
	S4

	PLO2.3.
	Thể hiện thái độ cá nhân tích cực, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp để thích ứng với yêu cầu phát triển chuyên môn
	A4

	2.3.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và phương pháp tự học
tập, tự rèn luyện để phát triển bản thân.
	K3

	2.3.2.
	Thể hiện tính kỷ luật, động lực tích cực trong việc tự học tập, tự rèn
luyện.
	A4

	2.3.3.
	Thể hiện đức tính kiên trì, quyết tâm, tháo vát, linh hoạt, chủ động và
có trách nhiệm khi thực hiện giải quyết các vấn đề chuyên môn.
	A4

	PLO3.1
	Làm việc theo nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề, công việc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.1.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, các mô hình và kỹ năng cần thiết để
làm việc theo nhóm có hiệu quả.
	K3

	3.1.2.
	Tổ chức, hoạt động, phát triển và lãnh đạo nhóm hiệu quả
	S4



	PLO3.2.
	Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu và sản xuất liên quan đến công nghệ thực phẩm.
	S4

	3.2.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và kỹ thuật giao tiếp.
	K3

	3.2.2.
	Vận dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau (thuyết trình, văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa, đàm phán).
	S4

	PLO3.3.
	Có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong giao tiếp và trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	S4

	3.3.1.
	Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 (TT 01/2014/TT-BGDĐT)
	S4

	3.3.2.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong lĩnh vực công
nghệ thực phẩm
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa công nghệ thực phẩm với xã hội và doanh nghiệp.
	K4

	4.1.1.
	Công nghệ thực phẩm trong bối cảnh xã hội
	K4

	4.1.2.
	Công nghệ thực phẩm trong bối cảnh doanh nghiệp
	K4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp mới trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản
xuất
	C4

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế và triển khai các giải pháp mới trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	C4

	4.2.2.
	Vận hành các giải pháp mới trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	1.3.5
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	2.3.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2

	Nhập môn Công nghệ Hóa Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	S2
	
	
	
	K3
	
	A2
	K3
	S2
	K3
	S2
	
	
	K2
	K2
	C2
	C2

	Hoá học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học nhóm ngành kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất - Thống kê
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa hữu cơ
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tế doanh nghiệp CNSH-CNTP
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	K2
	K2
	C3
	

	Tiếng Anh 1
	K3
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark25]NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Điều dưỡng
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức toàn diện và vững chắc về điều dưỡng; có đủ năng lực và phẩm chất của điều dưỡng viên; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các quy trình điều dưỡng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trong nước và quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng có khả năng:
PO1. Vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều dưỡng;
PO2. Thành thạo các kỹ năng cá nhân, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học; có thái độ tích cực, trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu của xã hội và hoạt động nghề nghiệp;
PO3. Làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và các hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá, vận hành các quy trình điều dưỡng cơ bản và điều dưỡng chuyên khoa đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Điều dưỡng

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Diễn giải được các vấn đề cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong bối cảnh bệnh viện và xã hội
	K3

	1.1.1.
	Giải thích được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong bối cảnh bệnh viện và xã hội
	K3

	1.1.2.
	Diễn đạt được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật trong bối cảnh bệnh viện và xã hội
	K3

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên và tin học, khoa học sức khỏe để lập luận phân tích, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều dưỡng
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên và tin học trong lĩnh vực điều dưỡng
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức khoa học sức khỏe trong lĩnh vực điều dưỡng.
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành vào việc lựa chọn, cải tiến, tích hợp và quản trị tốt các quy trình điều dưỡng
	K4
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	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức điều dưỡng cơ sở và điều dưỡng chuyên khoa vào việc lựa chọn và cải tiến các quy trình điều dưỡng.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức điều dưỡng chuyên khoa, kỹ năng thực hành điều dưỡng vào tích hợp và quản trị tốt các quy trình điều dưỡng
	K4

	
PLO2.1.
	Thực hành thành thạo các thao tác, kỹ thuật cơ bản trong điều dưỡng, quản lý và phát triển nghề nghiệp; đạo đức nghề nghiệp và năng lực
hành nghề theo pháp luật
	
S3

	2.1.1.
	Thực hành thành thạo các thao tác, kỹ thuật cơ bản trong điều dưỡng
	S2

	
2.1.2.
	Thực hành kỹ năng quản lý và phát triển nghề nghiệp trong quản lý hồ sơ, bệnh án, chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học và thực hành
điều dưỡng
	
S3

	2.1.3.
	Thể hiện đạo đức nghề nghiệp và hành nghề theo quy định của pháp luật
	S3

	PLO2.2.
	Thể hiện thái độ cá nhân tích cực, trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của xã hội và hoạt động nghề nghiệp
	A3

	2.2.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và phương pháp tự học tập, tự rèn luyện để phát triển bản thân
	A3

	2.2.2.
	Thể hiện được động lực tích cực trong nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức, tự học tập, tự rèn luyện để tích lũy các kiến thức chuyên môn điều dưỡng
	A3

	2.2.3.
	Thể hiện đức tính kiên trì, cẩn thận, linh hoạt, chủ động và có trách
nhiệm khi giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều dưỡng
	A3

	PLO3.1.
	Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng
	S4

	3.1.1.
	Tổ chức và điều hành nhóm sáng tạo và hiệu quả
	S4

	3.1.2.
	Tham gia tích cực hoạt động nhóm
	S4

	3.1.3.
	Có khả năng phát triển nhóm
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp điều dưỡng
	S4

	3.2.1.
	Áp dụng giao tiếp hiệu quả với người bệnh và gia đình người bệnh
	S4

	
3.2.2.
	Vận dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau (thuyết trình, văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa) trong lĩnh vực
điều dưỡng
	
S4

	3.2.3.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong giao tiếp và làm việc trọng lĩnh vực điều dưỡng
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích nhu cầu của người bệnh để lựa chọn, sử dụng và quản lý các quy trình điều dưỡng
	K4

	4.1.1.
	Phân tích nhu cầu về sức khỏe và tình trạng sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộng đồng
	K4

	4.1.2.
	Phân tích nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng để lựa chọn và sử dụng các quy trình điều dưỡng phù hợp
	K4

	4.1.3.
	Quản lý hiệu quả các quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng phù hợp với nhu cầu của người bệnh
	K4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các quy trình điều
dưỡng phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng trong bối cảnh bệnh viện và xã hội
	C4



	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai các quy trình điều dưỡng mới phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng
	C4

	4.2.2.
	Đánh giá sự phù hợp của các quy trình điều dưỡng mới trong bối cảnh bệnh viện và xã hội
	C5

	PLO4.3.
	Vận hành được các hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người bệnh
	C4

	4.3.1.
	Vận hành được các quy trình điều dưỡng mới trong bối cảnh bệnh viện và xã hội
	C4

	4.3.2.
	Vận hành có hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho chăm sóc và điều trị người bệnh
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	Nhập môn ngành Điều dưỡng
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	C2
	
	
	

	Sinh học và di truyền
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Hóa học
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghiên cứu và thống kê y học
	
	
	
	K2
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ 1 (Anh, Đức, Nhật)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Giải phẫu lâm sàng
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	C3
	
	

	Hóa sinh
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều dưỡng cơ sở I
	
	
	
	
	K3
	
	S2
	
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	C2

	Kỹ năng mềm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối QPAN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A2
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	Ngoại ngữ 2 (Anh, Đức, Nhật)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh lý người
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	

	Điều dưỡng cơ sở II
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	C3

	Mô phôi
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lí đạo đức y học
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dược lí
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều dưỡng bệnh nội khoa
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	S3
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	C4
	

	Vi sinh - Dịch tễ học
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ký sinh trùng
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh lí bệnh - miễn dịch
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều dưỡng bệnh ngoại khoa
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	K4
	
	
	C4
	

	Y học cổ truyền
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dinh dưỡng - Tiết chế
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí sinh học
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3

	Điều dưỡng cấp cứu và điều trị tích cực
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S4
	
	A3
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều dưỡng phụ sản
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	
	K4
	
	C4
	
	

	Điều dưỡng nhi
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	Điều dưỡng truyền nhiễm
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	K4
	
	
	C4
	

	Quản lý điều dưỡng
	
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	
	
	A3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	C4
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	S4
	
	K4
	
	
	
	
	
	




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	4.1.1
	4.1.2
	4.1.3
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	
	
	
	A3
	
	S4
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	

	Tự chọn 4
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	
	
	A3
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	

	Đồ án và thực tập tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	C4
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MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _bookmark26]NGÀNH CHĂN NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Chăn nuôi
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ sư Chăn nuôi có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết chuyên sâu về chăn nuôi; có phẩm chất cá nhân, đạo đức; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ kỹ thuật sản xuất mới, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thiết kế, triển khai, vận hành, quản lý các quy trình và hệ thống chăn nuôi.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; kiến thức lý thuyết chuyên sâu về nuôi trồng thủy sản; kiến thức thực tế vững chắc;
PO2. Có phẩm chất cá nhân, sức khỏe, đạo đức; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thích ứng công việc đa dạng; điều kiện làm việc thay đổi;
PO3. Thể hiện kỹ năng giao tiếp và làm việc độc lập hoặc nhóm để tiếp cận nhanh với công nghệ kỹ thuật sản xuất mới, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành và quản lý các quy trình, hệ thống chăn nuôi.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Chăn nuôi

	Ký hiệu
CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật để hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Chăn nuôi.
	K4

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.
	K3

	1.1.2.
	Áp dung kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên.
	K3

	1.1.3.
	Áp dụng kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành để hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong lĩnh Chăn nuôi.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng được các kiến thức cơ sở vững chắc về biến đổi khí hậu,
môi trường, tài nguyên, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng được các kiến thức về hình thái, giải phẩu, phân loại, đặc điểm sinh lý, sinh thái và sinh học; dinh dưỡng; thú y; di truyền vật
nuôi; vi sinh vật trong chăn nuôi.
	K4
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	1.2.3.
	Vận dụng được hương pháp nghiên cứu khoa học; thiết kế và triển
khai dự án chăn nuôi.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức lý thuyết chuyên ngành và kiến thức thực tế vững chắc về: kỹ thuật chọn và nhân giống, sinh sản và chăn nuôi các loài động vật; sử dụng các trang thiết bị, quản lý và vận hành cơ sở
sản xuất, dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi.
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng được kiến thức về thức ăn, chuồng trại, thiết bị và quản lý môi trường trong chăn nuôi; chọn và nhân giống vật nuôi; công nghệ
sinh sản và kỹ thuật chăn nuôi các loài vật nuôi.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng được kiến thức về bảo quản và chế biến sản phẩm; kiểm nghiệm sản phẩm động vật; an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, dịch
tễ học thú y; bệnh; thuốc và vacxin dùng trong chăn nuôi, thú y.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng được kiến thức về chính sách và markettinh nông nghiệp
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi.
	S4

	2.1.1.
	Giải thích được mục đích, nguyên lý, phương pháp của kỹ năng giải quyết vấn đề và các quá trình tư duy.
	S3

	2.1.2.
	Vận dụng kỹ năng tư duy hệ thống, phản biện và sáng tạo đưa ra hướng giải quyết để triển khai nghiên cứu, thực nghiệm.
	S4

	PLO2.2.
	Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	A4

	
2.2.1.
	Đạo đức, trách nhiệm, thái độ hành xử chuyên nghiệp, tinh thần hợp
tác trong hoạt động nghề nghiệp, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.
	
A4

	2.2.2.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
	A4

	2.2.3.
	Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định hướng phát triển nghề nghiệp.
	A4

	PLO2.3.
	Thể hiện được kỹ năng nghề nghiệp về thực hành phòng thí nghiệm, kỹ thuật sinh sản và chăn nuôi các loài động vật.
	S4

	2.3.1.
	Thể hiện thành thạo kỹ thuật phòng thí nghiệm.
	S4

	2.3.2.
	Thể hiện thành thạo kỹ thuật sinh sản và chăn nuôi các loài động vật.
	S4

	PLO3.1.
	Làm việc theo nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề, công việc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.1.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, các mô hình và kỹ năng cần thiết để làm việc theo nhóm có hiệu quả.
	K3

	3.1.2.
	Tổ chức, hoạt động, phát triển và lãnh đạo nhóm hiệu quả.
	S4

	PLO3.2.
	Giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, dịch vụ liên quan đến chăn nuôi.
	S4

	3.2.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và kỹ thuật giao tiếp.
	K3

	3.2.2.
	Vận dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau (thuyết trình, văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa).
	S4



	PLO3.3.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong giao tiếp và trong lĩnh vực chăn nuôi.
	S4

	3.3.1.
	Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 (TT 01/2014/TT-BGDĐT).
	S4

	3.3.2.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong lĩnh vực chăn nuôi.
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích được bối cảnh, chiến lược và mục tiêu phát triển của ngành, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp.
	C4

	4.1.1.
	Chăn nuôi trong bối cảnh của xã hội.
	C4

	4.1.2.
	Chăn nuôi trong bối cảnh của doanh nghiệp.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.
	C4

	4.1.1.
	Hình thành ý tưởng, lập kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ chăn nuôi, thú y.
	C4

	4.1.2.
	Thiết kế, triển khai quy trình, hệ thống, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ chăn nuôi, thú y.
	C4

	PLO4.3.
	Vận hành quy trình, hệ thống, hoạt động sản xuất, dịch vụ chăn nuôi,
thú y.
	C4

	4.3.1.
	Vận hành quy trình, hệ thống, hoạt động sản xuất trong lĩnh vực chăn
nuôi, thú y.
	C4

	4.3.2.
	Cải tiến và phát triển công nghệ, hệ thống, quy trình, hoạt động chăn nuôi, thú y.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu
CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	
PLO1.1
	
PLO1.2
	
PLO1.3
	
PLO2.1
	
PLO2.2
	
PLO2.3
	
PLO3.1
	
PLO3.2
	
PLO3.3
	
PLO4.1
	
PLO4.2
	
PLO4.3

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH CHĂN NUÔI
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[bookmark: _bookmark27]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết chuyên sâu về thủy sản; có phẩm chất cá nhân, đạo đức; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ kỹ thuật sản xuất mới, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thiết kế, triển khai, vận hành các quy trình và hệ thống nuôi trồng thủy sản.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; kiến thức lý thuyết chuyên sâu về nuôi trồng thủy sản; kiến thức thực tế vững chắc;
PO2. Có phẩm chất cá nhân, sức khỏe, đạo đức; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thích ứng công việc đa dạng; điều kiện làm việc thay đổi;
PO3. Thể hiện kỹ năng giao tiếp và làm việc độc lập hoặc nhóm để tiếp cận nhanh với công nghệ kỹ thuật sản xuất mới, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thủy sản;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các quy trình, hệ thống nuôi trồng, dịch vụ thủy sản để thích ứng với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
chính trị và pháp luật để hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
	K3

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	K3

	1.1.2.
	Áp dung kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên
	K3

	1.1.3.
	Áp dụng kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin
	K3

	PLO1.2.
	Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành để hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng cơ sở vững chắc về quản lý môi trường, TN, quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về hình thái, phân loại, sinh lý, sinh hóa, sinh thái, mô phôi của thủy sinh vật và vi sinh vật.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong thiết kế và triển khai dự án thủy sản.
	K4
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	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức lý thuyết chuyên ngành và kiến thức thực tế vững chắc về: kỹ thuật sản xuất giống nuôi thủy sản; sử dụng các
trang thiết bị, quản lý và vận hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lĩnh vực thủy sản;
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về dinh dưỡng và thức ăn; quản lý môi trường và sức khỏe động vật thủy sản, di truyền, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi trồng thương phẩm các loài thủy sản
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về thiết bị, hệ thống sản xuất, khai thác, bảo quản, chế biến, quản lý chất lượng, chính sách, marketing và kinh doanh dịch vụ thủy sản;
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề trong hoạt động nghiên cứu, sản xuất liên quan đến nuôi trồng thủy sản.
	S4

	2.1.1.
	Giải thích được mục đích, nguyên lý, phương pháp của kỹ năng giải quyết vấn đề và các quá trình tư duy.
	S4

	2.1.2.
	Vận dụng kỹ năng tư duy hệ thống, phản biện và sáng tạo đưa ra hướng giải quyết để triển khai nghiên cứu, thực nghiệm.
	S4

	PLO2.2.
	Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	A4

	2.2.1.
	Đạo đức, trách nhiệm, thái độ hành xử chuyên nghiệp, tinh thần hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, sẵn sàng chấp nhận thử thách và rủi ro trong sản xuất, kinh doanh.
	A4

	2.2.2.
	Quản lý thời gian và nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
	A4

	2.2.3.
	Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định hướng phát triển nghề nghiệp
	A4

	PLO2.3.
	Thể hiện được kỹ năng nghề nghiệp về thực hành phòng thí nghiệm thủy sản, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản.
	S4

	2.3.1.
	Thể hiện thành thạo kỹ thuật phòng thí nghiệm
	S4

	2.3.2.
	Thể hiện thành thạo kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản
	S4

	PLO3.1
	Làm việc theo nhóm hiệu quả để giải quyết các vấn đề, công việc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.1.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, các mô hình và kỹ năng cần thiết để làm việc theo nhóm có hiệu quả.
	K3

	3.1.2.
	Tổ chức, hoạt động, phát triển và lãnh đạo nhóm hiệu quả.
	S4

	PLO3.2.
	Giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, quản lý, dịch vụ liên quan đến nuôi trồng thuỷ sản.
	S4

	3.2.1.
	Diễn giải được tầm quan trọng, chiến lược và kỹ thuật giao tiếp.
	K3

	3.2.2.
	Vận dụng linh hoạt, thành thạo các hình thức giao tiếp khác nhau (thuyết trình, văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa).
	S4

	PLO3.3.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong giao tiếp và trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
	S4

	3.3.1.
	Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 (TT 01/2014/TT-BGDĐT)
	S4

	3.3.2.
	Sử dụng được tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
	S4



	PLO4.1.
	Phân tích được bối cảnh, chiến lược và mục tiêu phát triển của ngành, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thủy sản
	C4

	4.1.1.
	Nuôi trồng thuỷ sản trong bối cảnh của xã hội
	C4

	4.1.2.
	Nuôi trồng thuỷ sản trong bối cảnh của doanh nghiệp
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản.
	C4

	4.1.1.
	Hình thành ý tưởng, lập kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thủy sản
	C4

	4.1.2.
	Thiết kế, triển khai quy trình, hệ thống, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thủy sản
	C4

	PLO4.3.
	Vận hành quy trình, hệ thống, hoạt động sản xuất, dịch vụ thủy sản
	C4

	4.3.1.
	Vận hành quy trình, hệ thống, hoạt động nuôi trồng thủy sản
	C4

	4.3.2.
	Cải tiến và phát triển công nghệ, hệ thống, quy trình, hoạt động nuôi trồng thủy sản
	C3


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu
CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	
PLO1.1
	
PLO1.2
	
PLO1.3
	
PLO2.1
	
PLO2.2
	
PLO2.3
	
PLO3.1
	
PLO3.2
	
PLO3.3
	
PLO4.1
	
PLO4.2
	
PLO4.3

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	Nhập môn khối ngành
NLN và MT
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	A2
	A2
	A2
	
	
	K3
	S2
	K3
	S2
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Triết học Mác - Lê Nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất thống kê
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học trong Nông
lâm ngư - Môi trường
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa phân tích
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biến đổi khí hậu
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	C2
	
	
	
	
	

	Cơ sở quản lý TN và
MT
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C2
	
	C2
	
	
	

	KT chính trị Mác - Lê
Nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Mô phôi động vật
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	S3
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	PLO4.3
	4.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.2
	4.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	
	4.2.1
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	
	C2
	
	

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.3
	3.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.2
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	
	S4
	S4
	S4

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.3
	2.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.1
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	S4

	PLO2.2
	2.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.2
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1
	
	A3
	
	A3
	
	A3
	A3
	
	A3
	
	
	

	PLO2.1
	2.1.2
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	

	
	2.1.1
	
	
	S2
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	

	PLO1.3
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	K3
	
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	K4
	K4
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	

	Tên học phần
	Hóa sinh động vật
	Chủ nghĩa xã hội khoa
học
	Tin học ứng dụng trong
NLN và MT
	Nguyên lí thiết kế và
QLDA NN và MT
	Thực vật thủy sinh
	Quy hoạch tổng thể và
PTKTXH
	Công trình và thiết bị
NTTS
	Vi sinh vật thủy sản
	Lịch sử Đảng cộng sản
Việt Nam
	Động vật thủy sinh
	Sinh lý động vật thủy
sản
	Cơ sở Di truyền và chọn
giống ĐVTS
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	PLO4.3
	4.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.1
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	PLO4.2
	4.2.2
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	

	
	4.2.1
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	

	PLO3.3
	3.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	
	S3
	
	
	S4
	S4
	
	
	S4

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.2
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.3
	2.3.2
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.3.1
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	

	PLO2.2
	2.2.3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	

	
	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1
	
	A3
	
	A3
	A3
	
	A4
	
	A4
	
	

	PLO2.1
	2.1.2
	
	S3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	

	
	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	S4

	PLO1.3
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	K4
	
	K4
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.3
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên học phần
	Quản lí môi trường nuôi
động vật thủy sản
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Bệnh động vật thủy sản
	Phương pháp NCKH
trong NTTS
	Dinh dưỡng và thức ăn
ĐVTS
	KT SX giống và nuôi cá
nước ngọt
	Đồ án thực tập nghề
nuôi thủy sản nước ngọt
	KT SX giống và nuôi cá
biển
	KT SX giống và nuôi
giáp xác
	KT SX giống và nuôi
ĐVTM
	KT trồng rong biển
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	PLO4.3
	4.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3

	
	4.3.1
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	PLO4.2
	4.2.2
	C4
	
	
	C4
	
	
	
	
	C4

	
	4.2.1
	C4
	
	
	C4
	
	
	
	
	C4

	PLO4.1
	4.1.2
	C3
	
	
	C4
	
	
	
	
	C4

	
	4.1.1
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	C4

	PLO3.3
	3.3.2
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4

	
	3.3.1
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	S4
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	S4

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.2
	S4
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.3
	2.3.2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S4

	
	2.3.1
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	A4

	
	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	

	
	2.2.1
	A4
	A4
	A4
	
	A4
	A4
	
	A4
	A4

	PLO2.1
	2.1.2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S4

	
	2.1.1
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	
	

	PLO1.3
	1.3.2
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	K4
	
	
	

	
	1.3.1
	K4
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.3
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	

	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	

	Tên học phần
	Đồ án Thực tập nghề
nuôi hải sản
	Bảo quản và chế biến
sản phẩm thủy sản
	Khai thác và bảo vệ
nguồn lợi thủy sản
	Marketing trong Nông
nghiệp
	Quản lí chất lượng sản
phẩm thủy sản
	Chính sách NN và
PTNT
	Tự chọn 1
	Tự chọn 2
	Đồ án và TT tốt nghiệp
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[bookmark: _bookmark28]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
1.1. Mục tiêu chung
Sau khi tốt nghiệp, người học có kiến thức về lĩnh vực quản lý, kỹ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có kĩ năng nghề nghiệp và phẩm chất của công dân toàn cầu; có khả năng khởi nghiệp, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên - môi trường.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên sau vài năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên và chuyên môn về quản lý và công nghệ, kĩ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong chuyên môn và cuộc sống;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp, khả năng, sáng tạo - khởi nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
PO3. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, kĩ năng làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành và tin học nâng cao trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các dự án trong lĩnh vực quản lý, kĩ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

	Ký hiệu CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	MĐNL

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và GDTC, QPAN để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong chuyên môn và cuộc sống.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và ngoại ngữ, tin học trong chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường.
	K3

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về xác suất thống kê, sinh học, hóa phân tích trong tài nguyên và môi trường.
	K3

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và tin học trong tài nguyên và môi trường.
	K3

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và cơ sở ngành quản lý tài nguyên và môi trường.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về nhóm ngành nông lâm ngư – môi trường.
	K4
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	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở của ngành quản lý tài nguyên - môi trường.
	K4

	PLO1.4.
	Áp dụng các kiến thức chuyên ngành quản lí tài nguyên và môi trường
	K4

	1.4.1.
	Áp dụng kiến thức về xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích không gian trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
	K4

	1.4.2.
	Áp dụng các kiến thức về tư vấn và lập hồ sơ tài nguyên và môi trường.
	K4

	1.4.3.
	Áp dụng kiến thức về kĩ thuật và công nghệ xử lí môi trường.
	K4

	1.4.4.
	Áp dụng kiến thức về các công cụ quản lí tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng các kỹ năng thực hành, phân tích, lập luận và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.
	S4

	2.1.1.
	Vận dụng các kỹ năng, thao tác chính xác, kỹ thuật cơ bản trong quy trình thực hành, thực nghiệm, nghiên cứu.
	S4

	2.1.2.
	Vận dụng các kỹ năng lập luận, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.
	S3

	PLO2.2.
	Phát triển tư duy logic phản biện, tư duy hệ thống và năng lực nghiên cứu và khám phá tri thức khoa học, khả năng sáng tạo, khởi nghiệp
trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.
	C3

	2.2.1.
	Phát triển tư duy logic, phản biện, tư duy hệ thống, năng lực tiếp cận và phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực quản lí tài nguyên và
môi trường.
	C3

	2.2.2.
	Có khả năng năng tổng hợp kiến thức chuyên môn, dựa trên trải nghiệm để hình thành ý tưởng, được đặc trưng bởi sự đổi mới, suy
nghĩ khác biệt, chấp nhận rủi ro để khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.
	C3

	PLO2.3.
	Thể hiện thái độ cá nhân, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, quản
lí tốt thời gian và nguồn lực, xử lí tình huống để thích ứng với các môi trường làm việc, đảm bảo an toàn lao động.
	A3

	2.3.1.
	Thể hiện thái độ làm việc tích cực, phương pháp làm việc có kế hoạch, kỉ luật, quản lí tốt thời gian và nguồn lực.
	A3

	2.3.2.
	Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, xử lí tốt các tình huống, thích ứng với các môi trường làm việc khác nhau, đảm bảo an toàn lao động.
	A3

	PLO3.1.
	Phát triển kỹ năng giao tiếp, truyền thông, sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành và tin học nâng cao trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.
	S4

	3.1.1.
	Có khả năng trao đổi thông tin và ý tưởng đầy đủ và thuyết phục; xây dựng được lòng tin và sự tôn trọng giữa những người tham gia, tạo ra
môi trường để nảy sinh ý tưởng sáng tạo và giải quyết vấn đề.
	S4

	3.1.2.
	Khả năng xác định, diễn giải, tính toán và trình bày vấn đề dưới dạng
nói, viết và trực quan một cách hiệu quả bằng tiếng Việt và ngoại ngữ chuyên ngành.
	S3

	PLO3.2.
	Vận dụng được các kĩ năng làm việc nhóm chuyên ngành và liên ngành để giải quyết tốt các vấn đề tài nguyên và môi trường
	S3



	3.2.1.
	Có kĩ năng chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn; Diễn giải
được tầm quan trọng, các mô hình và kỹ năng cần thiết để làm việc theo nhóm có hiệu quả.
	S3

	3.2.2.
	Có năng lực lựa chọn thành viên, tổ chức doạt động và liên kết nhóm liên ngành để giải quyết vấn đề đạt hiệu quả tốt nhất.
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích được các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa và xu hướng thay đổi của tài nguyên, môi trường trong bối cảnh trong nước và quốc tế.
	C4

	4.1.1.
	Có khả năng phân tích, đánh giá tác động của chính trị, xã hội, văn hóa và các vấn đề toàn cầu, khu vực và địa phương đối với cuộc sống
và lĩnh vực chuyên môn.
	C4

	4.1.2.
	Có khả năng phân tích và thích ứng với những điểm tương đồng và khác biệt giữa các nền văn hóa, bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
nhằm giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường phức trong bối cảnh xã hội và pháp luật đương đại quốc tế và Việt Nam.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai các hoạt động quản lí, kĩ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường.
	C4

	4.2.1.
	Áp dụng, phân tích, tổng hợp và/hoặc đánh giá thông tin thu thập được hoặc tạo ra từ quan sát, kinh nghiệm, thực tiễn, lý luận hoặc
giao tiếp để hình thành ý tưởng quản lí, kĩ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường.
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế, triển khai các hoạt động quản lí, kĩ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường.
	C4

	PLO4.3.
	Vận hành và cải tiến các hoạt động quản lí, kĩ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường.
	C4

	4.3.1.
	Thử nghiệm, vận hành sản phẩm quản lí/ kĩ thuật, công nghệ tài nguyên và môi trường.
	C4

	4.3.2.
	Cải tiến sản phẩm quản lí/kĩ thuật - công nghệ tài nguyên và môi trường.
	C3


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu
CTĐT
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	
PLO1.1
	
PLO1.2
	
PLO1.3
	
PLO1.4
	
PLO2.1
	
PLO2.2
	
PLO2.3
	
PLO3.1
	
PLO3.2
	
PLO4.1
	
PLO4.2
	
PLO4.3

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO1.4
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO2.3
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	1.4.1
	1.4.2
	1.4.3
	1.4.4
	2.1.1
.
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.3.1
	2.3.2
	3.1.1
.
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
.
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S3
	
	S2
	S2
	C2
	C3
	C2
	C2
	C2
	C2

	Triết học Mác - LêNin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất và Thống kê (nhóm ngành NLN&QLTN)
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	C2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học trong Nông Lâm Ngư
- Môi trường
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Hoá phân tích
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Biến đổi khí hậu
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	C2
	
	
	
	
	

	Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C2
	
	C2
	
	
	

	KT chính trị Mác - Lê Nin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối QP&AN của ĐCSVN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác QP&AN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



165


	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Quan trắc và phân tích môi trường
	
	
	
	
	K2
	K2
	K3
	
	K3
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	

	Thực tập quan trắc và phân tích
môi trường
	
	
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	A3
	S3
	
	S3
	
	C3
	
	
	
	C3
	

	Kỹ năng NCKH và tư duy phản biện
	
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	S3
	
	C3
	C3
	C2
	
	
	

	Trắc địa và hệ thống định vị toàn cầu
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi
trường
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bản đồ, GIS và viễn thám
	
	
	
	
	K3
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	

	Đồ án thành lập bản đồ chuyên đề
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	S3
	C4
	
	A3
	
	
	C3
	S3
	S3
	C3
	
	C3
	C4
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công nghệ xử lí môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C2
	S3
	
	
	
	C3
	
	C3
	

	Hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Quản lí tài nguyên, môi trường biển và ven biển
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	

	Đồ án Quản lí Nhà nước về tài nguyên và môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	C4
	C2
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	
	

	Đánh giá tác động môi trường
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	A3
	S3
	C3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Truyền thông về tài nguyên và môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	C3
	
	
	
	S4
	C4
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	C3

	Tin học ứng dụng trong thiết
kế hệ thống môi trường
	
	
	K4
	
	
	
	
	K3
	
	S4
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	C4
	
	C3
	
	




	Thực địa nghiên cứu tài nguyên, môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A4
	A3
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế tuần hoàn trong QLTN&MT
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	
	S3
	C3
	
	C3
	C3
	
	

	Kinh tế tài nguyên, môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Học phần 1- Chuyên ngành hẹp
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	C4
	C3
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	

	Học phần 2 - Chuyên ngành hẹp
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Học phần 3 - Chuyên ngành hẹp
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Thực tập và đồ án quản lí môi trường doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	C4
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	C4
	C3
	
	C3
	

	Thanh tra và Kiểm toán tài
nguyên - môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực QLTN&MT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	C4
	C4
	C4
	
	

	Quản lí an toàn, sức khỏe và
môi trường (HSE)
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	

	Tự chọn (chọn 1 trong số 3 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	

	Quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	K3
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	C4
	C4
	A4
	A4
	S4
	C4
	S4
	S4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tai biến môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	C3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng anh chuyên ngành QLTN& MT
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	A4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống quản lý môi trưởng
theo tiêu chuẩn ISO
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	S4
	
	S3
	
	
	C4
	
	C4
	
	

	Chuyên ngành Quản lí tài nguyên thiên nhiên (Chọn 3
trong 6 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cảnh quan ứng dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	C3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	C4
	
	
	




	Quản lí tài nguyên đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Quản lí tài nguyên khoáng sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Quản lí tài nguyên nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Quản lí tài nguyên rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Viễn thám và GIS ứng dụng
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	S4
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Chuyên ngành Quản lí môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lí chất thải rắn
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	S3
	
	C3
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quản lí môi trường đô thị và khu công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Quản lí môi trường nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Quản lí nước thải
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	

	Quản lí tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	C3
	
	
	
	
	
	S3
	
	C4
	
	C4
	
	
	

	Thiết kế công trình xử lí nước thải
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
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[bookmark: _bookmark29]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Chính trị
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Chính trị nhằm đào tạo giáo viên có: kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học xã hội, khoa học giáo dục, chính trị, kinh tế và pháp luật; có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở trường phổ thông; giảng dạy các môn Lý luận chính trị; có năng lực nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao trình độ, phát triển bản thân đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Chính trị, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng và nâng cao về khoa học xã hội, khoa học giáo dục, chính trị, kinh tế và pháp luật vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy học môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, các môn Lý luận chính trị;
PO2. Áp dụng được các kỹ năng; thể hiện được phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động giáo dục và dạy học môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật, các môn Lý luận chính trị; hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Chính trị

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Chính trị
	Mức độ
năng lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức nền tảng khoa học chính trị, pháp luật và khoa học
xã hội – nhân văn vào các hoạt động giáo dục, dạy học môn học và nghiên cứu khoa học.
	K3

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức về chính trị và pháp luật.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn.
	K3
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PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về chính trị, kinh tế và pháp luật vào hoạt động giáo dục, dạy học môn học và các công việc có ứng dụng khoa học chuyên ngành.
	K3

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về chính trị.
	K3

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về kinh tế.
	K3

	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về pháp luật.
	K3

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, nâng cao về khoa học giáo dục và dạy học chuyên ngành vào hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, nâng cao về khoa học giáo dục.
	K3

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, nâng cao về dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển chương trình môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và
pháp luật vào hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	PLO2.1.
	Áp dụng các kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp vào các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	S3

	2.1.1.
	Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
	S3

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng tự học, lập kế hoạch, quản lí thời gian và nguồn lực.
	S3

	2.1.3.
	Áp dụng kỹ năng sử dụng công nghệ.
	S3

	2.1.4.
	Áp dụng kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục.
	S3

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo.
	A4

	PLO3.1.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	S4

	3.1.1.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	S4

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	S4

	PLO3.2.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	S3

	3.2.1.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong lớp học, các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình học sinh và xã hội.
	S3

	3.2.2.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (bậc 3.6) (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội, nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai trò của giáo viên môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp
luật.
	

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông để thực hiện quyền dân chủ và môi trường giáo dục thân thiện trong trường học, xây dựng
văn hóa nhà trường.
	C3

	4.1.2.
	Phân tích bối cảnh nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai trò của giáo viên Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật để phát
	C3



	
	triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong dạy học và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
	

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục; phát triển chương trình môn Giáo dục công dân, Giáo
dục kinh tế và pháp luật và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	C3

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra –
đánh giá), phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	C3

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá),
phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	C3

	4.2.3.
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh
giá), phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	C3

	4.2.4.
	Cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá),
phát triển chương trình và nghiên cứu khoa học chuyên ngành.
	C3


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	
	K2
	K2
	S2
	S2
	
	
	A2
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môi trường và phát triển bền vững
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	C2
	
	
	

	Kinh tế phát triển
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử văn minh thế giới
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lôgic hình thức
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế Chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S2
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	C2
	
	
	
	
	

	Đạo đức học
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	A3
	A3
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Luật Hiến pháp
	
	
	
	
	K3
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Hệ thống chính trị Việt Nam
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giới thiệu tác phẩm Mác-Lênin
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hội nhập kinh tế QT của Việt Nam
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	
	

	Hệ thống pháp luật Việt Nam
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	



172


	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề triết học
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	Chuyên đề CNXH khoa học
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	Chuyên đề lịch sử ĐCS Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề kinh tế chính trị
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	
	
	
	A4
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A4
	A4
	
	S4
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	Phát triển chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	A4
	
	S4
	S4
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Kiểm tra, đánh giá trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Lý luận và PPDH môn Giáo dục kinh tế và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Xây dựng kế hoạch dạy học môn Giáo kinh tế và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	S3
	A4
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Thực hành dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S4
	A4
	A4
	
	S4
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Văn hóa chính trị
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	A4
	
	S4
	S4
	S3
	
	
	C4
	
	
	
	

	Luật quốc tế
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	S4
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	
	
	A4
	A4
	S4
	
	S4
	
	C4
	
	C4
	C4
	C4
	C4
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[bookmark: _bookmark30]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Mầm non
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Giáo dục Mầm non trở thành nhà giáo dục mầm non có phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có kiến thức nền tảng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực phát triển chương trình giáodục mầm non; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, an ninh- quốc phòng, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức nền tảng về khoa học giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục mầm non vào hoạt động nghề nghiệp;
PO2. Vận dụng được kỹ năng, phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp và học tập suốt đời trong các hoạt động về giáo dục mầm non ở bối cảnh mới;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Mầm non

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Mầm non
	Mức độ năng lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, thể chất, quốc phòng – an ninh vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức về chính trị và pháp luật trong lĩnh vực ngành sư phạm vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức về thể chất, quốc phòng – an ninh trong lĩnh vực ngành sư phạm vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển bản thân.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng, cốt lõi về khoa học giáo dục; khoa học tự nhiên và xã hội, công nghệ giáo dục vào hoạt động về giáo dục
mầm non và phát triển bản thân.
	

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về về tâm lý học, giáo dục học vào hoạt động về giáo dục mầm non và phát triển
	K3
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	bản thân.
	

	1.2.2.
	Áp dụng được kiến thức nền tảng của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội vào các hoạt động về giáo dục mầm non.
	K3

	1.2.3.
	Áp dụng được kiến thức về công nghệ giáo dục vào các hoạt động về giáo dục mầm non
	K3

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành của khoa học giáo dục vào các hoạt động về giáo dục mầm non.
	

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về vệ sinh, bệnh học và dinh dưỡng vào hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non
	K3

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về tổ chức hoạt động giáo dục vào phát triển toàn
diện cho trẻ mầm non ở các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội
	K3

	1.3.3.
	Vận dụng được những thành tựu mới của khoa học giáo dục mầm non vào các hoạt động về giáo dục mầm non.
	K3

	PLO2.1
	Thể hiện kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động về giáo dục mầm non, nghiên cứu khoa học và phát triển bản thân.
	

	2.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề vàsáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về
giáo dục mầm non
	S3

	2.1.2
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non để phát triển bản thân và nghề
nghiệp
	S3

	2.1.3
	Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	S3

	2.1.4
	Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non
	S3

	PLO2.2
	Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động về giáo dục mầm non
	

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm non và cáchoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	A3

	2.2.2.
	Thể hiện	phong	cách	nhà	giáo	trong	các	hoạt	động về giáo
dục mầm non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	A3

	PLO3.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp
	

	3.1.1.
	Thể hiện kỹ năng hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	S3

	3.1.2.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trongnghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm
non
	S3

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả đa phương thức và ngoại ngữ trong các hoạtđộng cá nhân và nghề nghiệp
	

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	S3

	3.2.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ phù hợp hoạt động nghề nghiệp (đạt chuẩn B1 khung Châu âu)
	S3



	PLO4.1.
	Xác định được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, nhà trường, gia đình và lĩnh vực chuyên ngành
	

	4.1.1.
	Xác định được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non
	S3

	4.1.2.
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ
	S3

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá được các hoạt động
chăm sóc- giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4

	4.2.2.
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4

	4.2.3
	Triển khai được hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4

	4.2.4
	Đánh giá và điều chỉnh được hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	
	

	Giải phẫu sinh lý trẻ em
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cơ sở
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học giáo dục mầm non
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	
	

	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng
Cộng sản Việt Nam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự
chung)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
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	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	
	4.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	
	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C3
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	C4

	PLO3.2
	3.2.2
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3

	PLO3.1
	3.1.2
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3

	
	3.1.1
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	PLO2.2
	2.2.2
	
	A3
	
	A3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	A3
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.2.1
	
	
	A3
	
	
	A3
	A2
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	A3
	
	
	
	A3
	A3

	PLO2.1
	2.1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	
	S3
	S3
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	

	
	2.1.2
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S3
	S3

	
	2.1.1
	
	
	S3
	S3
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	S3

	PLO1.3
	1.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	K3
	K3
	K3
	
	

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	
	
	
	K3
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Giáo dục thể chất
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Dinh dưỡng học trẻ em
	Giáo dục học mầm non
	Tiếng Anh 2
	Tự chọn 1
	Âm nhạc
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ
	Tự chọn 2
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	Đánh giá trong giáo dục
	Nghệ thuật tạo hình và phương pháp
	Phương pháp giáo dục âm nhạc cho
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen
	Môi trường và tổ chức cho trẻ khám
	Tiếng Việt và phương pháp phát
	Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất
	Tổ chức hoạt động hình thành biểu
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội


thường xuyên 1
tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
trẻ mầm non
tác phẩm văn học
phá môi trường xung quanh
triển ngôn ngữ cho trẻ
cho trẻ mầm non
tượng toán cho trẻ
178




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	S3
	
	S3
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Phát triển chương trình giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Quản lý cơ sở giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	S3
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	
	S4
	
	A4
	A4
	
	S4
	S4
	
	C4
	C4
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	A4
	A4
	
	
	S5
	S5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
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GS. TS. Nguyễn Huy Bằng
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[bookmark: _bookmark31]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục quốc phòng
- an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe; có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học giáo dục và kiến thức chuyên sâu về giáo dục quốc phòng và an ninh; Có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường phổ thông; Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, kiến thức chuyên sâu lập luận ngành vào lĩnh vực Giáo dục quốc phòng và an ninh;
PO2. Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng được sự thay đổi của bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	Mức độ
năng lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa
học xã hội nhân văn, kiến thức chuyên sâu và vững chắc của chuyên ngành vào việc tổ chức hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.
	

	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật, để có nhận
thức dúng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
	K3

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn làm cơ sở để nghiên cứu các nội dung trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
	K3
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	1.1.3
	Vận dụng kiến thức lý luận về chiến tranh, quân đội, bảo vệ Tổ quốc, kiến thức về nghệ thuật quân sự, kiến thức về lịch sử, truyền thống
của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vào thực tiễn hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh.
	K4

	1.1.4
	Áp dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh để giảng dạy các nội dung Giáo dục
quốc phòng và an ninh.
	K4

	1.1.5
	Áp dụng kiến thức quân sự cơ bản vào dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh và quản lý, rèn luyện học sinh.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục cốt lõi, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và
an ninh.
	

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về quy luật phát triển tâm lí, nhận thức, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng
và an ninh.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch về phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn học, để giải quyết những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an
ninh.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường, để giải quyết
những nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và khoa học giáo
dục để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về Đường lối quốc phòng – an ninh của
Đảng CSVN vào giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về phương pháp tổ chức dạy học thực hành các kỹ năng quân sự trong chương trình, nâng cao hiệu quả hoạt
động giảng dạy, rèn luyện kỹ năng quân sự, an ninh, an toàn.
	K4

	PLO2.1
	Thực hiện các kỹ năng lập luận, phân tích, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết vấn đề trong giáo dục quốc phòng
và an ninh, trong hoạt động xã hội.
	

	2.1.1
	Phát triển tư duy hệ thống, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu quan điểm, đường lối quốc phòng, an
ninh của Đảng và đấu tranh trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
	S4

	2.1.2
	Thành thạo các kỹ năng tự học tập, nghiên cứu sáng tạo, không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh căn bản,
toàn diện giáo dục hiện nay.
	S4

	2.1.3
	Thực hành thành thạo các kỹ năng cơ bản về công nghệ giáo dục số
và ứng dụng ICT trong giáo dục để phục vụ cho các hoạt động học tập, nghiên cứu, dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	S3.



	2.1.4
	Sử dụng thành thạo các kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng
lực học sinh; Thực hành thành thạo các kỹ năng quân sự cơ bản trong hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	S4

	2.1.5
	Thực hành thành thạo các kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục; kỹ năng tổ chức phối hợp, thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật cho học sinh và xây dựng môi trường
giáo dục lành mạnh, an toàn, dân chủ trong nhà trường.
	S4

	PLO2.2
	Thể hiện tinh thần yêu nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
và tác phong công tác trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.
	

	2.2.1.
	Thể hiện tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản
thân.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách mô phạm, chuẩn mực, công bằng, tính tổ chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy và trách nhiệm của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh.
	A4

	PLO3.1
	Vận dụng được các kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm để nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học
Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	

	3.1.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác làm việc hiệu quả trong thực hành nghiên cứu và giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh.
	S4

	3.1.2.
	Vận dụng kỹ năng tổ chức triển khai, quản lý và lãnh đạo hoạt động nhóm hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu phát triển lý luận về giáo
dục quốc phòng và an ninh và hoạt động rèn luyện kỹ năng quân sự cơ bản trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng được các kĩ năng giao tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
	

	3.2.1.
	Thể hiện phong cách chững chạc, tác phong chính quy, thành thạo sử dụng ngôn ngữ và các phương thức, phương tiện trong thực hành giao tiếp sư phạm đáp ứng yêu cầu dạy học và giáo dục giáo dục quốc
phòng và an ninh.
	S4

	3.2.2.
	Thể hiện năng lực Tiếng Anh bậc 3/6, Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.
	S3

	PLO4.1.
	Nhận biết bối cảnh xã hội, vai trò vị trí của giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường.
	

	4.1.1.
	Phân tích những vấn đề cơ bản của công tác quốc phòng, an ninh và hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích vị trí, vai trò, đặc điểm và những tác động đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các giải pháp cho hoạt động dạy học giáo dục quốc phòng, an ninh theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
	



	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an
ninh và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh và
rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.
	C5

	4.2.3
	Triển khai thực hiện hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh
và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.
	C5

	4.2.4
	Vận hành các giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh và rèn luyện phẩm chất, kỹ năng quân sự phù hợp với từng
đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.1.5
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	
	
	K2
	K2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điều lệnh quản lí bộ đội và điều lệnh
đội ngũ
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	S4
	
	A4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử văn minh thế giới
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LS chiến tranh và nghệ thuật quân sự
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Môi trường và phát triển bền vững
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	
	
	K4
	K3
	K3
	
	
	S2
	
	
	S2
	S3
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
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	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C5
	

	
	4.2.3
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	

	
	4.2.2
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	

	
	4.2.1
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	C4
	
	
	
	C4
	

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	C4
	

	
	4.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C4
	
	C4

	PLO3.2
	3.2.2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2.1
	
	
	
	
	
	S4
	
	S2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	3.1.2
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	
	S4
	
	
	
	
	

	
	3.1.1
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S4
	
	
	
	

	PLO2.2
	2.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	

	
	2.2.1
	
	
	A4
	
	A4
	
	A2
	
	A2
	
	
	A4
	A4
	A2
	A4
	
	A4

	PLO2.1
	2.1.5
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4

	
	2.1.4
	
	S4
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4
	

	
	2.1.3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	

	
	2.1.2
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	

	
	2.1.1
	
	
	
	
	S4
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	S4
	S2
	
	
	S4

	PLO1.3
	1.3.2
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3.1
	
	
	K4
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	K4

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	

	PLO1.1
	1.1.5
	
	K4
	
	K4
	
	K4
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.4
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	K4

	
	1.1.3
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	

	
	1.1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	

	
Tên học phần
	Tiếng Anh 2
	Vũ khí bộ binh
	XD, BV chủ quyền lãnh thổ, biên
giới quốc gia và biển đảo Việt Nam
	Địa hình quân sự
	Học thuyết Mác-Lênin, TT Hồ Chí
Minh về chiến tranh, QĐ và BVTQ
	KT bắn súng bộ binh và ném lựu đạn
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Tự chọn 2
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	Chiến thuật bộ binh
	Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
	Đường lối quân sự
	Lịch sử, truyền thống của Quân đội
và Công an nhân dân Việt Nam
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Công tác QP, quân sự địa phương
	Lý luận , PPDH GD quốc phòng và
an ninh và thực tế phổ thông
	Pháp luật về quốc phòng, an ninh





	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.1.5
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Thực hành, hành trú quân dã ngoại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	C4
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn
trật tự an toàn xã hội
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	

	Công tác đảng, công tác chính trị
trong Quân đội nhân dân Việt Nam
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Hiểu biết chung về quân, binh chủng
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	S4
	S3
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Thực hành dạy học Giáo dục quốc
phòng và an ninh
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	A4
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tế, tham quan ở các đơn vị, nhà
trường Quân đội
	
	
	K4
	K4
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	
	
	S4
	S4
	
	
	C4
	
	
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	A4
	
	
	S4
	
	
	C4
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark32]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình cử nhân giáo dục tiểu học đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội; là nhà giáo dục với các phẩm chất và năng lực cần thiết; có khả năng hình thành ý tưởng – thiết kế – thực hiện và đánh giá chương trình giáo dục tiểu học trong trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Tiểu học, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng và lập luận ngành vào lĩnh vực Giáo dục tiểu
học;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động giáo
dục, dạy học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và học tập suốt đời trong bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và đánh giá chương trình Giáo dục tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp.
	

	1.1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản của triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học vào các hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị, lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoạt động nghề
nghiệp.
	K3

	1.1.3
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, an ninh-quốc phòng vào các hoạt động nghề nghiệp.
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng, cốt lõi về khoa học giáo dục; khoa học tự nhiên và xã hội, toán học, công nghệ vào hoạt động nghề nghiệp.
	

	1.2.1.
	Áp dụng được kiến thức cốt lõi về tâm lý, giáo dục vào các hoạt động nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	K4
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1.2.2.
	Áp dụng được kiến thức lí luận cốt lõi về phương pháp giáo dục, dạy
học và đánh giá vào các hoạt động phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	K4

	
1.2.3
	Áp dụng được kiến thức nền tảng toán học, khoa học tự nhiên-xã hội,
và công nghệ vào hoạt động phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng thành thạo kiến thức về phương pháp, công cụ và phương tiện vào dạy học các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học.
	

	1.3.1.
	Vận dụng được kiến thức toán học và các chiến lược dạy học toán để phát triển năng lực học sinh.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng được kiến thức ngữ văn và các chiến lược dạy học ngữ văn để phát triển phẩm chất, năng lực phẩm chất, năng lực học sinh.
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng được kiến thức về tự nhiên – xã hội và các chiến lược dạy học tự nhiên-xã hội để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	K4

	1.3.4.
	Vận dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực nghệ thuật, công nghệ và
các chiến lược dạy học tương ứng để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện được năng lực cá nhân và nghề nghiệp cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường giáo dục tiểu học.
	

	2.1.1
	Thể hiện năng lực tư duy và lập luận sư phạm, khả năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, tư duy phản biện trong thực tiễn nghề nghiệp.
	S4

	2.1.2
	Thể hiện kĩ năng tự học, khả năng quản lí thời gian và nguồn lực vào trong thực tiễn nghề nghiệp.
	S4

	2.1.3
	Sử dụng được các công nghệ thông tin truyền thông tiên tiến (ICT) vào các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	2.1.4
	Thể hiện được kĩ năng dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
	S4

	2.1.5
	Xác định được các đặc điểm nhận thức và tâm-sinh lí của học sinh tiểu học và xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, tích cực cho
hoạt động học tập của học sinh.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của một nhà giáo.
	

	2.2.1.
	Thể hiện phẩm chất chính trị, trách nhiệm công dân và đạo đức nhà giáo.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp, có phong cách chuẩn mực của một nhà giáo.
	A4

	PLO3.1
	Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng trong thực tiễn nghề nghiệp.
	

	3.1.1.
	Tổ chức và vận hành hiệu quả các nhóm làm việc trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.1.2.
	Lãnh đạo và phát triển được các nhóm công việc trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	PLO3.2
	Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng ngoại ngữ.
	

	3.2.1.
	Thực hiện thành thạo các hình thức giao tiếp đa phương thức trong
các hoạt động nghề nghiệp.
	S4



	3.2.2.
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản (bậc 3/6) để hỗ trợ công việc chuyên môn.
	S4

	PLO4.1
	Xác được mối liên hệ giữa bối cảnh xã hội và bên ngoài đối với ngành giáo dục tiểu học; bối cảnh nhà trường tiểu học và các hoạt động nghề
nghiệp.
	

	4.1.1.
	Xác định được vai trò và trách nhiệm của người làm công tác giáo dục học sinh tiểu học; những quy định của xã hội đối với cấp giáo dục tiểu học; Phân tích được tác động của giáo dục tiểu học đến xã hội; xác định được bối cảnh văn hoá và lịch sử liên quan đến giáo
dục tiểu học.
	C5

	4.1.2.
	Xác định được sự khác biệt văn hoá nhà trường giữa các trường tiểu học; xác định được chiến lược, mục tiêu và kế hoạch giáo dục của
nhà trường.
	C5

	PLO4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy
học, giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp giáo dục tiểu học.
	

	4.2.1.
	Hình thành được ý tưởng trong thực tiễn dạy học, giáo dục và đánh giá nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
	C5

	4.2.2.
	Xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	C5

	4.2.3.
	Thiết kế được các kế hoạch và hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	C4

	4.2.4.
	Thực hiện được các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá trong thực tiễn nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
	C4

	4.2.5.
	Phát triển được các chương trình, kế hoạch và hoạt động dạy học, giáo dục trong thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)


	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4
	4.2.5

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Cơ sở tự nhiên xã hội
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	A2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Toán học 1
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trịMác - Lênin
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học giáo dục TH
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	C2
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Văn học thiếu nhi
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học tiểu học
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C2
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục sức khỏe
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản VN
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán học 2
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	K4
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	C3
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	Đạo đức và PPDH Đạo đức
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	C3
	

	Phương pháp DH Tiếng Việt
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	

	Phương pháp dạy học Toán
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Âm nhạc và PPDH Âm nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	PPDH Thể dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	

	PPDH Tự nhiên - Xã hội
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	

	Đánh giá trong giáo dục
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	K4
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	

	Mỹ thuật và PPDH Mỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Phát triển CT giáo dục
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	S4
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4

	PPDH Tin học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	

	Quản lý cơ sở giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	C3
	C3
	
	
	
	
	

	Tổ chức HĐ trải nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	
	

	Tự chọn 4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	C4
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	S3
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
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[bookmark: _bookmark33]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Giáo dục Thể chất
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất có phẩm chất chính trị; có đạo đức và phong cách nhà giáo; có kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm, kiến thức khoa học giáo dục cốt lõi và kiến thức nâng cao; có kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp đa phương thức và giao tiếp bằng ngoại ngữ; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nhà trường và phát triển phong trào thể dục thể thao trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Thể chất, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm; kiến thức về khoa học giáo dục cốt lõi; kiến thức nâng cao chuyên ngành;
PO2. Có năng lực tư duy phân tích, giải quyết vấn đề trong hoạt động Giáo dục thể chất và thực hành khoa học cơ bản; có kĩ năng sử dụng công nghệ; có kĩ năng dạy học và thực hành khoa học cơ bản; có kĩ năng tự học và rèn luyện suốt đời; thể hiện đạo đức, phong cách nhà giáo;
PO3. Có năng lực hợp tác, làm việc nhóm; có kĩ năng giao tiếp bằng các hình thức khác nhau và giao tiếp bằng ngoại ngữ;
PO4. Có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nhà trường và phát triển phong trào thể dục thể thao.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Thể chất

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Giáo dục Thể chất
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm (không bao gồm kiến thức chung về tâm lí học, giáo dục học)
	

	1.1.1
	Vận dung kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
	K3

	1.1.2
	Vận dụng kiến thức về Giải phẫu - Sinh lí người, Sinh lí TDTT
	K4

	1.1.3
	Vận dụng kiến thức về Thống kê trong TDTT
	K4

	1.1.4
	Vận dụng kiến thức về Tâm lí học TDTT và Y học TDTT
	K4

	1.1.5
	Vận dụng kiến thức về các môn Thể dục
	K4

	1.1.6
	Vận dụng kiến thức về các môn Điền kinh
	K4
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	1.1.7
	Vận dụng kiến thức về các môn Bóng
	K4

	1.1.8
	Vận dụng kiến thức về các môn Thể thao tổng hợp
	K4

	PLO1.2
	Vận dụng kiến thức về khoa học giáo dục cốt lõi
	

	
1.2.1
	Vận dung kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh trong nhà trường
	K4

	1.2.2
	Vận dụng kiến thức về kế hoạch, phương pháp dạy học, kiểm tra –
đánh giá, phát triển chương trình môn học Giáo dục thể chất
	K4

	1.2.3
	Vận dung kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiêp và văn hoá nhà trường
	K4

	PLO1.3
	Vận dụng kiến thức nâng cao
	

	1.3.1
	Vận dụng kiến thức nâng cao về thể thao tự chọn
	K5

	1.3.2
	Vận dụng kiến thức nâng cao về phương pháp dạy học Giáo dục thể chất
	K4

	PLO2.1
	Thể hiện kĩ năng cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.1
	Thể hiện kĩ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo
	S4

	2.1.2
	Thể hiện kĩ năng tự học
	S4

	2.1.3
	Thể hiện kĩ năng sử dụng công nghệ trong dạy học Giáo dục thể chất
	S4

	2.1.4
	Thể hiện kĩ năng dạy học Giáo dục thể chất
	S4

	2.1.5
	Thực hiện kĩ năng giáo dục để rèn luyên đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục
	S4

	2.1.6
	Thực hiện kĩ năng thực hành khoa học cơ bản
	S4

	PLO2.2
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.2.1
	Thể hiện đạo đức nhà giáo
	A4

	2.2.2
	Thể hiện phong cách nhà giáo
	A4

	PLO3.1
	Thể hiện kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm
	

	3.1.1
	Thể hiện kĩ năng hợp tác
	S4

	3.1.2
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm
	S4

	PLO3.2
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp
	

	3.2.1
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp đa phương thức
	S4

	3.2.2
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ
	S4

	PLO4.1
	Phân tích bối cảnh xã hội và nhà trường
	

	4.1.1
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông
	C4

	4.1.2
	Phân tích bối cảnh nhà trường với hoạt động dạy học, giáo dục
	C4

	
PLO4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, huấn luyện, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc trong nhà
trường và phong trào thể thao thể dục thể thao.
	

	
4.2.1
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra –
đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển phong trào thể dục thể thao
	C5

	
4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển
phong trào thể dục thể thao.
	C5



	
4.2.3
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh
giá), xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển phong trào thể dục thể thao.
	C5

	
4.2.4
	Vận hành, cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra – đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát
triển phong trào thể dục thể thao.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)


	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.1.5
	1.1.6
	1.1.7
	1.1.8
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K2
	K2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Giải phẫu và sinh lý người
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục 1
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	A2
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống kê trong TDTT
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-
Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điền kinh 1
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	KTCT Mác-
Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh lý học TDTT
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng CSVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công tác quốc phòng và an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quân sự chung
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.1.5
	1.1.6
	1.1.7
	1.1.8
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	KT chiến đấu bộ binh và chiến
thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CNXH khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điền kinh 2
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	K3
	K3
	
	
	S2
	
	
	S2
	S3
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Thể dục 2
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A2
	S3
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Bóng bàn
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Điền kinh 3
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đá cầu
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trò chơi vận động
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Bóng đá
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Bóng rổ - bóng ném
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý luận và PPDH giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khiêu vũ thể thao
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	TT Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Y học TDTT
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bơi
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bóng chuyền
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Cầu lông
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học TDTT
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Võ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	




	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.1.5
	1.1.6
	1.1.7
	1.1.8
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Cờ vua
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDTC trường học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	A3
	S4
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Quần vợt
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành PPDH
Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	S3
	
	
	S4
	
	
	
	A3
	
	
	S4
	
	C3
	C3
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	K4
	S4
	
	S4
	
	
	S4
	A4
	A4
	
	S4
	
	
	C4
	C4
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark34]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Địa lí
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Địa lí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có: kiến thức nền tảng khoa học xã hội, kiến thức chuyên sâu về khoa học giáo dục và khoa học bộ môn; Có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn học Địa lí ở trường phổ thông; Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Địa lí, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, kiến thức và kỹ năng tiếng Địa lí chuyên sâu, kiến thức lập luận ngành vào lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và dạy học Địa lí;
PO2. Áp dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu, giáo dục và dạy học Địa lí;
PO3. Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và hợp tác trong nghiên cứu, giáo dục và dạy học Địa lí đáp ứng được yêu cầu của bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển chương trình môn học Địa lý, các hoạt động nghiên cứu, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Địa lí

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Địa lí
	Mức độ
năng lực

	
PLO1.1
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm, kiến thức và kỹ năng
Địa lí vào công tác dạy học môn học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
K4

	1.1.1
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và thực tiễn cuộc sống
	K3

	
1.1.2
	Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội để thực hiện hiệu quả công tác dạy học môn Địa lí, nghiên cứu khoa học chuyên
ngành và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường
	
K4

	1.1.3
	Vận dụng kiến thức cơ bản của khoa học Địa lí vào dạy học môn học, các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	K4
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PLO1.2
	Vận dụng kiến thức khoa học giáo dục cốt lõi và khoa học giáo dục
bộ môn trong dạy học môn Địa, các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
	
K4

	
1.2.1
	Vận dụng kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ,
xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh trong các hoạt động giáo dục và dạy học Địa lí
	
K4

	1.2.2
	Vận dụng kiến thức về dạy học và giáo dục để thực hiện hiện quả các hoạt động giáo dục, dạy học môn Địa lí và phát triển nghề nghiệp
	K4

	
1.2.3
	Vận dụng kiến thức về hoạt động giáo dục, trải nghiệm và hướng nghiệp để thực hiện các hoạt động giáo dục, tư vấn hướng nghiệp cho
học sinh và các hoạt động phục vụ cộng đồng
	
K4

	
PLO1.3
	Vận dụng kiến thức nâng cao về khoa học Địa lí vào nghiên cứu, giáo dục, dạy học môn Địa lí các công việc có ứng dụng khoa học chuyên
ngành
	
K4

	1.3.1
	Vận dụng kiến thức thuộc chuyên ngành địa lí tự nhiên trong nghiên cứu, dạy học và phát triển chương trình môn học
	K4

	1.3.2
	Vận dụng kiến thức thuộc chuyên ngành địa lí kinh tế - xã hội trong nghiên cứu, dạy học và phát triển chương trình môn học
	K4

	1.3.3
	Vận dụng kiến thức về bản đồ, thành lập và sử dụng bản đồ trong dạy học môn Địa lí các công việc có ứng dụng khoa học chuyên ngành
	K4

	
1.3.4
	Vận dụng kiến thức chuyên sâu về lí luận và phương pháp dạy học Địa lí trong nghiên cứu các vấn đề dạy học bộ môn, tổ chức dạy học
và phát triển chương trình môn học
	
K4

	PLO2.1
	Vận dụng các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động giáo dục, dạy học môn Địa lí và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	S4

	
2.1.1
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học môn Địa lí, giáo
dục và nghiên cứu khoa học chuyên ngành và sư phạm ứng dụng
	
S4

	2.1.2
	Vận dụng kỹ năng tự học vào quá trình đào tạo, phát triển bản thân và phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	S4

	
2.1.3
	Vận dụng kỹ năng về công nghệ, công nghệ thông tin và học liệu số
vào các hoạt động dạy học môn Địa lí, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
S4

	
2.1.4
	Vận dụng kỹ năng dạy học vào các hoạt động dạy học môn Địa lí
theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
	
S4

	
2.1.5
	Vận dụng kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học
sinh và xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, thân thiện, dân chủ, lành mạnh và an toàn
	
S4

	2.1.6
	Sử dụng được kĩ năng địa lí trong nghiên cứu khoa học và dạy học bộ môn
	S4

	
PLO2.2
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục, dạy học môn Địa lí ở trường phổ thông
	
A4



	2.2.1
	Thể hiện đạo đức và phẩm chất nhà giáo trong các hoạt động dạy học môn Địa lí và hoạt động giáo dục học sinh
	A4

	2.2.2
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động dạy học môn Địa lí và hoạt động giáo dục học sinh
	A4

	PLO3.1
	Vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm vào các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và dạy học môn Địa lí
	S4

	
3.1.1
	Vận dụng kỹ năng hợp tác để tham gia chủ động với các bên liên quan, chia sẻ thông tin trong các hoạt động học tập và trong hoạt động
thực hành nghề nghiệp
	
S4

	
3.1.2
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả các tương tác với thành viên nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi
trường làm việc mang tính xây dựng
	
S4

	PLO3.2
	Áp dụng kỹ năng giao tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học môn Địa lí phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp
	S4

	
3.2.1.
	Vận dụng các chiến lược và phương thức giao tiếp bằng lời nói trực
tiếp, văn bản viết và đa phương tiện trong lớp học, các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình học sinh và xã hội
	
S4

	
3.2.2.
	Sử dụng ngoại ngữ 2 bậc 3 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng
cho Việt Nam) trong giao tiếp và hoạt động nghiên cứu, dạy học Địa lí
	
S4

	PLO4.1
	Phân tích bối cảnh xã hội và nhà trường phổ thông
	C4

	
4.1.1
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông, vai trò và trách nhiệm của giáo viên Địa lí để phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong dạy học và giáo dục đạo đức, lối sống cho
học sinh
	
C4

	
4.1.2
	Phân tích bối cảnh nhà trường với các hoạt động dạy học và giáo dục để xây dựng văn hóa nhà trường, thực hiện quyền dân chủ và
môi trường giáo dục an toàn trong trường học
	
C4

	
PLO4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Địa lí, xây dựng môi
trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
C5

	
4.2.1
	Hình thành ý tưởng để xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Địa lí và nghiên cứu
khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
C5

	
4.2.2
	Thiết kế kế hoạch thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Địa lí và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
C5

	
4.2.3
	Triển khai kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Địa lí và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
C5

	
4.2.4
	Cải tiến kế hoạch hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Địa lí và nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
C4



3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	
	K2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	S2
	C2
	
	C2
	C2
	C2
	C2

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môi trường và phát triển bền vững
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Địa lí tự nhiên đại cương 1
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	

	Lịch sử văn minh thế giới
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế Chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa lí tự nhiên đại cương 2
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công tác quốc phòng và an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quân sự chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT chiến đấu bộ binh và Chiến thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Bản đồ học
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	K4
	K3
	K3
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	S2
	S3
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
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	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
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	4.2.1
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	4.2.3
	4.2.4

	Địa lí tự nhiên Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Địa lí tự nhiên lục địa
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Thực địa và đồ án Địa lí tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S4
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Tự chọn 2
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	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
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	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa lí KT - XH đại cương
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	
	
	

	Bản đồ giáo khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ thống thông tin địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành GIS và đồ án thành lập bản đồ Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	S3
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Địa lí KT - XH thế giới 1
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S
	
	
	
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	
	

	Lý luận và PPDH Địa lí
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	
	S3
	A3
	A3
	S3
	
	S3
	
	
	C3
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	C3
	
	

	Địa lý KT - XH Việt Nam
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	Thực địa và đồ án Địa lí KT - XH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Kiểm tra, đánh giá trong DH Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	

	Địa lí KT - XH thế giới 2
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
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	Thực hành PPDH Địa lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
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	C4
	C4
	C4
	

	PTCT môn Địa lí và thực tế PT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
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	C4
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	Tự chọn 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp và đồ án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S5
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[bookmark: _bookmark35]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Hóa học
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hóa học có phẩm chất nhà giáo; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức thực hiện và phát triển chương trình môn Hóa học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông; có năng lực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo và năng lực chuyên môn để làm việc ở các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ liên quan đến Hóa học trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Hóa học, người học có khả năng:
PO1. Có kiến thức nền tảng về Toán và khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức chuyên sâu về Hóa học và khoa học giáo dục để xây dựng, thực hiện và phát triển chương trình môn Hóa học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, nghiên cứu và ứng dụng Hóa học;
PO2. Có kỹ năng dạy học và thực hành Hóa học, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, năng lực ICT; Có phẩm chất nhà giáo và năng lực phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0;
PO3. Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp đa phương thức và hợp tác hiệu quả; Có năng lực ngoại ngữ theo quy định chung (tiếng Anh bậc 3/6) và sử dụng được trong các hoạt động dạy học, giáo dục và các hoạt động chuyên môn khác;
PO4. Có năng lực phân tích bối cảnh, đề xuất ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển chương trình, hoạt động dạy học giáo dục, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Hóa học

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Hóa học
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về Toán và khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; kiến thức chuyên sâu về Hóa học trong
dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
vào nghiên cứu, dạy học hóa học và các hoạt động giáo dục.
	K3
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	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức đại cương về Toán học, Vật lý học, Sinh học, Hóa
học trong nghiên cứu và dạy học hóa học.
	K4

	1.1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về Hóa học (thuộc các lĩnh vực: Hóa
đại cương, Hóa lý và hóa lý thuyết, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích) trong dạy học hóa học và nghiên cứu khoa học.
	K4

	1.1.4.
	Áp dụng kiến thức Hóa học mở rộng trong dạy học hóa học, nghiên
cứu khoa học và các lĩnh vực liên quan (Công nghệ, kỹ thuật Hóa học, môi trường…).
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp dạy
học để xây dựng, thực hiện và phát triển chương trình môn hóa học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
	

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh. trong dạy học,
giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục tích cực.
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn Hóa học để thực hiện các hoạt động dạy học, đánh giá học sinh, phát triển chương trình dạy học theo
hướng phát triển phẩm chất năng lực.
	K4

	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải
nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường để lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
	K4

	PLO1.3.
	Liên hệ được các kiến thức nâng cao về khoa học cơ bản và khoa học
giáo dục trong hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	

	1.3.1.
	Phân tích được các kiến thức hóa học chuyên sâu và vận dụng sáng tạo
trong dạy học và nghiên cứu khoa học.
	K5

	1.3.2.
	Thiết kế các chủ đề hoá học nâng cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi và
dạy học các chuyên đề học tập trong chương trình môn Hoá học 2018.
	
K5

	PLO2.1.
	Sử dụng thành thạo các kỹ năng cá nhân (tư duy, giải quyết vấn đề, tự
học, ứng dụng ICT) và kỹ năng nghề nghiệp trong hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	

	2.1.1.
	Sử dụng hiệu quả các kỹ năng: tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải
quyết vấn đề và sáng tạo để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghiên cứu và dạy học hoá học.
	S4

	2.1.2.
	Sử dụng hiệu quả các kỹ năng tự học, học tập suốt đời để tự bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng xã hội học tập.
	S4

	2.1.3.
	Ứng dụng được ICT, các thiết bị công nghệ để khai thác các nguồn học
liệu và các phần mềm dạy học, thiết bị đa phương tiện trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	S4

	2.1.4.
	Thể hiện được các kỹ năng dạy học (lập kế hoạch dạy học, thực hiện
dạy học, kiểm tra, đánh giá, tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên
	S4



	
	môn khác) đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực của học
sinh.
	

	2.1.5.
	Tổ chức được các hoạt động giáo dục, phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và xã hội để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục.
	S4

	2.1.6.
	Thực hiện được các quy định an toàn phòng thí nghiệm, kỹ năng thực
hành thí nghiệm Hóa học và sử dụng hiệu quả trong dạy học và nghiên cứu khoa học.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất nhà giáo, mức độ tự chủ và trách nhiệm nghề
nghiệp phù hợp với yêu cầu hoạt động dạy học và các hoạt động khác trong lĩnh vực giáo dục.
	

	2.2.1.
	Nhận thức đầy đủ và có hành động phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, tác phong nhà giáo, thể hiện sự tự chủ, chịu trách nhiệm, sự công
bằng trong các hoạt động dạy học, giáo dục và trong ứng xử, lối sống.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện tính trung thực, chuyên nghiệp, vai trò nêu gương trong các
hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	A4

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt
đông dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	

	3.1.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc độc lập và chia sẻ kiến thức, phân chia trách
nhiệm và kết hợp hiệu quả trong các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
	S4

	3.1.2.
	Chịu trách nhiệm cá nhân đồng thời tổ chức, lãnh đạo, đánh giá các
hoạt động nhóm phù hợp, hiệu quả trong thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	S4

	PLO3.2.
	Vận dụng kỷ năng giao tiếp sư phạm, truyền thông và ngoại ngữ trong
hoạt động nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế.
	

	3.2.1.
	Lựa chọn và thực hiện được những chiển lược giao tiếp phù hợp, hiệu quả, tự tin và sử dụng hợp lý các phương thức: thuyết trình, văn bản,..; các hình thức: trực tiếp và gián tiếp trong các hoạt động dạy học, giáo
dục và các hoạt động chuyên môn khác.
	S4

	3.2.2.
	Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định chung (tiếng Anh bậc 3/6), sử
dụng được trong giao tiếp chuyên môn và dạy học.
	S4

	PLO4.1.
	Năng lực phân tích, đánh giá bối cảnh xã hội và nhà trường.
	

	4.1.1.
	Xác định được các vấn đề cơ bản, cần thiết về lý thuyết và thực tiễn
đang đặt ra trong lĩnh vực hóa học và khoa học giáo dục.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích, đánh giá bối cảnh nhà trường, nhiệm vụ của người giáo viên
trong việc thực hiện đổi mới giáo dục.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, tổ chức thực hiện và phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công
việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	



	4.2.1.
	Đề xuất được các chủ đề dạy học hoá học và hoạt động giáo dục, các
đề tài/dự án nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.
	C5

	4.2.2.
	Lập kế hoạch dạy học và giáo dục, xây dựng được đề cương đề tài/dự
án nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.3.
	Tổ chức thực hiện được các kế hoạch dạy học, giáo dục và các đề tài/dự
án nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.4.
	Phát triển chương trình môn hóa học và hoạt động giáo dục, cải tiến
các hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Triết học Mác-Lê nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cao cấp
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhập môn ngành Sư phạm
	
	
	
	
	
	
	K2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	
	
	

	Vật lý đại cương
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học đại cương
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa học đại cương
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa lý 1
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các PP vật lý ƯD trong Hóa học
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	
	K4
	K3
	K3
	
	
	S2
	
	
	S2
	S3
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa vô cơ 1
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa lý 2
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S2
	S4
	
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	
	C3
	
	C3
	C3
	
	

	Lịch sử Đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S3
	
	
	S3
	A2
	
	S2
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Hóa vô cơ 2
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	C3
	
	C3
	C3
	
	

	Hóa hữu cơ 1
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành Hóa học 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa phân tích
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S4
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Hóa hữu cơ 2
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S4
	C4
	
	C4
	C4
	
	

	Thực hành Hóa học 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT và ĐG trong dạy học Hóa học
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S3
	33
	
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Lí luận và PPDH Hóa học
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	
	
	

	Hóa kỹ thuật – môi trường
	
	
	
	K4
	
	
	K4
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S3
	
	C4
	
	C4
	C4
	
	

	Thực hành Hóa học 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phát triển CT môn Hóa học
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Một số vấn đề Hóa học hiện đại
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành PP day học Hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	A3
	
	S4
	
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	
	

	Thực hành NCKH Hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	C5
	C5
	C5
	C5

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	S4
	
	A4
	A4
	
	
	S4
	
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark36]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử sau khi tốt nghiệp có hiểu biết nền tảng về khoa học xã hội, kiến thức sâu rộng về Lịch sử, có năng lực tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Lịch sử theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; có khả năng nghiên cứu đổi mới, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng khoa học xã hội, kiến thức chuyên sâu thuộc ngành Lịch sử vào các hoạt động dạy học và giáo dục;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động giáo dục, dạy học Lịch sử và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và hợp tác trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Lịch sử, hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới của bối cảnh nghề nghiệp.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, khoa học chính trị và
pháp luật vào các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu Lịch sử
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức về chính trị và pháp luật
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu của khoa học Lịch sử và kiến thức liên
ngành trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục ở phổ thông, các công việc có ứng dụng khoa học chuyên ngành.
	

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về Nhân học văn hóa, Phương pháp
luận và PPNCKH chuyên ngành
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Việt Nam
	K4
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	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về Lịch sử thế giới
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học giáo dục
và dạy học Lịch sử vào hoạt động nghề nghiệp
	

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục, tổ chức hoạt động
trải nghiệm, xây dựng văn hoá nhà trường
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về lí luận và phương pháp dạy học Lịch
sử, kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học
	K4

	1.3.3.
	Vận dụng kiến thức về tổ chức dạy học, phát triển chương trình môn
Lịch sử trong xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục môn học ở trường phổ thông
	K4

	PLO2.1.
	Áp dụng các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động giáo
dục, dạy học môn Lịch sử và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	S4

	2.1.1.
	Phát triển tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn
đề và sáng tạo
	S4

	2.1.2.
	Áp dụng kỹ năng tự học, tự chủ và trách nhiệm
	S4

	2.1.3.
	Áp dụng kỹ năng sử dụng công nghệ
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động giáo
dục, dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông
	

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nhà giáo
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo
	A4

	PLO3.1.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác trong các hoạt động
nghiên cứu và giáo dục, dạy học Lịch sử
	

	3.1.1.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác
	S4

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm
	S4

	PLO3.2.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động
giáo dục và dạy học Lịch sử
	

	3.2.1.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức
	S4

	3.2.2
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản (bậc 3.6)
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội, nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai
trò của giáo viên Lịch sử
	

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông
	C4

	4.1.2.
	Phân tích bối cảnh nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai trò của
giáo viên Lịch sử
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Lịch sử, hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới của bối cảnh
nghề nghiệp
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng để xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông
và ý tưởng nghiên cứu khoa học, chuyên ngành
	C5



	4.2.2.
	Thiết kế kế hoạch dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Lịch
sử và thiết kế kế hoạch thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C5

	4.2.3.
	Triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn
Lịch sử và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C5

	4.2.4.
	Cải tiến kế hoạch dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Lịch
sử ở trường phổ thông và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	
	K2
	
	
	S2
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môi trường và phát triển bền vững
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Nhân học văn hóa
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử văn minh thế giới
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế Chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử thế giới cổ trung đại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	S4
	
	
	
	
	
	

	Phương pháp luận sử học
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	C3
	C2

	Giáo dục học
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	S2
	
	S2
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S3
	A2
	
	
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử thế giới cận đại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Việt Nam cận đại
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tế chuyên môn
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Lịch sử thế giới hiện đại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Việt Nam hiện đại
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S4
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3

	Lí luận dạy học lịch sử
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Chuyên đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề 2: Các cuộc cải cách, đổi mới
trong lịch sử Việt Nam
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề 3:Quan hệ QT thời cận hiện đại
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PTCT môn Lịch sử và thực tế phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	
	
	A4
	A4
	
	S4
	S3
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tổ chức DH Lịch sử ở trường phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 4
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên đề 4: Quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá trong dạy học lịch sử
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4

	Thực hành dạy học lịch sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	A4
	A4
	
	
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	A4
	A4
	
	S4
	S4
	
	C4
	C4
	C5
	C5
	C5
	C4
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[bookmark: _bookmark37]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn sau khi tốt nghiệp có: (1) kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về văn học và ngôn ngữ học; (2) năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; (3) khả năng nghiên cứu, sáng tạo để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ văn, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức nền tảng về khoa học xã hội; kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về văn học và ngôn ngữ học vào lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy học Ngữ văn;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào hoạt động giáo dục, dạy học Ngữ văn và nghiên cứu khoa học chuyên ngành;
PO3. Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và hợp tác trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn Ngữ văn, nghiên cứu khoa học chuyên ngành đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bối cảnh nghề nghiệp.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Ngữ văn
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội - nhân văn, khoa học
chính trị và pháp luật vào các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học Ngữ văn
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức về khoa học chính trị và pháp luật
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn
	K3

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về văn học và ngôn ngữ
học, về phương pháp luận nghiên cứu khoa học vào hoạt động giáo
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	dục, dạy học môn học ở trường phổ thông và các công việc có ứng
dụng khoa học chuyên ngành
	

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức về lí luận văn học
	K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về văn học Việt Nam và văn học thế giới
	K4

	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức về ngôn ngữ học
	K4

	1.2.4.
	Áp dụng kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên
ngành
	K4

	PLO1.3.
	Áp dụng kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học giáo dục
và dạy học Ngữ văn vào hoạt động nghề nghiệp
	

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về các vấn đề lí luận dạy học Ngữ văn
	K4

	PLO2.1.
	Áp dụng các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động giáo
dục, dạy học môn Ngữ văn và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	S4

	2.1.1.
	Phát triển tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn
đề và sáng tạo
	S4

	2.1.2.
	Áp dụng kỹ năng tự học
	S4

	2.1.3.
	Áp dụng kỹ năng sử dụng công nghệ
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động giáo
dục, dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông
	

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nhà giáo
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo
	A4

	PLO3.1.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác trong các hoạt động
nghiên cứu và giáo dục, dạy học Ngữ văn
	

	3.1.1.
	Thực hiện kỹ năng làm việc nhóm
	S4

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác
	S4

	PLO3.2.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp trong quá trình thực hiện các hoạt động
nghiên cứu, giáo dục và dạy học Ngữ văn
	

	3.2.1.
	Thực hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức
	S4

	3.2.2.
	Thực hiện giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản (bậc 3.6)
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội, nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai
trò của giáo viên Ngữ văn
	

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông
	C4

	4.1.2.
	Phân tích bối cảnh nhà trường, vị trí và đặc điểm môn học, vai trò của giáo viên Ngữ văn
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn Ngữ văn, nghiên cứu khoa học
chuyên ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới của bối cảnh nghề nghiệp
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng nghiên cứu, dạy học, giáo dục và phát triển chương
trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông
	C5



	4.2.2.
	Thiết kế kế hoạch dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Ngữ
văn và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C5

	4.2.3.
	Triển khai kế hoạch dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn
Ngữ văn và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C5

	4.2.4.
	Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn Ngữ
văn ở trường phổ thông và nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.2.4
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành Sư phạm
	
	
	
	
	
	
	K2
	
	S2
	
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môi trường và phát triển bền vững
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Văn học Việt Nam đại cương
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử văn minh thế giới
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	
	
	
	
	

	Kinh tế Chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	A2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	C2
	C2
	
	

	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	
	
	
	

	Tự chọn 1 (Nhóm SPXH)
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn học dân gian Việt Nam
	
	
	
	K4
	
	K3
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	S3
	S3
	S2
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S2
	
	
	A2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	
	A2
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Cơ sở ngôn ngữ học và ngữ âm tiếng Việt
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng CSVN
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thi pháp văn học trung đại Việt Nam
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Hán Nôm
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí luận văn học
	
	
	K4
	
	
	K3
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	

	Phương pháp dạy hoc hiện đại
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Tự chọn 2 (Nhóm SPXH)
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.2.4
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các tác gia văn học trung đại Việt Nam
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Văn học châu Á
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Văn học châu Âu
	
	
	
	K4
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Từ vựng tiếng Việt
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	A3
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Dẫn luận PPDH môn Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	
	

	Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	A3
	A3
	S4
	S4
	S4
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Ngữ pháp và ngữ pháp văn bản
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	

	Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Thực hành dạy học môn Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	A4
	A4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C3

	Phong cách học tiếng Việt
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	A3
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Văn học châu Mỹ
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Tự chọn 4
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	C4
	C4
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark38]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Sinh học
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, chuyên sâu về khoa học giáo dục và khoa học sinh học; có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Sinh học ở trường phổ thông; có phẩm chất và trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng tự học, tự rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức chuyên sâu về khoa học giáo dục và sinh học trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học;
PO2. Vận dụng được các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, thể hiện được phẩm chất và trách nhiệm trong quá trình dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học;
PO3. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong quá trình dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Sinh học

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Sinh học
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và chuyên sâu về khoa học sinh học trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
K4

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
vào cuộc sống và nghề nghiệp
	K4

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên trong dạy học và nghiên cứu khoa học
	K4

	1.1.3.
	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về khoa học sinh học trong dạy học và nghiên cứu khoa học
	K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành trong dạy học, giáo dục và phát triển nghề nghiệp
	K4
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	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức về quy luật phát triển tâm lý, nhận thức, trí tuệ, xã
hội và thể lực có ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh phổ thông
	
K4

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học, kiểm tra -
đánh giá, phát triển chương trình trong dạy học sinh học và giáo dục học sinh ở trường phổ thông
	
K4

	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức khoa học giáo dục để tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về khoa học sinh học và khoa học chuyên ngành trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	K4

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về các lĩnh vực sinh học làm cơ sở cho việc nghiên cứu và dạy học Sinh học
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về khoa học chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và dạy học Sinh học
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	S4

	2.1.1.
	Vận dụng kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục
và nghiên cứu khoa học
	S4

	2.1.2.
	Vận dụng kỹ năng tự học trong quá trình học tập, nghiên cứu và chủ động phát triển bản thân đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	S4

	2.1.3.
	Vận dụng kỹ năng sử dụng công nghệ trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	S4

	2.1.4.
	Vận dụng các kỹ năng dạy học để tổ chức các hoạt động học tập theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
	S4

	2.1.5.
	Vận dụng kỹ năng giáo dục trong rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục
	S4

	2.1.6.
	Vận dụng kỹ năng thực hành - thí nghiệm vào quá trình dạy học Sinh học và nghiên cứu khoa học
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất và trách nhiệm trong quá trình dạy học và giáo dục ở trường phổ thông
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức và phẩm chất nhà giáo trong quá trình dạy học và
hoạt động giáo dục học sinh
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo và trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình dạy học và hoạt động giáo dục học sinh
	A4

	PLO3.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	S4

	3.1.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác trong các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp
	S4

	3.1.2.
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập và thực hành nghề nghiệp
	S4

	PLO3.2.
	Có kỹ năng giao tiếp trong các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	S4

	3.2.1.
	Sử dụng linh hoạt các hình thức giao tiếp (thuyết trình, tranh biện,
văn bản, điện tử/đa truyền thông, đồ họa) trong hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	
S4



	3.2.2.
	Sử dụng được tiếng Anh cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học
	S4

	PLO4.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội và vai trò vị trí của giáo viên sinh học trong trường phổ thông
	C4

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông để xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh
	C4

	4.1.2.
	Phân tích bối cảnh xã hội với hoạt động dạy học và giáo dục để xây dựng kế hoạch học tập và nghiên cứu
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	C5

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra -
đánh giá) và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	C5

	4.2.3.
	Triển khai hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	C5

	4.2.4.
	Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
	C5



3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	Tên học phần
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	
	K2
	K2
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Hóa học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán cao cấp
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lý đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa sinh - Sinh học phân tử
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
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	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học đại cương
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	Tâm lý học
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	K3
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	A2
	A2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tế bào - Mô phôi
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	
	
	
	
	
	

	Vi sinh học
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	

	Động vật học
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tâp thiên nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực vật học
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	S3
	
	
	
	A2
	
	
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Công nghệ sinh học và ứng dụng
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
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	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Giải phẫu người
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý luận và PPDH Sinh học
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	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh lý thực vật
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	S3
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiểm tra, đánh giá trong dạy học
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	S3
	
	S4
	
	
	S4
	
	
	
	S3
	
	S4
	
	C3
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	C4
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	C4

	Phát triển chương trình môn Sinh
học và dự án PPDH Sinh học
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
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	Sinh lý người và động vật
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	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đa dạng sinh học và bảo tồn
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	Sinh thái học và môi trường
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	Thực hành dạy học Sinh học
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	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
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[bookmark: _bookmark39]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Tin học
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Tin học có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học và các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Sinh học, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, Toán học và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục môn Tin học và các vấn đề công nghệ thông tin trong giáo dục;
PO2. Thể hiện kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghề nghiệp khác;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học, các hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Tin học

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Tin học
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật,
kiến thức nền tảng của Tin học vào hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	1.1.1.
	Diễn giải các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp
luật cần thiết đối với ngành sư phạm;
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng của Tin học vào giảng dạy môn Tin ở
trường phổ thông.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức về khoa học giáo dục trong hoạt động dạy học và
giáo dục môn Tin học.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức về quy luật phát triển tâm lí, nhận thức, trí tuệ,
xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh.
	K4
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	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về kế hoạch, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh
giá, phát triển chương trình môn Tin học.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải
nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức nâng cao khoa học cơ bản và chuyên sâu của
ngành Tin học vào quá trình dạy học và hoạt động giáo dục.
	K4

	1.3.1.
	Áp dụng kiến thức nâng cao khoa học cơ bản vào việc nhận diện, xác
lập và giải quyết vấn đề trong giáo dục.
	K4

	1.3.2.
	Áp dụng kiến thức ngành và chuyên ngành Tin học để triển khai các
hoạt động giáo dục.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động dạy học, giáo dục, nghiên cứu, các hoạt động chuyên môn khác và phát
triển bản thân.
	
S4

	2.1.1.
	Hình thành kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết
vấn đề và sáng tạo đối với ngành giáo dục.
	S4

	2.1.2.
	Hình thành kỹ năng tự học và nghiên cứu theo định hướng phát triển
nghề nghiệp.
	S4

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt
động dạy học, giáo dục.
	S4

	2.1.4.
	Hình thành kỹ năng vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, kiểm tra-đánh giá phù hợp với bối cảnh và
khả năng người học môn Tin học.
	
S4

	2.1.5.
	Thể hiện kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học
sinh và xây dựng môi trường giáo dục môn Tin học.
	S4

	2.1.6.
	Kết hợp kỹ năng thực hành cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Tin
học.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt
động dạy học, giáo dục cũng như các hoạt động chuyên môn khác.
	A4

	2.2.1.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân, đạo đức, trách nhiệm của nhà giáo.
	A4

	2.2.2.
	Lựa chọn thái độ hành xử chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn.
	A4

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, phối hợp chuyên môn
với đồng nghiệp và cộng đồng.
	S4

	3.1.1.
	Hình thành kỹ năng hợp tác, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp
và cộng đồng trong công tác giáo dục.
	S4

	3.1.2.
	Tổ chức nhóm hiệu quả trong các hoạt động dạy học và giáo dục
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả đa phương thức và ngoại ngữ trong các
hoạt động cá nhân và nghề nghiệp.
	S4

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong hoạt động chuyên
môn.
	S4

	3.2.2.
	Thể hiện khả năng sử dụng ngoại ngữ để học tập, giao tiếp và hợp tác
trong bối cảnh toàn cầu hóa (đạt chuẩn B1 khung Châu Âu).
	S4



	PLO4.1.
	Xác định được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, nhà trường
phổ thông.
	C4

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục dựa vào đặc điểm và tình hình
tại địa phương.
	C4

	4.1.2.
	Lựa chọn hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với bối cảnh nhà
trường.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học, các hệ thống thông tin trong giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học đáp ứng
yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	
C5

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra - đánh giá); xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu
khoa học.
	
C5

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra -
đánh giá); xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	
C5

	4.2.3.
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra- đánh giá), các hệ thống thông tin trong giáo dục; xây dựng
môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	
C5

	4.2.4.
	Vận hành/Phát triển/Cải tiến hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra - đánh giá), các hệ thống thông tin trong giáo dục; xây dựng
môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	
C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.
1
	PLO1.2
	PLO1.
3
	PLO2.1
	PLO2.
2
	PLO3.
1
	PL03.2
	PLO4.
1
	PLO4.2

	
	1.1.1.
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1.
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1.
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	K2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Đại số tuyến tính
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích 1
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	
	
	K3
	S2
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác -Lê nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến trúc và bảo trì máy tính
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình hướng đối tượng
	
	
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Tâm lý học
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Xác suất, thống kê và xử lý số liệu
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Giáo dục học
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	S2
	
	
	S2
	S3
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	K3
	
	K3
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	

	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Lịch sử Đảng CS Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mạng máy tính
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	S3
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Tên học phần
	PLO1.
1
	PLO1.2
	PLO1.
3
	PLO2.1
	PLO2.
2
	PLO3.
1
	PL03.2
	PLO4.
1
	PLO4.2

	
	1.1.1.
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1.
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.1.6
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1.
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	C3
	C3

	Lập trình .Net
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C3
	C3

	Lý luận và PPDH Tin học
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	
	

	Phát triển CT môn Tin học
	
	K3
	
	K4
	
	
	K4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá trong DH Tin học
	
	K3
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Thực hành PPDH Tin học và thực tế phổ thông
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	A3
	A3
	S4
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Phân tích và thiết kế thuật toán
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	S4
	
	
	
	S3
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	C4
	C4
	
	

	Toán rời rạc
	
	
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Công nghệ phần mềm
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	C4
	C4

	Hệ điều hành
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập trình Web
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	C4
	C4

	Trí tuệ nhân tạo
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	K4
	K4
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4
	C4

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark40]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Toán học
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học đào tạo giáo viên Toán có kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên sâu về khoa học giáo dục và khoa học bộ môn Toán, có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Toán ở trường phổ thông, có khả năng tự học, nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản và lập luận ngành vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và dạy học toán học nói riêng;
PO2. Vận dụng các kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp và học tập suốt đời vào các hoạt động giáo dục;
PO3. Thể hiện được các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, phát triển chương trình nhà trường môn Toán trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Toán học

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Toán học
	Mức độ năng
lực

	
PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật;
kiến thức nền tảng về Toán học vào hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
	

	1.1.1.
	Hiểu các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật liên quan đến các hoạt động giáo dục và cuộc sống.
	K3

	
1.1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về lĩnh vực Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học, Xác suất, Thống kê và Toán ứng dụng vào giảng dạy Toán ở trường phổ thông.
	
K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học giáo dục vào hoạt động dạy học Toán
và các hoạt động giáo dục khác.
	

	
1.2.1.
	Áp dụng kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ, xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh vào các hoạt
động giáo dục.
	
K4
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1.2.2.
	Phân tích kiến thức về Toán sơ cấp, về kế hoạch, phương pháp dạy
học, kiểm tra – đánh giá, phát triển chương trình môn Toán và vận dụng vào giảng dạy, giáo dục Toán học.
	
K4

	
1.2.3.
	Áp dụng kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải
nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường vào các hoạt động giáo dục.
	
K4

	
PLO1.3.
	Phân tích các kiến thức nâng cao về các lĩnh vực Giáo dục Toán học, Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học, Xác suất, Thống kê và Toán ứng dụng làm cơ sở cho việc tổ chức giảng dạy nâng cao ở
bậc phổ thông hoặc học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.
	

	1.3.1.
	Áp dụng các kiến thức nâng cao về giáo dục Toán học và vận dụng vào việc tổ chức giảng dạy nâng cao ở các cơ sở giáo dục.
	K4

	1.3.2.
	Phân tích các kiến thức chuyên sâu và nâng cao về các lĩnh vực Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học, Xác suất, Thống kê và
Toán ứng dụng làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.
	K4

	PLO2.1.
	Thành thạo các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp.
	S4

	
2.1.1.
	Thành thạo các kỹ năng về tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong giáo dục, dạy học môn Toán, trong hoạt động xã hội và các vấn đề thực tiễn.
	
S4

	2.1.2.
	Thích ứng với kỹ năng tự học.
	S4

	2.1.3.
	Sử dụng thành thạo công nghệ trong dạy học toán và các hoạt động giáo dục khác.
	S4

	2.1.4.
	Thành thạo các kỹ năng về dạy học toán ở trường phổ thông.
	S4

	2.1.5.
	Thành thạo các kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục.
	S4

	
PLO2.2.
	Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục và các hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	
A4

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động giáo dục và các hoạt
động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	A4

	
2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động giáo dục và các
hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	
A4

	PLO3.1.
	Thích ứng với kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong dạy học Toán và các hoạt động giáo dục khác.
	S4

	
3.1.1.
	Thích ứng với kỹ năng hợp tác để tham gia chủ động với các bên liên quan, chia sẻ thông tin trong các hoạt động học tập và trong hoạt động thực hành nghề nghiệp.
	
S4

	3.1.2.
	Thích ứng với kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả các tương
tác với thành viên nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi trường làm việc mang tính xây dựng.
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả qua đa phương thức và ngoại ngữ trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp.
	S4

	
3.2.1.
	Thành thạo việc sử dụng các phương thức giao tiếp bằng lời nói trực tiếp, văn bản viết và đa phương tiện trong lớp học, các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình học sinh và xã hội.
	
S4



	
3.2.2.
	Sử dụng thành thạo ngoại ngữ bậc 3 (Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam) trong giao tiếp và hoạt động nghiên cứu, dạy học Toán.
	
S4

	PLO4.1.
	Phân tích được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, nhà trường, gia đình và lĩnh vực chuyên ngành.
	

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội đối với hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh nhà trường đối với hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C4

	
PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh
nghề nghiệp.
	
C5

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.3.
	Triển khai được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.4.
	Đánh giá và hoàn thiện được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	K2
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Đại số tuyến tính
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích 1
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đường lối quốc phòng và an ninh
của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công tác quốc phòng và an ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quân sự chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Xác suất, thống kê và xử lý số liệu
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích 2
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
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	PLO4.2
	4.2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4

	
	4.2.2
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4

	
	4.2.1
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO4.1
	4.1.2
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4

	
	4.1.1
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.2
	3.2.2
	S4
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	

	
	3.2.1
	S4
	
	S2
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4

	PLO3.1
	3.1.2
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	

	
	3.1.1
	
	
	S2
	S3
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	S4

	PLO2.2
	2.2.2
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.1
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	A2
	
	
	
	A4
	
	
	

	PLO2.1
	2.1.5
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.4
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	

	
	2.1.3
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	

	
	2.1.2
	
	
	
	S3
	S4
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	
	
	

	
	2.1.1
	
	S2
	S2
	
	S4
	
	S4
	S4
	S4
	S4
	S2
	S2
	S4
	S4
	S4
	
	S4
	S4
	S4

	PLO1.3
	1.3.2
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	
	
	K4
	
	K4
	
	K4
	K4
	

	
	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.2
	1.2.3
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	
	
	K4

	
	1.2.1
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PLO1.1
	1.1.2
	
	
	
	
	K4
	
	K4
	K4
	K4
	K4
	
	
	K4
	
	K4
	
	K4
	K4
	

	
	1.1.1
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	K3
	K3
	
	
	
	
	
	
	

	
Tên học phần
	Tiếng Anh 2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Giáo dục học
	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	Đại số đại cương
	Tiếng Anh chuyên ngành
	Độ đo và tích phân
	Hàm biến phức
	Hình học tuyến tính
	Số học
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Cơ sở lý thuyết xác suất
	Toán sơ cấp
	Hình học vi phân
	LLDH và kiểm tra ĐG môn Toán
	Giải tích hàm
	Cơ sở lý thuyết thống kê
	Phương pháp dạy học môn Toán và
thực tế phổ thông
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Phát triển CT nhà trường môn Toán
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1 (Hình học)
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2 (Đại số)
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở Đại số hiện đại
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích số
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành dạy học môn Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Tự chọn 3 (Phương pháp dạy học)
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 4 (Xác suất thống kê)
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 5 (Giải tích)
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C5
	C5
	C5
	C5



	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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[bookmark: _bookmark41]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao đào tạo người học trở thành giáo viên môn Toán trường phổ thông; đặc biệt là có thể dạy học ở các trường quốc tế, các trường chuyên, các lớp chọn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển chương trình; có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong dạy học và nghiên cứu khoa học Toán; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao, người học có khả năng:
PO1. Phân tích và tổng hợp kiến thức cơ bản và lập luận ngành để áp dụng tốt vào lĩnh vực dạy học, giáo dục và nghiên cứu Toán học;
PO2. Thành thạo và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nhận ra giá trị phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp và học tập suốt đời để vận dụng hiệu quả vào các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu Toán học;
PO3. Thích ứng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng giao tiếp và hợp tác trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu Toán học;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục và nghiên cứu Toán học phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Toán học chất lượng cao

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Toán học
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật; kiến thức cơ bản về Toán học vào hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
	

	1.1.1.
	Hiểu các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật liên quan đến các hoạt động giáo dục và cuộc sống.
	K3

	
1.1.2.
	Áp dụng kiến thức nền tảng về lĩnh vực Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học, Xác suất, Thống kê và Toán ứng dụng vào giảng
dạy Toán ở trường phổ thông.
	
K4

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức về khoa học giáo dục vào hoạt động dạy học Toán và các hoạt động giáo dục khác.
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1.2.1.
	Áp dụng kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ, xã
hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh vào các hoạt động giáo dục.
	
K4

	
1.2.2.
	Phân tích kiến thức về Toán sơ cấp, về kế hoạch, phương pháp dạy
học, kiểm tra đánh giá, phát triển chương trình môn Toán và vận dụng vào giảng dạy, giáo dục Toán học.
	
K4

	
1.2.3.
	Áp dụng kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải
nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường vào các hoạt động giáo dục.
	
K4

	
PLO1.3.
	Tổng hợp, sáng tạo kiến thức chuyên sâu của Khoa học giáo dục và Toán học, và vận dụng vào dạy học nâng cao, học tập ở bậc cao hơn,
nghiên cứu khoa học và một số công việc có ứng dụng Toán học.
	

	1.3.1.
	Tổng hợp và sáng tạo các kiến thức nâng cao về giáo dục toán học và vận dụng vào việc tổ chức giảng dạy nâng cao ở các cơ sở giáo dục
	K5

	
1.3.2.
	Tổng hợp, sáng tạo kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học, Xác suất, Thống kê và Toán ứng dụng để làm việc và nghiên cứu ở các trường đại học và viện nghiên
cứu và để học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn.
	
K5

	PLO2.1.
	Thành thạo và vận dụng sáng tạo các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp.
	

	
2.1.1.
	Thành thạo và vận dụng sáng tạo các kỹ năng về tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong giáo dục và dạy học
môn Toán, trong học tập và nghiên cứu, và trong thực tiễn cuộc sống
	
S5

	2.1.2.
	Thích ứng và vận dụng sáng tạo kỹ năng tự học.
	S5

	2.1.3.
	Sử dụng thành thạo công nghệ trong dạy học toán và các hoạt động giáo dục khác.
	S4

	2.1.4.
	Thành thạo các kỹ năng về dạy học toán ở trường phổ thông.
	S4

	2.1.5.
	Thành thạo các kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục và các hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực
nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	

	
2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục và các hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân
và tập thể.
	
A4

	
2.2.2.
	Thể hiện phong cách nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục và các hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	
A4

	PLO3.1.
	Thích ứng với kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong dạy học, giáo
dục và nghiên cứu Toán học.
	

	3.1.1.
	Thích ứng với kỹ năng hợp tác trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu Toán học.
	S4

	3.1.2.
	Thích ứng với kỹ năng làm việc nhóm trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu Toán học.
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp thành thạo và hiệu quả qua đa phương thức và ngoại ngữ trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp.
	

	3.2.1.
	Thành thạo kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong dạy học, giáo dục
	S4



	
	và nghiên cứu Toán học.
	

	3.2.2.
	Vận dụng sáng tạo kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ phù hợp hoạt động nghề nghiệp.
	S5

	PLO4.1.
	Phân tích được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, nhà trường, gia đình và phạm vi chuyên ngành.
	

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh nhà trường trong hoạt động dạy học, giáo dục.
	C4

	
PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh
nghề nghiệp.
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.3.
	Triển khai được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5

	4.2.4 .
	Đánh giá và hoàn thiện được các hoạt động dạy học Toán, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN HỌC CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành sư phạm
	
	
	
	K2
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Đại số tuyến tính
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích 1
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích 2
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S3
	A2
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Xác suất, thống kê và xử lý số liệu
	
	K3
	
	
	
	
	K3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại số đại cương
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	K4
	K3
	K4
	
	
	
	S3
	
	S2
	S4
	
	A2
	
	
	S4
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S4
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	K3
	K3
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	S3
	S4
	
	C3
	
	C3
	C3
	C3
	

	Hình học tuyến tính
	
	K4
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Độ đo và tích phân (Measure and Integration)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Hàm biến phức (Complex-valued Function)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số học (Arithmetic)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	S4
	
	
	
	
	
	S4
	
	S5
	
	
	
	C4
	C4
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Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Cơ sở lý thuyết xác suất (Foundations of probability theory)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S5
	
	
	
	C4
	C4
	

	Lí luận dạy học và kiểm tra đánh giá
môn Toán
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S5
	
	S4
	
	A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hình học vi phân (Differential
Geometry)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Toán sơ cấp (Elementary Mathematics)
	
	
	
	K4
	
	
	
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở lý thuyết thống kê
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	S4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giải tích hàm (Functional Analysis)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	S4
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	S5
	
	
	
	C4
	C4
	

	Phương pháp dạy học môn Toán và thực tế phổ thông
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	S4
	
	S4
	S4
	
	C4
	
	C4
	C4
	

	Phát triển CT nhà trường môn Toán
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S5
	
	S4
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1 (Optional course 1)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 2 (Optional course 2)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở Đại số hiện đại (Foundations of Modern Algebra)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Giải tích số (Numerical Analysis)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Thực hành dạy học môn Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	S4
	
	S4
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4

	Thực hành NCKH Toán học
	
	
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	A4
	A4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3 (Optional course 3)
	
	
	
	
	
	K5
	
	S5
	S5
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 4 (Optional course 4)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 5 (Optional course 5)
	
	K4
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	C4
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark42]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có: kiến thức và kỹ năng tiếng Anh trình độ Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phẩm chất nhà giáo và năng lực giao tiếp, hợp tác trong môi trường đa văn hóa; năng lực sử dụng các phương pháp dạy học môn tiếng Anh; và năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học môn tiếng Anh và phát triển chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, người học có khả năng:
PO1. Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh, kiến thức về khoa học giáo dục, kiến thức nâng cao về ngôn ngữ Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh vào các lĩnh vực dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học;
PO2. Vận dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học;
PO3. Vận dụng kỹ năng giao tiếp và hợp tác vào các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng sự thay đổi của yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển các hoạt động dạy học, giáo dục, chương trình môn tiếng Anh và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Tiếng Anh
	Mức độ
năng lực

	PLO1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ sở khối ngành sư phạm, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh bậc 5 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam) vào công tác dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	



242


	1.1.1.
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật
để thực hiện hiệu quả công tác dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	K3

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh bậc 5 (Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) vào dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	K4

	1.1.3.
	Vận dụng kiến thức văn hóa Việt nam, văn hóa- chính trị - xã hội các nước nói tiếng Anh và kỹ năng biên dịch vào dạy học môn tiếng
Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành sư phạm và sư phạm tiếng Anh trong dạy học môn tiếng Anh, giáo dục, kiểm tra đánh giá và nghiên
cứu khoa học.
	

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức về quy luật phát triển nhận thức, tâm lí, trí tuệ,
xã hội và thể lực có ảnh hưởng đến học tập của học sinh để thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học môn tiếng Anh và giáo dục học sinh.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về dạy học và giáo dục, phương pháp dạy học,
kiểm tra - đánh giá để thực hiện hiệu quả công tác dạy học môn tiếng Anh, công tác giáo dục và phát triển nghề nghiệp.
	K4

	1.2.3.
	Vận dụng kiến thức về các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường để tổ chức và thực hiện hiệu quả công
tác dạy giáo dục, tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức nâng cao về ngôn ngữ Anh, phương pháp giảng dạy tiếng Anh và phát triển chương trình môn học vào công tác dạy
học môn tiếng Anh, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp.
	

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức tiếng Anh nâng cao và lý luận ngôn ngữ Anh vào công tác dạy học môn tiếng Anh, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức viết khoa học, phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên sâu, và phát triển chương trình và học liệu môn tiếng Anh vào công tác dạy học môn tiếng Anh, nghiên cứu khoa học và phát
triển nghề nghiệp.
	K4

	PLO2.1.
	Vận dụng các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp vào các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	

	2.1.1.
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học cơ bản về ngôn ngữ và khoa học
giáo dục.
	S4

	2.1.2.
	Kỹ năng tự học vào quá trình đào tạo, phát triển bản thân và phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.
	S4

	2.1.3.
	Kỹ năng về công nghệ, công nghệ thông tin và học liệu số vào các
hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	S4

	2.1.4.
	Kỹ năng dạy học vào các hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo
hướng phát triển phẩm chất và năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
	S4

	2.1.5.
	Kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây
dựng môi trường giáo dục văn hóa, thân thiện, dân chủ, lành mạnh, và an toàn.
	S4




	PLO2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp trong các hoạt động dạy học môn tiếng Anh và giáo dục học sinh.
	

	2.2.1.
	Đạo đức và phẩm chất nhà giáo trong các hoạt động dạy học môn tiếng Anh và công tác giáo dục học sinh.
	A4

	2.2.2.
	Phong cách nhà giáo trong các hoạt động dạy học môn tiếng Anh và công tác giáo dục học sinh.
	A4

	PLO3.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm trong các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
	

	3.1.1.
	Vận dụng kỹ năng hợp tác để tham gia hiệu quả vào các hoạt động hợp tác và học tập cộng tác để cùng nhau ướng tới một mục tiêu dạy học, giáo dục và nghiên cứu tiếng Anh đáp ứng yêu cầu của công
việc và phát triển nghề nghiệp.
	S4

	3.1.2.
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để thực hiện hiệu quả các tương
tác giữa thành viên nhóm nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thúc đẩy môi trường làm việc mang tính xây dựng.
	S4

	PLO3.2.
	Sử dụng kỹ năng giao tiếp đa phương thức và kỹ năng giao tiếp bằng
ngoại ngữ 2 trong các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học trong môi trường đa văn hóa.
	

	3.2.1.
	Sử dụng kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động dạy học môn tiếng Anh, giáo dục và nghiên cứu khoa học trong môi
trường đa văn hóa.
	S4

	3.2.2.
	Sử dụng kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 2 bậc 3 (Khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong giao tiếp và các hoạt động phát triển chuyên môn trong môi trường đa văn hóa.
	S3

	PLO4.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội và nhà trường phổ thông.
	

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục phổ thông, vai trò và trách nhiệm của giáo viên tiếng Anh để phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong dạy học và giáo dục đạo đức, lối
sống cho học sinh.
	C4

	4.1.2.
	Phân tích được bối cảnh nhà trường với các hoạt động dạy học và giáo dục để xây dựng văn hóa nhà trường, thực hiện quyền dân chủ và môi trường giáo dục an toàn trong trường học.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn tiếng Anh, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công
việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình môn tiếng Anh, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề
nghiệp.
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình
môn tiếng Anh, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	C5

	4.2.3.
	Triển khai các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình
môn tiếng Anh, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	C5




	4.2.4.
	Cải tiến các hoạt động dạy học, giáo dục, phát triển chương trình
môn tiếng Anh, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
	C5


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO2.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành Sư phạm
	
	
	
	
	
	K2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	C2

	Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 1
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 2
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Ngữ pháp tiếng Anh
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	
	

	Tự chọn 1 (Ngoại ngữ thứ 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	
	K3
	
	K3
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	A2
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh 3
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Ngữ âm - âm vị tiếng Anh
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	C2
	
	

	Tự chọn 2 (Ngoại ngữ thứ 2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	
	K4
	K3
	K3
	
	
	S2
	
	
	S2
	S3
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc - Viết tiếng Anh 1
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Nghe - Nói tiếng Anh 1
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Anh
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Lý luận về PPGD tiếng Anh
	
	
	
	
	K3
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	A2
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	S3
	
	
	A2
	
	
	S3
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc - Viết tiếng Anh 2
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Nghe - Nói tiếng Anh 2
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	

	Văn hóa Anh - Mỹ
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	C3
	C3
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	Kỹ thuật và thực hành giảng dạy tiếng Anh 1
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S3
	
	
	S3
	
	
	A3
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc - Viết tiếng Anh 3
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Nghe - Nói tiếng Anh 3
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ thuật và thực hành giảng dạy tiếng Anh 2
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	S4
	
	
	S4
	
	
	A4
	
	S4
	S4
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	

	Viết khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 3
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Biên dịch
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	S4
	S4
	S4
	
	
	
	
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh nâng cao
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	
	

	Thiết kế chương trình và phát triển học liệu
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	S5
	S5
	S5
	
	
	
	
	S5
	
	S5
	
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5

	Tự chọn 4
	
	
	
	
	
	
	
	K5
	
	S5
	S5
	S5
	
	A5
	
	
	S5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	K5
	K5
	
	
	S5
	S5
	S5
	S5
	S4
	A5
	A5
	S5
	S5
	S5
	
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
	C5
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[bookmark: _bookmark43]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Sư phạm Vật lí
1.1. Mục tiêu chung
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Vật lí có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, chuyên sâu về khoa học giáo dục và khoa học vật lí, có năng lực tổ chức dạy học, giáo dục và phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí; có năng lực tự học, tự rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo để phát triển bản thân, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Vật lí, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, kiến thức nền tảng về khoa học giáo dục, khoa học Vật lí vào lĩnh vực giáo dục đào tạo nói chung và nghiên cứu, dạy học vật lý nói riêng;
PO2. Vận dụng được kỹ năng, phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp và học tập suốt đời trong các hoạt động dạy học, giáo dục ở bối cảnh mới;
PO3. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và năng lực sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động nghề nghiệp;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí và các hoạt động chuyên môn khác trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Vật lí

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Sư phạm Vật lí
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật, Toán học, khoa học tự nhiên vào hoạt động nghề nghiệp, phát triển bản thân và cuộc sống.
	K3

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và
pháp luật trong lĩnh vực ngành sư phạm và trong cuộc sống.
	K3

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản toán học và khoa học tự nhiên trong dạy học vật lí cũng như hoạt động khác.
	K3

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức về khoa học giáo dục trong hoạt động dạy học và nghiên cứu.
	K4

	1.2.1.
	Vận dụng các kiến thức về tâm lý học, giáo dục học trong giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn khác.
	K4
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	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học Vật lí, kiểm tra và đánh giá, phát triển chương trình môn Vật lí trong xây dựng kế
hoạch dạy học, giáo dục môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
	K4

	1.2.3.
	Áp dụng kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường vào các hoạt động
giáo dục.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng các kiến thức của khoa học vật lí quá trình dạy học và nghiên cứu.
	

	1.3.1.
	Vận dụng kiến thức về Cơ học, Nhiệt học, Vật lí nguyên tử, phân tử, Vật lí thiên văn, Điện từ học, Điện tử học, Quang học.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức về Vật lí học hiện đại (Vật lí lượng tử, vật lí thống kê...).
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyên môn khác
và phát triển bản thân.
	

	2.1.1.
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn khác.
	S4

	2.1.2.
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong dạy học, nghiên cứu khoa
học, phát triển bản thân và nghề nghiệp.
	S4

	2.1.3.
	Thể hiện kĩ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ, kĩ năng thực hành thực nghiệm trong dạy học, giáo dục, nghiên cứu khoa
học và các hoạt động chuyên môn khác.
	S4

	2.1.4.
	Thành thạo các kỹ năng về dạy học vật lí ở trường phổ thông.
	S4

	2.1.5.
	Thành thạo các kỹ năng giáo dục để rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục.
	S4

	PLO2.2.
	Thể hiện được phẩm chất cá nhân, trách nhiệm nghề nghiệp trong các hoạt động giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học, phát triển năng
lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	

	2.2.1.
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động giáo dục và các
hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	A4

	2.2.2.
	Thể hiện phong cách nhà giáo trong các hoạt động giáo dục và các
hoạt động nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể.
	A4

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp.
	

	3.1.1.
	Thể hiện kỹ năng hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng trong công tác giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt
động khác.
	S4

	3.1.2.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng
đồng trong công tác giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
	S4

	PLO3.2.
	Thể hiện giao tiếp hiệu quả đa phương thức và ngoại ngữ trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp.
	



	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S4

	3.2.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ phù hợp hoạt động nghề nghiệp (đạt chuẩn B1 khung Châu Âu).
	S4

	PLO4.1.
	Xác định được bối cảnh hoạt động nghề nghiệp: xã hội, nhà trường, gia đình và lĩnh vực chuyên ngành.
	

	4.1.1.
	Xác định được bối cảnh xã hội với giáo dục.
	C4

	4.1.2.
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động dạy học và giáo dục.
	C4

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và phát triển được các hoạt động dạy học Vật lí, hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh
nghề nghiệp.
	

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng về các hoạt động dạy học Vật lí, hoạt động giáo dục và hoạt động chyên môn, nghiên cứu khoa học ở trường phổ
thông.
	C5

	4.2.2.
	Thiết kế được các hoạt động dạy học Vật lí, hoạt động giáo dục và hoạt động chyên môn ở trường phổ thông.
	C5

	4.2.3.
	Triển khai được các hoạt động dạy học Vật lí, giáo dục và hoạt động chuyên môn tiếp cận xu hướng hội nhập quốc tế.
	C5

	4.2.4.
	Đánh giá và hoàn thiện được các hoạt động dạy học Vật lí, giáo dục và hoạt động chuyên môn sau mỗi chu trình.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	Tên học phần
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.1.5
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	Nhập môn ngành Sư phạm
	
	K2
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	
	

	Toán cao cấp
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lí đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A2
	A2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh tế chính trị Mác - Lê nin
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học đại cương
	
	K3
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ học
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	C2
	C2
	C2
	C2
	
	

	Nhiệt học
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ứng dụng ICT trong giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	S3
	
	
	
	A2
	S3
	
	S3
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Chủ nghĩa xã hội
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	A2
	S2
	
	S2
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Thí nghiệm cơ nhiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S2
	
	
	A2
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện từ học
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	A3
	
	
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phương pháp Toán - Lí
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phương pháp dạy học Vật lí
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	C2

	Quang học
	
	
	
	
	
	
	K4
	
	S3
	S3
	S3
	
	
	
	A3
	S3
	
	
	
	C3
	C3
	C3
	C3
	C3
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	K3
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thí nghiệm điện quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S2
	
	A3
	
	S3
	S3
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	Vật lý phân tử và nguyên tử
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lý học hiện đại
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	S3
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phát triển chương trình môn Vật lí và thực tế phổ thông
	
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A3
	
	S3
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Thí nghiệm vật lí phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	A4
	A4
	S4
	S4
	
	S3
	C3
	C3
	C3
	C3
	
	C3

	Tư chọn 2
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vật lí thiên văn
	
	
	
	
	
	K4
	
	
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện động lực học lượng tử
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S3
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ thuật điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	K4
	S4
	S4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tư chọn 3
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	
	
	

	Kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lí
	
	
	
	K4
	
	
	
	
	
	
	S4
	
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	
	
	

	Thực hành dạy học Vật lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	A4
	A4
	
	
	
	
	C4
	C4
	C4
	C4
	
	

	Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S4
	S4
	
	A4
	A4
	
	
	S4
	S4
	C4
	C4
	C5
	C5
	C5
	C4
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[bookmark: _bookmark44]MỤC TIÊU, CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
1. Mục tiêu CTĐT ngành Quản lí Giáo dục
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo cử nhân Quản lí giáo dục đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành những công dân tự chủ và có trách nhiệm xã hội; với các phẩm chất và năng lực cần thiết để sẵn sàng làm việc và thích ứng trong môi trường giáo dục phù hợp; có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến các hoạt động quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lí Giáo dục, người học có khả năng:
PO1. Áp dụng các kiến thức cơ bản và lập luận ngành vào lĩnh vực giáo dục đào tạo và quản lí giáo dục;
PO2. Thể hiện phẩm chất cá nhân, vận dụng các kĩ năng nghề nghiệp vào hoạt động giáo dục và quản lí giáo dục;
PO3. Thể hiện năng lực giao tiếp, ứng dụng ICT và làm việc nhóm hiệu quả với các cá nhân, tổ chức xã hội trong hoạt động quản lý giáo dục;
PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá và cải tiến các hoạt động quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản lí Giáo dục

	Ký hiệu chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Quản lí Giáo dục
	Mức độ năng
lực

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về chính trị, khoa học giáo dục vào hoạt động nghề nghiệp.
	

	1.1.1.
	Vận dụng những vấn đề về chính trị, xã hội trong hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	1.1.2.
	Vận dụng kiến thức ngành sư phạm, tâm lí học, giáo dục trong hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	PLO1.2.
	Vận dụng kiến thức cơ sở ngành vào hoạt động quản lí giáo dục.
	

	1.2.1.
	Vận dụng kiến thức nền tảng về quản lí giáo dục vào thực tiễn giáo dục.
	K4

	1.2.2.
	Vận dụng kiến thức chuyên sâu về tâm lí học, giáo dục học vào hoạt động quản lí giáo dục.
	K4

	PLO1.3.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành quản lí giáo dục để thực hiện có hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.
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	1.3.1.
	Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về quản lí giáo dục vào thực tiễn.
	K4

	1.3.2.
	Vận dụng kiến thức nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.
	K4

	PLO2.1.
	Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.
	

	2.1.1.
	Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ quản lí giáo dục trong hoạt động nghề nghiệp.
	A4

	2.1.2.
	Đáp ứng đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh mới.
	A4

	PLO2.2.
	Vận dụng các kĩ năng cá nhân và nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề trong quản lí giáo dục.
	

	2.2.1.
	Thể hiện tư duy hệ thống, tư duy phản biện và sáng tạo trong các hoạt động nghề nghi.
	S4

	2.2.2.
	Vận dụng được kĩ năng khám phá tri thức trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S3

	2.2.3.
	Nhận diện được các vấn đề của quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
	S3

	2.2.4.
	Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến hoạt động quản lí giáo dục.
	S3

	PLO3.1.
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp có hiệu quả khi tham gia các hoạt động quản lí giáo dục.
	

	3.1.1.
	Thể hiện giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng
tham gia vào hoạt động quản lí giáo dục.
	S3

	3.1.2.
	Sử dụng tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) trong các hoạt động nghề nghiệp.
	S3

	PLO3.2
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm có hiệu quả khi tham gia các hoạt động quản lí giáo dục.
	

	3.2.1.
	Tổ chức và vận hành các nhóm làm việc hiệu quả.
	S3

	3.2.2.
	Phát triển và lãnh đạo nhóm làm việc trong học tập và nghiên cứu.
	S3

	PLO3.3
	Sử dụng kĩ năng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động quản lí giáo dục.
	

	3.3.1.
	Sử dụng được công nghệ thông tin và truyền thông vào các hoạt động nghề nghiệp.
	S3

	3.3.2.
	Sử dụng được công nghệ thông tin và truyền thông để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân và hỗ trợ đồng nghiệp.
	S3

	PLO4.1.
	Xác định được bối cảnh xã hội và vị trí, vai trò của người cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
	

	4.1.1.
	Xác định được bối cảnh xã hội và giáo dục.
	C3

	4.1.2.
	Phân tích được vị trí, vai trò và trách nhiệm của người cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
	C3

	PLO4.2.
	Hình thành ý tưởng và xây dựng kế hoạch giáo dục.
	

	4.2.1.
	Xác định mục tiêu và yêu cầu của hoạt động quản lí giáo dục trong bối cảnh mới.
	C4

	4.2.2.
	Thực hiện lập kế hoạch giáo dục phù hợp với thực tiễn.
	C4



	PLO4.3.
	Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và cải tiến hoạt động quản lí giáo dục.
	

	4.3.1.
	Thực hiện các hoạt động quản lí giáo dục trong thực tiễn.
	C4

	4.3.2.
	Đánh giá và cải tiến hoạt động quản lí giáo dục.
	C4


3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT

	Mục tiêu CTĐT
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	PO1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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MA TRẬN PHÂN NHIỆM CHUẨN ĐẦU RA CTĐT CHO CÁC HỌC PHẦN NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	
Tên HP
	PLO1.1
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO2.2
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO3.3
	PLO4.1
	PLO4.2
	PLO4.3

	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.3.1
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.4
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.3.1
	3.3.2
	4.1.1.
	4.1.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.3.1
	4.3.2

	Triết học Mác-Lênin
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhập môn ngành sư
phạm (ĐA)
	
	K2
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	S
	S
	
	
	C2
	C2
	C1
	
	
	

	Tâm lý học
	
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lôgic hình thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	S3
	
	S2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục học
	
	K2
	
	
	
	
	
	A2
	
	
	
	
	S2
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	

	Kinh tế chinh trị Mác-
Lênin
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại cương quản lý giáo
dục
	
	K2
	K2
	
	K2
	
	
	
	
	
	S
	
	
	
	S
	
	
	
	C2
	
	C2
	
	
	

	Tiếp cận hiện đại trong
QLGD (ĐA)
	
	K2
	
	
	K2
	
	A2
	
	S2
	S2
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	
	C2
	
	
	

	Chủ nghĩa xã hội khoa
học
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	S2
	S2
	
	
	S2
	
	S2
	
	
	
	
	
	C3
	C3
	
	

	Tâm lý học quản lý
	K2
	K2
	K2
	K2
	K2
	
	A2
	A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các mô hình quản lý
giáo dục hiện đại
	
	
	K3
	
	K3
	K3
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	HIỆU TRƯỞNG

	

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng



[bookmark: _bookmark45]PHỤ LỤC 1. Thang phân loại mức độ năng lực áp dụng cho các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Vinh

Chuẩn đầu ra được chia thành 4 nhóm: Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ và Năng lực thực hành nghề nghiệp; mức độ năng lực của chuẩn đầu ra được chia theo 5 mức thể hiện ở bảng sau:

	Mức độ năng lực
	Mô tả các mức độ năng lực theo nhóm Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ và Năng lực thực hành nghề nghiệp

	
	Kiến thức (K)
(Anderson et al.
2001)
	Kỹ năng (S)
(Dave, 1975)
	Thái độ (A) (Krathwohl et al., 1973)
	Năng lực thực hành nghề nghiệp (C) (Crawly, 2001)

	Mức 1
	- Nhớ
	- Bắt chước được các thao tác, hoạt động nhờ sự quan sát nguồn mẫu.
	- Thể hiện được sự tập trung chú ý, quan sát, theo dõi, lắng nghe.
	- Có trải nghiệm qua hoặc gặp qua.

	Mức 2
	- Hiểu
	- Thực hiện được các thao tác, hoạt động khi được
hướng dẫn trực tiếp.
	- Thể hiện được sự tích cực, sẵn sàng trong việc tham gia các hoạt động học tập, làm việc.
	- Có thể tham gia vào và đóng góp cho.

	Mức 3
	- Vận dụng
	- Thực hiện đúng các thao tác, hoạt động mà không phụ thuộc vào sự hướng dẫn.
	- Thể hiện được tính kỷ luật, tuân thủ trong các hành động cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng học tập, làm việc.
	- Có thể hiểu và giải thích.

	Mức 4
	· Phân tích
· Đánh giá
	- Thực hiện thành thạo, đúng quy trình một chuỗi các thao tác, hoạt động.
	- Thể hiện được sự ưu tiên, trách nhiệm, cam kết trong hành động.
	- Có kỹ năng trong thực hành hoặc triển khai.

	Mức 5
	- Sáng tạo
	- Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới.
	- Thể hiện được động lực tích cực, nhất quán và lan tỏa được đến với người khác để cải thiện, nâng cao chất lượng học tập, làm việc.
	- Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới.
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